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(Rüpakkhandhamüala) 
W 
1- Sắc Uán Gốc Thọ Uẫn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjissati, 
tassa vedanakkhandho uppajjissatiti? 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỔI 


Sắc ấn sẽ sanh với người nào thì thọ uẫn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn ngược: Vassa và pana vedanäkkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjissatiti? 


Hay là thọ uán sẽ sanh với người nào thì sắc uẫn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: Ye arüpam uppajjitvã parinibbãyissanfi 
tesam vedanãkkhandho uppajjissat no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjissatdi, ifaresam fesam 
vedanäkkhandho ca uppajjissat rũpakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, thọ uân sẽ sanh nhưng sắc uán sẽ không 
sanh với những người Ấy; Còn đối với những người ngoài 
ra thì thọ uẫn sẽ sanh và sắc uán cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjissati (Sốc „ổn sẽ 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjissati (Thì thọ uấn 
sẽ sanh với người áy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu më: Bón phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uân và 
sẽ sanh trong cõi ngũ uân nữa. 
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Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc 
uán sẽ sanh với người nào thì thọ uán sẽ sanh với người 
ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng răng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uån và sẽ sanh trong cõi ngũ uán nữa. Người 
lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết 
trong cối Vô tưởng, cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở thì 
thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana vedanakkhandho uppajjissati 
(Hay là thọ uán sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho uppajjissati (Thì sắc uẩn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: Phàm tam nhân đang sanh 
trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ 
chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 8 tâm tục 


sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Ba bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong 7 cối vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ f thiên) và 
sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 


Ba bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp-bàn 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi ngũ uán 
nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn và 
sẽ sanh trong cõi ngũ uán nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván răng: 
Hay là thọ ẩn sẽ sanh với người nào thì sắc uán sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giói, 9 cõi sắc giới (trừ 
CÕI tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanhtrong 
cõi Vô sắc rôi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán (trừ tâm quả ngũ 
thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 7 cõi vui 
dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiên) và sẽ sanh trong 
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cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào 
một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch 
Níp-bàn là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ye arüpam 
uppajjitva parinibbāyissanti tesam vedanäkkhandho 
uppajjissati no ca tesam rüpakkhandho uppajjissati 
(Đối với những người sẽ sanh trong cối Vô sặc rồi viên 
tịch Níp-bàn, thọ uốn sẽ sanh nhưng sắc uán sẽ không 
sanh với những người ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
ngũ uân và sẽ sanh trong cõi ngũ uẫn nữa. Người lạc vô 
nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Itaresam tesam vedanäkkhandho 
ca uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjissafi (những 
người ngoài ra thì thọ uán sẽ sanh và sắc uấn cũng sẽ 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Un Góc Tưởng Un Ngọn Song Đối. 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjissati, 
tassa saññãkkhandho uppajjïssatTiti? 


Sắc uán Sẽ sanh với người nào thì tưởng uán sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Ämantä). 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Vấn ueươc.Yassa vā pana saññãkkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjissatiti? 


Hay là tưởng uán sẽ sanh với người nào thì sắc uán 
sẽ sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Ye arũpam uppajjitvā parinibbäyissanti 
tesam saññakkhandho uppajjissati no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjissati, itaresam tesam 
saññakkhandho ca uppajjissati rüpakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, tưởng uân sẽ sanh nhưng sắc uán sẽ 
không sanh với những người ấy; Còn đối với những người 
ngoài ra thì tưởng uẫn sẽ sanh và sắc uán cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjissati (Sốc uẩn sẽ 
sanh với người nào) là câu mó. 

Tassa saññãkkhandho uppajjissati (Thì rưởng 
uán sẽ sanh với người ấy phải chăng”) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn và 
sẽ sanh trong cõi ngũ uẫn nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Sốc 
uán sẽ sanh với người nào thì tuong uấn sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng ràng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi ngũ uån nữa. Người 
lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tướng, cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở thì 
tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 


Trong câu vân ngược: 


a ANH vua 


Yassa vã pana saññãkkhandho uppajjissati (Hay 
là tưởng uán sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rñpakkhandho uppajjissati (Thì sắc uẩn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Phàm tam nhân đang sanh 
trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiên) sẽ 
chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 8 tâm tục 
sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Ba bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiên) và 
sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Ba bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp-bàn 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi ngũ uán 
nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô săc. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chêt trong cõi ngũ uân và 
sẽ sanh trong cõi ngũ uân nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
_ Hay là tưởng uán sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam: 
nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ 
CÕI tú thiên) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong 
cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của § tâm tục sinh tam nhân ngũ uán (trừ tâm quả ngũ 
thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 7 cõi vui 
dục giới, 9 CỐI sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh trong 
cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào 

một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch 
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Uẩn Song 
“xé 
Níp-bàn là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ye arũpam 
uppajjitvā parinibbãayissanti tesam saññãkkhandho 
uppajjissati no ca tesam rüpakkhandho uppajjissati 
(Đối với những người. SẼ sanh trong cõi tô sắc rôi viên 
tịch Nip- bàn, tưởng uán sẽ sanh nhưng sắc uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
ngũ uán và sẽ sanh trong cõi ngũ uán nữa. Người lạc vô 
nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết răng: Itaresam tesam saññãkkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjissati (Những 
người ngoài ra thì tưởng uấn Sẽ sanh và sắc uán cũng sẽ 
sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- . Sắc Uấn Góc Hành Un Ngon Song Đối - 


Vấn — xuôi: Yassa rüpakkhandho uppajjissati, 
tassa sankhãrakkhandho uppajjissatrti? 


Sắc uấn sẽ sanh với người nào thì hành uẫn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantã). 


Vấn _ ngược: Vassa vã pana sankhãrakkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjissatiti? 
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GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Hay là hành uán sẽ sanh với người nào thì sắc uẫn 
sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: Ye arũpam uppajjitvā parinibbãyissanti 
tesam sankhãarakkhandho uppajjissat no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjissati, ifaresam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjissati. 

Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn thì hành uẫn sẽ sanh nhưng sắc uẫn sẽ 
không sanh với những người áy; Còn đối với những người 
ngoài ra thì hành uẫn sẽ sanh và sắc uân cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjissati (Sốc „ẩn sẽ 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhãrakkhandho uppajjissati (Thi hành 
uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cối ngũ uán và 
sẽ sanh trong cõi ngũ uán nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu. vấn, vấn rằng: Sốc 
uấn sẽ sanh với người nào thì hành uán sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi ngũ uẫn nữa. Người 
lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở thì 
hành uẫn cũng sẽ sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana sankhäarakkhandho uppajjissati 
(Hay là hành uán sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho uppajjissati (7ì sắc uẩn sẽ 
sanh với người åy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Phàm tam nhân đang sanh 
trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ 
chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 8 tâm tục 
sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả ngũ thiên sắc giới), 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Ba bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 


trong 7 cõi vui dục giói, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và 
sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 


Ba bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp-bàn 
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Và 4 TER 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi ngũ uán 
nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn và _ 
sẽ sanh trong cõi ngũ uán nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, ván ràng: 
Hay là hành uán sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ 
cõi tú thiên), sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong 
cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán (trừ tâm quả ngũ 
thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 7 cõi vui 
dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh trong 
cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào 
một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch 
Níp-bàn là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ye arũpam 
uppajjitvā parinibbäyissanti tesam sankhärakkhandho 
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uppajjissati no ca tesam rũpakkhandho uppajjissati 
(Đối với những người së sanh trong cõi Vô sắc rôi viên 
tịch Níp-bàn thì hành uẩn sẽ sanh nhưng sốc uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi ngũ uẫn nữa. Người lạc vô 
nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết răng: Itaresam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjissati rüpakkhandho ca 
uppajjissati (Những người ngoài ra thì hành uân sẽ sanh 
và sắc uán cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu ván ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjissati, 
tassa viññãnakkhandho uppajjissatiti? 
— Sắc ấn sẽ sanh với người nào thì thức uán sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


ty Py am 


` Vấn ngược: Yassa vā pana viñãñãnakkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là thức uán sẽ sanh với người nào thì sắc uån 
sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
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GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Dap:Ye arūpam uppajjitvãa parinibbäãyissanti 
tesam viãññänakkhandho uppajjissat no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjissati, itaresam fesam 
viãñãñãnakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjissati. 

Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn thì thức uán sẽ sanh nhưng sắc uán sẽ 
không sanh với những người áy; Con đối với những người 
ngoài ra thì thức uẫn sẽ sanh và sắc uẫn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjissatd (Sốc uán sẽ 
sanh với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa viññãnakkhandho uppajjissati (Thi thúc 
uân sẽ sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Bôn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chêt trong cõi ngũ uân và 
sẽ sanh trong cõi ngũ uân nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vân, vân răng: Săc 
uán sẽ sanh với người nào thì thức uân sẽ sanh với người 
ây phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi ngũ uán nữa. Người 
lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uân cũng sẽ sanh. 


Trong câu ván ngược: 


Yassa vã pana viãñãnakkhandho uppajjissati 
(Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào) là cầu mó. 


Tassa rũpakkhandho uppajjissati (Thi sắc uẩn sẽ 
sanh với người ay phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Phàm tam nhân đang sanh 
trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiên) sẽ 
chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 8 tâm tục 
sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Ba bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong 7 cõi vui dục giói, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và 
sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 


Ba bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp-bàn 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ t uán và sẽ sanh trong cõi ngũ uán 
nữa. 
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Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uân và 
së sanh trong cõi ngũ uân nữa. 


Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, ván rằng: 
Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người y phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên phàm tam 
nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(Trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàản, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang. chết trong 7 cõi vui 
dục giới, 9 cõi sắc giới (Trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh trong 
cõi Vô sắc rồi viên tịch ' Níp-bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào 
một cõi Vô săc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch 
Níp-bàn là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ye arũpam 
uppajjitvā parinibbäayissanti tesam viñãããnakkhandho 
uppajjissafi no ca tesam rũpakkhandho uppajjissati 
(Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rôi viên 
tịch Nip-bàn thì thức uán sẽ sanh nhưng sắc uán sẽ không 
sanh với những người ấy), Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 
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né: 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
ngũ uán và sẽ sanh trong cõi ngũ uẫn nữa. Người lạc vô 
nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong 
cối Vô tưởng, cõi Vô sắc là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Itaresam tesam viãñãnakkhandho 
ca uppajjissati rüpakkhandho ca uppajjissati (Những 
người ngoài ra thì thức uán sẽ sanh và sắc uân cũng sẽ 
sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


R Kết Thúc Sắc Uẩn Gece 
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Thọ Un Gốc 
(Vedanãkkhandhamnla) 
VRR 
1- Thọ Uĝn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa vedanäkkhandho uppajjissati, 
tassa saññãkkhandho uppajjissatīti? 


Thọ uán sẽ sanh với người nào thì tưởng uẫn sẽ 
sanh với người ây phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa và pana saññãkkhandho 
uppajjissafi, tassa vedanäkkhandho uppajjissatii? 

Hay là tưởng uán sẽ sanh với người nào thì thọ uán 
sẽ sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: : “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu van xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


22 


Uẩn Song 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Tho 
uán sẽ sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ sanh với người 
ấy phải chăng?; Hay tưởng uân sẽ sanh với người nào thì 
thọ uân sẽ sanh với người ây phải chăng? | 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 31 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uẫn cũng sẽ sanh và thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


2- Thọ Un Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


| Vấn _xuôi:Yassa vedanakkhandho uppajjissati, 
tassa sankhšrakkhandho uppajjissatīti? 


Thọ uán sẽ sanh với người nào thì hành uån sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn _ ngược:Vassa vā pana sankhärakkhandho 
uppajjissatfi, tassa vedanäkkhandho uppajjissafti? 
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'Hay là hành uán sẽ sanh với người nào thì thọ uẫn 
sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: : “Phải rồi!” (Amanta). 


Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Tho 
uấn së sanh với người nào thì hành uấn sẽ sanh với người 
ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào 
thì thọ uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 31 
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Uẩn Song 


cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì hành 
uán cũng sẽ sanh hay thọ uán cũng sẽ sanh. 


3- Thọ Uán Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa vedanäkkhandho uppajjissati, 


tassa viññãnakkhandho uppajjissatiti? 


Thọ uån sẽ sanh với người nào thì thức uẫn sẽ sanh 
với người ây phải chăng? 
Đáp: “Phải rôi!” (Amantä). 


aS H xen 


Vấn _ ngược: Yassa vā pana viãñãnakkhandho 
uppajjissati, tassa vedanäkkhandho uppajjissatiti? 


Hay là thức uán sẽ sanh với người nào thì thọ uán 
sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: : “Phải rồi!” (Ämantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vẫn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uấn sẽ sanh với người nào thì thức uấn sẽ sanh với người 
_áy phải chăng?: Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào thì 
thọ uán sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là 
Sá(-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 3] 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uán cũng sẽ sanh hay thọ uán cũng sẽ sanh. 


Q Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc 8o 
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Tưởng Uấẫn Gốc 
(Saifiñkkhandharmnla) 
CG oO 

l- Tưởng Un Góc Hành Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa saññãkkhandho uppajjissati, 
tassa sankhãrakkhandho uppajjissatrd? 

Tưởng uán sẽ sanh với người nào thì hành uẫn sẽ 
sanh với người ây phải chăng? 

Đáp: “Phải ròi!” (Amantä). 

Vấn ngược: Yassa vā pana sankhärakkhandho 


a. - 


uppajjissati, tassa saññakkhandho uppajjissatrti? 
Hay là hành uán sẽ sanh với người nào thì tưởng 
uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: : “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam. 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


27 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vån rằng: Tưởng 
uấn sẽ sanh với người nào thì hành uấn sẽ sanh với người 
ấy phải chăng?: Hay là hành uán Sẽ sanh với nguoi nào 
thì tưởng uán sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học (trừ nguoi kiép chót) dang sanh và dang chét trong 31 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì hành 
uán cũng sẽ sanh và tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi: Yassa saññäkkhandho uppajjissati, 


VU W we 


tassa viãñãnakkhandho uppajjissatīti? 


Tưởng uấn sẽ sanh với người nào thì thức uẫn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 


VAN AM me. 


. Ippajjissati, tassa saññãkkhandho uppajjissatiti? 
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Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào thì tưởng 
uán sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: : “Phải rồi!” (Amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tưởng 
uán së sanh với người nào thì thức uấn sẽ sanh với người 
ấy phải chăng?; Hay là thức uấn së sanh với người nào thì 
tưởng uán sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 31 
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cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì thức 
uán cũng sẽ sanh hay tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 


a Kết Thúc Tưởng Un Gốc 282 
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Hành Uán Gốc 
(Sapkharakkhandhaminila) 
OOR 

1- Hành Uán Gốc Thức Un Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa sankhãrakkhandho uppajjissati, 
tassa viãññãnakkhandho uppajjissatii? 

Hành uán sẽ sanh với người nào thì thức uán sẽ 
sanh với người ây phải chăng? 

Đáp: “Phải ròi!” (Ämantä). 


r 
A O Zw Z s 


Van ngược: Yassa vā pana viãñãnakkhandho 
uppajjissati, tassa saņkhārakkhandho uppajjissatīti? 

Hay là thức uán sẽ sanh với người nào thì hành uẫn 
sẽ sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: : “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn ràng: Hành 
un sẽ sanh với người nào thì thức uán sẽ sanh với người 
ấy phải chăng?; Hay là thức uán sẽ sanh với người nào thi 
hành uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là 
Sá(-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 31 
cối (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì thức 
uán cũng sẽ sanh hay hành uẫn cũng sẽ sanh. 


œ#œ Kết Thúc Hành Uĝn Gốc ao 


Kết Thúc Phần Người 
s S 
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Phân Cõi 
(Okãsavara) 
Q 
Sắc Uán Gốc 
(Rũpakkhandharnnla) 
R 
1- Sắc Un Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjissati, 
tattha vedanakkhandho uppajjissatīti? 


Sắc uân sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uân sẽ sanh 
trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:Àsaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjissati no ca taftha vedanäkkhandho uppajjissati, 
pañcavokãre tattha rũpakkhandho ca uppajjissati 
vedanäkkhandho ca uppajjissati. 


Trong cõi Vô tưởng, sắc uán sẽ sanh nhưng thọ uán 
sẽ không sanh trong cõi ây; Còn trong cõi ngũ uân, sắc uán 
sẽ sanh và thọ uân cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Vattha vā pana vedanãkkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là thọ uân sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uân sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:Ardpe tat(ha vedanakkhandho uppajjissati 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjissatfi, pañcavokäre 
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tattha vedanakkhandho ca uppajjissati rũñpakkhandho 
ca uppajjissati. 


Trong cõi Vô sắc, thọ uẫn sẽ sanh nhưng sắc uán së 
khóng sanh trong cõi ấy; Còn trong cối ngũ uân, thọ uán sẽ 
sanh và sắc uán cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vån xuôi: 
Yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tat(ha vedanäkkhandho uppajjissati (Thi thọ 
uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng?)là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán và 26 cối ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uốn sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như ` 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjissai no ca  tattha — vedanäakkhandho 
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uppajjissati(Trong cõi Vô tưởng, sắc uấn sẽ sanh nhưng 
thọ uân sẽ không sanh trong cõi ó); tiép đến Ngài nêu lên 
26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ uân là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokãäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati vedanãkkhandho | 
ca uppajjissatlrong cõi ngũ uán, săc uấn sẽ sanh và tho 
uấn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bàng cách trực tiếp (đi 
ngay). 
Trong câu vẫn ngược: 


Vattha vā pana vedanäkkhandho uppajjissati 
(Hay là thọ uân sẽ sanh trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uẩn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uån và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn ràng: 
Hay là thọ uấn sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uân sẽ sanh 
trong cõi ây phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp của câu mở trong 
vệ trước, có sự phủ nhận đôi với câu hỏi, như thuyết răng: 
Arũpe tattha vedanäakkhandho uppajjissati no ca 
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tattha rũpakkhandho uppajjissati (Trong cối Vô sốc, 
thọ uấn Sẽ sanh nhưng sốc uân sẽ không sanh trong cõi 
ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên 
của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết răng: Pañcavokãre tattha vedanakkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjissati (Trong cối 
ngũ uán, thọ uân sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uán Gốc T wởng Un Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Vattha rũpakkhandho uppajjissati, 


tattha saññãkkhandho uppajjissatTti? 


Sắc uán sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uån sẽ sanh 
trong cối ấy phải chăng? 


Đáp:  Asaññasate  tatthha  rũpakkhandho 
uppajjissati no ca tattha saññãkkhandho uppajjissati, 
pañcavokäre tattha rũpakkhandho ca uppajjissati 


am Qy “as 


saññakkhandho ca uppajjissati. 


Trong cõi Vô tưởng, sắc uán sẽ sanh nhưng tưởng 
uán së khóng sanh trong cõi áy; Còn trong cõi ngũ uân, sắc 
uán sẽ sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Vattha vã pana saññãkkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjissatiti? 
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ch ằé-- 


Hay là tưởng uán sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẫn 
sẽ sanh trong cõi ây phải chăng? 


se ny se 


Đáp:Aripe tattha saññãkkhandho uppajjissati 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjissati, pañcavokäre 


tattha saññãkkhandho ca uppajjissati rñpakkhandho 
ca uppajjissati. 


Trong cõi Vô săc, tưởng uán sẽ sanh nhưng sắc uẫn 
sẽ không sanh trong cõi ây; Còn trong cõi ngũ uân, tưởng 
uán sẽ sanh và sắc uán cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sốc uẩn sẽ 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 
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Tattha saññãkkhandho uppajjissati (Thi rưởng 
uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuân nhất của sắc uán và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: Sốc 
uán sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uán sẽ sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjissafi no ca tattha saññãkkhandho uppajjissati 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc ¡ấn sẽ sanh nhưng tưởng uán së 
không sanh trong cỗi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uân là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha 
rũpakkhandho ca uppajjissati saññãkkhandho ca 
uppajjissati(rong cõi ngũ uán, sắc uấn sẽ sanh và tưởng 
uấn cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, 


thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññäkkhandho uppajjissati 
(Hay là tưởng uân sẽ sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjissati (Thi sắc uẩn 
sẽ sanh trong cõi åy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cối ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uán sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe tattha saññãkkhandho uppajjissati no ca tattha 
rũpakkhandho uppajjissati (Trong cối Vô sốc, tưởng uán 
sẽ sanh nhưng sắc uân sẽ không sanh trong cõi ấy); tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong VỀ. sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokäre tattha saññãkkhandho ca uppajjissati 
rũpakkhandho ca uppajjissati (Trong cõi ngũ uân,tưởng 
uân sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu 
vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 


trực tiếp (đi ngay). 


3- _ Sắc Un Góc Hành Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi: Vattha rũpakkhandho uppajjissati, 
tattha sankhaãrakkhandho uppajjissatīti? 
Sắc uán sẽ sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ sanh 
trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjissai no ca tattha sankhäãrakkhandho 
uppajjissatl, pañcavokäre tattha rũpakkhandho ca 
uppajjissafi sankhärakkhandho ca uppajjissati. 
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Trong cõi Vô tưởng, Sắc uán sẽ sanh nhưng hành 
uán sẽ không sanh trong cõi áy; Còn trong cõi ngũ uán, sắc 
uån sẽ sanh và hành uẫn cũng sẽ sanh. 


Vấn HgƯỢC: Yattha vā pana sankhãrakkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjissatTti? 

Hay là hành uán sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẫn sẽ 
sanh trong cõi åy phải chăng? 


Dap: Arüpe tattha sankharakkhandho 
uppajjissati no ca tattha rũpakkhandho uppajjissati, 
pañcavokäre tattha sankhärakkhandho ca uppajjissati 
rũpakkhandho ca uppajjissati. 


Trong cõi Vô sắc, hành uán sẽ sanh nhưng, sắc uán 
sẽ không sanh trong cõi áy; Còn trong cõi ngũ uân, hành 
uån sẽ sanh và sắc uần cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu ván XUÔi: 


Vattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha sankhärakkhandho uppajjissati (Thì 
hành uán së sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
uấn sẽ sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ sanh trong cõi 
áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uân là chỉ pháp của câu 
mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte  tattha rũpakkhandho 
uppajjissai mo ca tattha sankhärakkhandho 
uppajjissatil (Trong cõi Vô tưởng, sắc uán sẽ sanh nhung 
hành uán sẽ không sanh trong cõi ây); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati 
sankharakkhandho ca uppajjissati (Trong cỗi ngũ uân, 
sắc uẩn sẽ sanh và hành uán cũng sẽ sanh) là câu đáp 
trong câu vẫn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Ya(tha vã pana sankhärakkhandho uppajjissati 
(Hay là hành uẩn sẽ sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjissati (Thì sắc uán 
së sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của 
ngũ uân. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp của câu mở trong 
VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Aripe tattha sankhärakkhandho uppajjissati no ca 
tattha rñpakkhandho uppajjissati (Trong cõi Vô 
sốc, hành uán sẽ sanh nhưng Sốc uán sẽ không sanh trong 
cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vê sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca uppajjissafi rũpakkhandho ca 
uppaj jjissati (Trong cõi ngũ uân, hành uấn sẽ sanh và sắc 
uán cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (Đi 


ngay). 


4- Sắc Un Góc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Vattha rñpakkhandho uppajjissati, 


x “w < 


tattha viññanakkhandho uppajjissatīti? 


Sắc uán sẽ sanh trong cõi nào thì thức uẫn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


42 


Uẩn Song 


Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjissati mo ca tatha  viãñãnakkhandho 
uppajjissafi, pañcavokäare ta(tha rũpakkhandho ca 


uppajjissati viãññãnakkhandho ca uppajjissati. 


Trong cõi Vô tướng, sắc uán sẽ sanh nhưng thức 
uấn sẽ không sanh trong cõi ây; Còn trong cõi ngũ uán, sắc 
uấn sẽ sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Vấn _ ngược:Vattha và pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjissatid? 


Hay là thức uân sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uân sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


= u m 


Ðáp:Arūpe tattha viññãnakkhandho uppajjissati 
no ca tattha rūpakkhandho uppajjissati, pañcavokāre 
tattha viññãnakkhandho ca uppajjissati 
rũpakkhandho ca uppajjissati. 


Trong cõi Vô sắc, thức uân sẽ sanh nhưng sắc uân 
sẽ không sanh trong cõi åy; Còn trong cõi ngũ uán, thức 
uán sẽ sanh và sắc uán cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vân xuôi: 
Yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uốn sẽ 
sanh trong cõi nào) là cầu mở. 


“w “u 


Tattha viññanakkhandho uppajjissati (Thi thuc 
uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hồi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uấn sẽ sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaiñasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjissafi no ca tattha viññãnakkhandho uppajjissati 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uấn sẽ sanh nhưng thức uấn sẽ 
không sanh trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uân là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha 
rũpakkhandho ca uppajjissati viññãnakkhandho ca 
uppajjissati (Trong cối ngũ uán, sắc uẩn sẽ sanh và thức 
uân cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn Xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (Đi 


ngay). 
Trong câu vân ngược: 


Vattha vã pana viññãnakkhandho uppajjissati 
(Hay là thức uẩn sẽ sanh trong cõi nào) là cầu mở. 
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Tattha rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uẩn sẽ 
sanh trong cối ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, ván rằng: 
Hay là thức uấn sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arüpe tattha viññãnakkhandho uppajjissafi no ca- 
tattha rũpakkhandho uppajjissad (Trong cõi Vô 
sốc, thức uán sẽ sanh nhưng sắc uấn sẽ không sanh trong 
cõi áy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokäre tattha viññãnakkhandho 
ca uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjissati (Trong 
cói ngũ uấn,thức uán sẽ sanh và sắc uán cũng sẽ sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích băng cách trực tiếp vã ngay). 


œ#œsKết Thúc Sắc Uón Gốcø2øo 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanaäkkhandharmnla) 
`o 
1- Thọ Uán Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đổi 
Vấn xuôi:Yattha vedanakkhandho uppajjissati, 


Zm đây m 


tattha saññaãkkhandho uppajjissatrti? 


Thọ uán sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uán sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngược: Yattha vā pana saññãkkhandho 
uppajjissati, tattha vedanakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là tưởng uán sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẫn 
sẽ sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vê Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cối Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của 
ngũ uån. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tho 
uấn sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uán sẽ sanh trong cỗi 
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ấy phải chăng?; Hay là tưởng uấn sẽ sanh trong cối nào 
thì thọ uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Pbởđ¡ 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ 
uán là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mó thì 
tưởng uán cũng sẽ sanh hay thọ uân cũng sẽ sanh. 

2- Thọ Uán Gốc Hành Un Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi:Yattha vedanäkkhandho uppajjissati, 
tattha sapkhärakkhandho uppajjissatTiti? 


Thọ uán sẽ sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amantã). 


Vấn n0gược:Yattha vā pana sankhärakkhandho 
uppajjissati, tattha vedanakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là hành uån sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẫn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantä). 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn nguoc: 


Chi pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Tho 
uán sẽ sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ sanh trong cõi 
ấy phải chăng?; Hay là hành uán sẽ sanh trong cõi nào thì 
thọ uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ 
uán là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp cúa cáu mó thi 
hành uån cũng sẽ sanh hay thọ uán cũng sẽ sanh. 


3- Thọ Uán Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn xuôi:Yattha vedanakkhandho uppajjissati, 


S any mg 


tattha viññanakkhandho uppajjissatiti? 


Tho uán së sanh trong cëi nào thi thúc uán së sanh 
trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn _ ngược:Vattha vã pana viãñãnakkhandho 
uppajjissati, tattha vedanakkhandho uppajjissatrti? 


Hay là thức uán sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẫn sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cối Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của 
ngũ uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vẫn rằng: Tho 
uán së sanh trong cõi nào thi thức uấn sẽ sanh trong cõi 
ấy phải chăng?; Hay là thức uấn sẽ sanh trong cõi nào thì 
thọ uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ 
uấn là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mó thì 
thức uẫn cũng sẽ sanh hay thọ uán cũng sẽ sanh. 


2 Kết Thúc Thọ Uẩn Gcs 


49 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Tưởng Uán Gốc 
(Saññākkhandhamüla) 
<= 
l- Tưởng Uán Góc Hành Uĝn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi:Vattha saññãkkhandho uưppajjissati, 
tattha sankhãrakkhandho uppajjissatiti? 


Tưởng uân sẽ sanh trong cõi nào thì hành uân sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 
Vấn _ ngược:Vattha vã pana sankhärakkhandho 


uppajjissati, tattha saññãkkhandho uppajjissatīti? 


Hay là hành uán sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uán 
sẽ sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của 
ngũ uân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vân, vân răng: Tưởng 
uân sẽ sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ sanh trong cỗi 
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ây phải chăng?; Hay là hành tấn Sẽ sanh trong cõi nào thì 
tưởng uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Võ sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ 
uấn là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì 
hành uán cũng sẽ sanh hay tưởng uán cũng sẽ sanh. 


2- Tưởng Uán Góc Thức Un Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Vattha saññakkhandho uppajjissati, 


“cv m 


tattha viãññãnakkhandho uppajjissatTti? 


Tưởng uấn sẽ sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amantä). 

Vấn ngược: Vattha vã pana viãñãnakkhandho 


Z AM w 


uppajjissati, tattha saññakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là thức uấn sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uán 
sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 

Chi pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uån. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tưởng 
uấn sẽ sanh trong cỗi nào thì thức uấn sẽ sanh trong : cối 
ấy phải chăng?; Hay là thức uấn sẽ sanh trong cõi nào thì 
tưởng uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ 
uán là nơi sanh lên của ngũ uấn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uán cũng sẽ sanh hay tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 


Két Thúc Tưởng Uẩn Gócsoso 
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Hành Uán Gốc 
(Sapkhãrakkhandhamila) 
œ8 
1- Hành Uấn Góc Thức Uán Ngon Song Đỗi 
Vấn _ xuôi:Vattha sankhãrakkhandho 


<w “w xem 


uppajjissati, tattha viññamakkhandho uppajjissatiti? 


Hành uán së sanh trong cëi nào thi thúc uán së sanh 
trong cõi ây phải chăng? 

Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn _ ngược:Vattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tattha sankhaãrakkhandho uppajjissafiti? 


Hay là thức uán sẽ sanh trong cõi nào thì hành uẫn 
sẽ sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amantã). 


-_ Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 
Chi pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của 
ngũ uân. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vân, vân răng: Hành 
uân sẽ sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ sanh trong cỗi 
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ây phải chăng?; Hay là thức uấn sẽ sanh trong cõi nào thì 
hành uán sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phdi 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ 
uán là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uán cũng sẽ sanh hay hành uẫn cũng sẽ sanh. 


QR Kết Thúc Hành Uán Gốc soøo 


Kết Thúc Phần Cõi 
¿>e be XX s&s& 


Uẩn Song 


Phân Người Và Cõi 
(Puggalokāsavāra) 
QK 
Sắc Uấn Gốc 
(Rūpakkhandhamūla) 
WO 
I- Sắc Un Gốc Tho Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa yattha — rũpakkhandho 
uppajjissati, tassa tattha vedanākkhandho 
uppajjissatīti? 
Sắc uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán sẽ sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 


Đáp:  Asaññasattãnam tesam tattha 
rüpakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjissati, pañcavokäränam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati vedanäkkhandho 
ca uppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uán 
sẽ sanh nhưng thọ uân sẽ không sanh với những người áy 


trong cõi ây; Còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uån, sắc uẫn sẽ sanh và thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược Yassa vā pana yattha 
vedanākkhandho uppajjissati, tassa tattha 
rũpakkhandho uppajjissatīti? 


55 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Hay là thọ uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Arūpānam tesam tattha vedanäakkhandho 
uppajjissadi no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjissati, pañcavokäränam fesam tattha 
vedanäakkhandho ca uppajjissat rũpakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với . những người ở trong cõi Vô sắc, thọ uán sẽ 
sanh nhưng sắc uán sẽ không sanh với những người ấy 
trong cõi ây; Còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uân, thọ uán sẽ sanh và sắc uẫn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sốc 


uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjissati (Thi 
thọ uấn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Võ tưởng nữa, với cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cu). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uán và 
sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn sẽ 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? _ 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ 
sanh trong cõi Vô tưởng nữa, với cối Vô tưởng là chi pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Asaññasatãnam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjissatd no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjissati (Đối với những người ở 
(rong cõi Vô tưởng, sặc uán sẽ sanh nhưng thọ uân sẽ 
không sanh với những người ấy trong cõi ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokaranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjissati vedanäkkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ở trong cỗi ngũ uán, sắc uấn sẽ sanh và thọ 
uân cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vẫn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 


ngay). 


57 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 
5=... S ốc. 5 7 7 7 7 


Trong cáu vàn nguoc: 


Yassa và pana ya(tha vedanākkhandho 
uppajjissati (Hay là thọ uán sẽ sanh với nguoi nào trong 
cõi nào) là cầu mó. 


Tassa tattha rữũpakkhandho  uppajjissati (Thì sắc 
uấn sẽ sanh với người ây trong cõi ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
Vô sắc 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cối ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uán và 
sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uấn sẽ sanh với người nào trong cỗi nào thì sắc 
uấn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cối mà mình đang Ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vé 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ariũpänam tesam tattha vedanäkkhandho uppajjissati 
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no ca tesam taftha rũpakkhandho uppajjissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô sắc, thọ uân sẽ sanh nhưng 
sắc uán sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokärãanam tesam tattha vedanaäkkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjissafti (Đối với 
những người ở trong cõi ngũ uán, thọ uẩn sẽ sanh và sắc 
uán cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vấn Igược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi 


ngay). 


2- _ Sắc Un Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha rũpakkhandho 
uppajjissati, tassa tattha saññakkhandho 
uppajjissatīti? 

Sắc uán sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì 
tưởng uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Asaññasatfänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjisad mo ca tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjissati, pañcavokãränam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati saññãkkhandho 


ca uppajjissati. 
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— 
Đối với những người ó trong cõi Vô tưởng, sắc uán 

sẽ sanh nhưng tưởng uân sẽ không sanh với những người 


áy trong cõi ây; Còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uân, săc uán sẽ sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 


Vấn HQược: Vassa vã pana vattha 
saññãkkhandho uppajjissati, tassa tattha 
rüpakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là tưởng uán sẽ sanh với nguoi nào trong cõi 
nào thì săc uân sẽ sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp: Arũpänam tesam tattha saññäkkhandho 
uppajjissati no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjissati, pañcavokaranam tesam tattha 


saññakkhandho ca uppajjissati rüpakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, tưởng uán 
së sanh nhung Sắc uân së không sanh với những người ấy 
trong cõi ây; Còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uân, tưởng uân sẽ sanh và sắc uân cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sốc 
uấn sẽ sanh với nguoi nào trong cõi nào) là câu mở. 
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“EM AM xem 


Tassa tattha saññãkkhandho uppajjissati (Thi 


tưởng uán sẽ sanh với người ấy trong cỗi ấy phai chăng?) 
là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tướng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uån và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn và 
sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
uấn sẽ sanh với người nào trong cối nào thì tưởng uấn sẽ 
sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ 
sanh trong cõi Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Asaññasatänam (tesan tattha 
rñpakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
saññakkhandho uppajjissati (Dó; với những người ở 
(rong cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ sanh nhưng tưởng uân sẽ 
không sanh với những người ấy trong cõi ấy): tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà 
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mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chỉ pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokãrãnam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjissafi saññãkkhandho ca uppajjissati (đối với 
những người ở trong cối ngĩ uấn, sắc un sẽ sanh 
vàtuóng uán cüng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 
Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana vattha saññãkkhandho 
uppajjissati (Hay là tưởng uán sẽ sanh với nguoi nào 
trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjissati (Thì sắc 
uấn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
Vô sắc | 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quá hüu hoc dang sanh và 
dang chét trong cõi ngũ uán và së sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). | 

Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bác Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uán và 
së sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang Ó 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arüpanam tesam tattha saññãkkhandho uppajjissati 
no ca fesam tattha rũpakkhandho uppajjissadi (Đối với 
những người ở trong cõi Vô sắc, tưởng uân sẽ sanh nhưng 
sắc uán sẽ không sanh với người ây trong cỡi ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 

chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
_ không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
pañcavokärãnam tesam tattha saññãkkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ở trong cõi ngũ uấn, tưởng uân sẽ sanh và 
sắc uân cüng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi 


ngay). 


3- Sắc Un Gốc Hành Un Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha ˆ rũpakkhandho 
uppajjissati, tassa tattha sankharakkhandho 
uppajjissatii? 
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Sắc uán sẽ sanh VỚI người nào trong cõi nào thì 
hành uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Asaññasattãänam (esam tattha 
rũpakkhandho uppajjisadi mo ca (tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjissat, pañcavokãränam 
tesam tattha rñũpakkhandho ca uppajjissati 
sankharakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uấn 
sẽ sanh nhưng hành uân sẽ không sanh với những người ấy 
trong cõi ây; Còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uán, sắc uán sẽ sanh và hành uẫn cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược Yassa vā pana yattha 
sankharakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
rūpakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là hành uån sē sanh vói người nào trong cõi 
nào thì sắc uán sẽ sanh với người áy trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp: Arüpanam tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
rüpakkhandho uppajjissati, pañcavokãränam tesam 
tattha samnkharakkhandho ca uppajjissati 
rũpakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, hành uấn 
sẽ sanh nhưng sắc uân sẽ không sanh với những người ây 
trong cõi ây; Còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uân, hành uán sẽ sanh và sắc uẫn cũng sẽ sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sốc 
uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankharakkhandho uppajjissati 
(Thì hành uấn sẽ sanh với người ấy wong cõi ấy phải 
chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 


_ đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình 


đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bôn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uân và 
sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uân 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vân răng: Sốc 
uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành uán sẽ 
sanh với người ây trong cõi åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ 
sanh trong cối Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
nhu thuyết răng: Asaññasattanam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjissatdi no ca tesam tattha 
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sankhãrakkhandho uppajjissati (Đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, sắc uán sẽ sanh nhưng hành uán sẽ 
không sanh với những người ấy trong cối ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cối ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokarãanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjissadi sankhãrakkhandho ca uppajjissadi (Đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh và hành 
uán cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuói này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 


ngay). 
Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana yattha sankhãrakkhandho 
uppajjissati (Hay là hành uán sẽ sanh với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjissati (Thi sắc 
uán sẽ sanh với người ây trong cõi ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cối 


Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
Vô sắc 
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và 4 phảm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uån và 
sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẫn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván rằng: 
Hay là hành uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn sẽ sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc Và sẽ sanh trong cõi mà minh đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Arüpanam tesam tattha samkharakkhandho 
uppajjissati no ca tesam tattha rūpakkhandho 
uppajjissati (Dói vói những _hgười ở trong cõi Vô 
sắc,hành uân sẽ sanh nhưng sắc uán sẽ không sanh với 
người ấy trong cõi y); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 
cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả hai câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärãnam tesam 
tattha sankhãärakkhandho ca uppajjissati 
rũpakkhandho ca uppajjissati (Đối với những người ở 
trong cõi ngũ uẩn,hành uẩn sẽ sanh và sắc uân cũng sẽ 
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sanh) là càu dáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uấn Gốc Thức Uẫn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa yattha rũpakkhandho 


“EU RS xem 


uppajjissati, tassa tattha viññanakkhandho 
uppajjissatīti? 


Sắc uán sẽ sanh VỚI người nào trong cõi nào thì 
thức uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Asaññasattänam tesam tattha 
rüpakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho uppajjissati, pañcavokaranam 
tesam tattha rūpakkhandho ca uppajjissati 


Zh “m w 


viññanakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những, người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uán 
së sanh nhung thúc uán së không sanh với những người ấy 
trong cõi ây; Còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uấn, sắc uán sẽ sanh và thức uán cũng sẽ sanh. 


Vấn sược: Yassa vā pana yattha 
viãñãnakkhandho uppajjissati, tassa tattha 


rüpakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là thúc uán së sanh vói nguoi nào trong cõi nào 
thì sắc uán sẽ sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 


Đáp: Arũpänam tesam tattha viãñãnakkhandho 
uppajjissaf no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjissati, pañcavokaranam tesam tattha 


68 


Uẩn Song 

"¬——mm. `... 
viññãnakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, thức uán 
së sanh nhung sắc uân sẽ không sanh với những người ấy 
trong cõi ây; Còn đối VỚI những người ở trong cõi ngũ 
uân, thức uân sẽ sanh và sắc uân cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu ván xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc 
uán sẽ sanh với nguoi nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha viññãnakkhandho uppajjissati (Thì 
thức uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


' Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn và 
sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẫn 
(trừ 5 cõi Tinh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: Sốc 
uán sẽ Sanh với người nào trong cõi nào thì thức uĝn sẽ 
sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ 
sanh trong cõi Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp 
của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết Tăng: Asaññasafãnam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjissai no ca tesam tattha 
viãñãnakkhandho uppajjissati (Đối với những người ở 
trong cõi Vô [ưởng, sắc uân sẽ sanh nhưng thức uân sẽ 
không sanh với những người ấy trong cõi ấy): tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tinh cư) là 
chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokãranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjissadi viññanakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ở trong cõi ngũ uán, sắc uẩn sẽ sanh và thức 
uân cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn XuÔi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 


ngay). 
Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana _yattha viññamakkhandho 
uppajjissati (Hay là thức uân sẽ sanh với người nào trong 
cối nào) là câu mở. 
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Tassa tattha rũpakkhandho  uppajjissati (Thì sắc 
uán sẽ sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 


Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
Vô sắc 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uån và 
sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẫn 
(trừ 5 cõi Tinh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cỗi nào thì sắc 
uấn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpãnam tesam tattha viññãnakkhandho uppajjissati 
no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjissatfi (Đối với 
những người ở trong cõi Vô săc thức uân sẽ sanh nhưng 
sắc uân sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
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sanh và đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chi pháp của cả hai câu mở và câu hỏi trong, vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: 
pañcavokaranam tesam tattha viññanakkhandho ca 
uppajjissafi rüpakkhandho ca uppajjissati (Dói với 
những người ở trong cõi ngũ uốn,thức uẩn sẽ sanh và sắc 
uắn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi 


ngay). 


œ2œsKết Thúc Sắc Uán Gốc 8o 
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Thọ Uấn Gốc 
(Vedanaäkkhandhaminia) 
X 
l- Thọ Uấn Góc Tưởng Un Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi:Vassa yattha — vedanäkkhandho 
uppajjissati, tassa tattha saññakkhandho 
uppajjissatriti? 


Thọ uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẫn sẽ sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (Amant8). 


Vấn _ ngược:Yassa vã pana  >Ü)əÜy yattha 
saññakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho uppajjissatiti? 


Hay là tuóng uán së sanh vói người nào trong cõi 
nào thì thọ uân sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vận ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bôn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uân và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 
cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Thọ 
uấn sẽ sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng uấn sẽ 
sanh với người áy trong cõi ây phải chăng”: Hay là tưởng 
uấn sẽ sanh VỚI nguoi nào trong cõi nào thì thọ uấn sẽ 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và së sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uán cũng sẽ 
sanh hay thọ uán cũng sẽ sanh. 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uán Ngon Song Đỗi 

Vấn _ xuôi:Yassa vattha vedanäkkhandho 
uppajjissatdi, tassa tattha sankhärakkhandho 
uppajjissatiti? 

Thọ uán sẽ sanh VỚI người nào trong cõi nào thì 
hành uẫn sẽ sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn _ ngược: Vassa và pana yattha 
saņkhārakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
vedanākkhandho uppajjissatīti? 
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Hay là hành uán sẽ sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uán sẽ sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Ämantã). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bon phàm, 3 bậc Thánh 
quà hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà minh đang ở nữa, với 4 
cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành uấn sẽ 
sanh với người ay trong cỗi åy phải chăng?; Hay là hành 
uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uán sẽ 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà minh 
đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở thì hành uán cũng sẽ sanh 
hay thọ uẫn cũng sẽ sanh. 
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3- Thọ Un Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi:Vassa va(tha ˆ vedanäkkhandho 
uppajjissat, tassa tattha viññanakkhandho 
uppajjissatiti? 

Thọ uẫn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uân sẽ sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 

Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 

Vấn _ ngược: Vassa vā pana yattha 
viññãnakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
vedanaäkkhandho uppajjissatrti? 

Hay là thức uẫn sẽ sanh với người nào trong cõi nào 
thì thọ uân sẽ sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong cầu vần xuôi và câu vân ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bôn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chét trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uân và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 
cõi tứ uân, 21 cối ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vân, vân răng: 77o 
uân sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thức uân sẽ 
sanh với người ây trong cõi åy phải chăng?; Hay là thức 


Z6 


Uẩn Song 


uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn sẽ 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn và sẽ sanh trong, cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của câu mở thì thức uán cũng sẽ sanh 
hay thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


Két Thúc Thọ Uẩn Góc 
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Tuóng Uán Góc 
(Sañññkkhandharmmnla) 
5x) 
1- Tưởng Uĝn Góc Hành Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vassa yvattha saññãkkhandho 
uppajjissati, tassa tattha sankhärakkhandho 
uppajjissatīti? 
Tuóng uán sẽ sanh Với người nào trong cõi nào thì 
hành uân sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn _nguoc:Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
saññakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là hành uán së sanh vói người nào trong cõi 


nào thi tuóng uán së sanh vói người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vận ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bôn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uán và së sanh trong cói mà minh dang ó nüa, vói 4 
cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 7; Itởng 
uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành uán sẽ 
sanh với người ây trong cõi ây phải chăng?; Hay hành 
uấn sẽ sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng uấn sẽ 
sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngữ. uán (trừ 5 cõi 
Tình cư) là chi pháp của câu mở thì hành uán cũng sẽ sanh 
hay tưởng uán cũng sẽ sanh. 


2- Tưởng Uán Góc Thức Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa vattha saññãkkhandho 
uppajjissati, tassa tattha vi ifñXuakithandko 
uppajjissatti? 


Tưởng uán sẽ sanh Với người nào trong cõi nào thì 
thức uân sẽ sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantã). 


Vấn _ ngược:Yassa vã pana yattha 
aakkhandho uppajjissati, tassa tattha 


a 
akkhandho uppajjissatīti? 


viññ 
saññ 
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Hay là thức uán sẽ sanh với người nảo trong cõi nào 
thì tưởng uán sẽ sanh với người ây trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bôn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chêt trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uấn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 
cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tinh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván ràng: T ưởng 
uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thức uân sẽ 
sanh với người ây trong cõi ây phải chăng?; Hay là thức 
uấn sẽ sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng uấn sẽ 
sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ. uân (trừ 5 cối 
Tinh cư) là chi pháp của câu mở thì thức uân cũng sẽ sanh 
hay tưởng uán cũng sẽ sanh. 


(Kết Thúc Tưởng Uẩn Gócsoso 
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Hành Uán Gốc 
(Sankhãrakkhandhamnla) 
c 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Yassa vattha sankharakkhandho 
uppajjissati, tassa tattha viññãnakkhandho 
uppajjissatiti? 

Hành uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn _ ngược:Vassa và pana yattha 
viññanakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
sankharakkhandho uppajjissatīti? 


Hay là thức uån së sanh Với người nào trong cõi nào 
thì hành uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vån xuôi và câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi 


ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 
cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tinh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uấn sẽ sanh với người nào trong cỗi nào thì thức uán sẽ 
sanh với người ây trong cõi ây phải chăng?; Hay là thức 
uấn sẽ sanh với "người nào trong cỗi nào thì hành uấn sẽ 
sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) là chi pháp của câu mở thì thức uán cũng sẽ sanh 
hay hành uán cũng sẽ sanh. 


Két Thúc Hành Uẩn Gốc 8o 
Kết Thúc Phần Người Và Cõi 
¿be be 3 s&s& 


Kết Thúc Phần Vi Lai Thuận Tùng 


Uẩn Song 


Phân Vị Lai Đối Lập 
(Anãgatqvãrapaccanika) 

sš 

Phân Người 

(Puggalavãra) 

* 

Sắc Uán Gốc 

(Rqpakkhandhamnla) 
R 
1- Sắc Un Gốc Thọ Uűn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjissati, 
tassa vedanakkhandho nuppajjissatidi? 


Sắc uân sẽ không sanh với người nào thì thọ uân sẽ 
không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Yc arũpam uppajjitvã parinibbäyissanti 
tesam rũpakkhandho nuppajjissaf no ca tesam 
vedanãkkhandho nuppajjissati, pacchimabhavikãnam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjissati 
vedanäkkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, sắc uân sẽ không sanh nhưng thọ uán sẽ 
sanh với những người ấy; Còn đối với những người kiếp 
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chót thì sắc uán sẽ không sanh và thọ uẫn cũng sẽ không 
sanh. 


Vấn ngược:Vassa vā pana vedanakkhandho 
nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là thọ uẫn sẽ không sanh với người nào thì sắc 
uán sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trinh Bày Chi Pháp Và Phàn Tích Vé Càu 


Trong câu vân xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc uẩn sẽ 
không sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa vedanākkhandho nuppajjissati (Thì thọ 
uấn sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân đang 
sanh trong 7 cõi vui dục giói, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ 
thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong cõi Vô 
sắc rôi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả ngũ thiền sắc 
giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiên) và 
sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 


6 ——_—————_ 


Uẩn Song 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp-bàn 


Và người phàm tam nhân kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là 
Sáf-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbäna) 
trong cõi tứ uån, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 


13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân kiếp 
chót (pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- bàn (parinibbana) 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 


13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uấn sẽ không sanh với người nào thì thọ uấn sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp.3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 7 cõi vui 
dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào cõi 
Vô sắc rôi viên tịch Níp-bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào 
một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch 
Níp-bàn là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ye arũpam 
uppajjitvã parinibbayissant tesam rũpakkhandho 
nuppajjissati no ca tesam  vedanäkkhandho 
nuppajjissati (Đối với những người sẽ sanh trong cõiVô 
sắc rôi viên tịch Nip-bàn, sắc uân sẽ không sanh nhưng 
thọ uấn sẽ sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu 
lên người phàm tam nhân kiếp chót (pacchimabhavika) 
đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbana) 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 
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13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Pacchimabhavikãnam tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjissati vedanäkkhandho ca nuppajjissati (đối với 
những người kiếp chót thì sắc uẩn sẽ không sanh và thọ 
uân cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp 
(di ngay). x 


Trong câu van nguoc: 


Yassa vā pana vedanäkkhandho nuppajjissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho nuppajjissati (Thì sốc uẩn 
Sẽ không sanh với người ay phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi! là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiỆp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uẫn, gọi Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
thọ uán sẽ không sanh với người nào thì sắc uẩn sẽ không 
sanh với người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi 
Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì sắc 
uán cũng sẽ không sanh. 


2- _ Sắc Uấn Gốc Tưởng Un Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa rũpakkhandho nuppajjissati, 
tassa saññãkkhandho nuppajjissatiti? 


Sắc uán sẽ không sanh với người nào thì tưởng uán 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Ðáp:Ye arüpam uppajjitvā parinibbãyissanti 
tesam rũpakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
saññakkhandho nuppajjissati, pacchimabhavikãnam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjissafi saññãkkhandho 
ca nuppajjissati. 
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Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, săc uân sẽ không sanh nhưng tưởng uẫn 
sẽ sanh với những người ấy: Còn đối với những người 
kiếp chót thì sắc uẫn sẽ không sanh và tưởng uân cũng sẽ 
không sanh. 


Vấn ngược Yassa vā pana saññãkkhandho 
nuppa]jjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjissatrti? 


Hay là tưởng uán sẽ không sanh với người nào thì 
sắc uán sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc uón sẽ 
không sanh với người nào) là câu mỡ. 


Z w cam 


Tassa saññakkhandho nuppajjissati (Thi tuóng 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân đang 
sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ 
thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong cõi Vô 
sắc rôi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả ngũ thiền sắc 
giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Daaa 


3 bâc Thánh quá hữu học đang sanh và đang chết 
trong 7 cõi vui dục giói, 9 cối sắc giới (Trừ cõi tứ thiền) và 
sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp-bàn 


và người phàm tam nhân kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uẫn, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quá hữu hoc là nguoi kiép chót dang 
sanh trong cối tứ uån, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbana) 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân kiếp 
chót (pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Uẩn Song 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbäna) 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 


uấn sẽ không sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giói, 9 cối sắc giới 
(trừ cõi tứ thiên) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp.3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 7 cõi vui 
dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào cối 
Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào 
một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch 
Níp-bản là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ye arũpam 
uppajjifdva parinibbäyissant tesam rũpakkhandho 
nuppajjissati no ca tesam  saññãkkhandho 
nuppajjissati (Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô 
sắc rôi viên tịch Nip-bàn, sắc uán sẽ không sanh nhưng 
tưởng uấn sẽ sanh với những người ấy); Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm tam nhân. kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh quả hữu học 


91 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Đáp:Yc arũpam uppajjitvã parinibbäyissanti 
tesam rũpakkhandho nuppajjissafi no ca tesam 
sankhãrakkhandho nuppajjissati, 
pacchimabhavikãnam  tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjissati sankhãrakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn thì sắc uân sẽ không sanh nhưng hành 
uán sẽ sanh với những người áy; Còn đối với những người 
kiếp chót thì sắc uẫn sẽ không sanh và hành uân cũng sẽ 
không sanh. 


Vấn _ngược:Vassa vā pana sankhärakkhandho 
nuppajjissati, tassa rñpakkhandho nuppajjissatrti? 


Hay là hành uẫn sẽ không sanh với người nào thì 
sắc uán sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Phán Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc „ẩn sẽ 
không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho nuppajjissati (Thi 


hành uấn sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân đang 
sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ 
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Caa oaa 


thièn) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong cõi Vô 
sắc rôi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả ngũ thiền sắc 
giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong 7 cõi vui dục giói, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và 
sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp-bàn 


và người phàm tam nhân kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là 
Sáf-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gol là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbäana) 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: Người phàm tam nhân kiếp 
chót (pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbäna) 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sốc 
uấn sẽ không sanh với người nào thì hành uấn sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp.3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 7 cõi vui 
dục giới, 3 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào cõi 
Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào 
một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch 
Níp-bàn là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ye arũpam 
uppajjitvā parinibbãayissant tesam rũpakkhandho 
nuppajjissa no ca tesam sankhärakkhandho 
nuppajjissati (Đối với những người së sanh trong cõi Vô 
sắc rôi viên tịch Níp-bàn, sắc uấn sẽ không sanh nhưng 
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Uẩn Song 


hành uẩn sẽ sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu 
lên người phàm tam nhân kiếp chót (pacchimabhavika) 
đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbäna) 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết ràng: 
Pacchimabhavikãnam tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjissati sankhärakkhandho ca nuppajjissati (Đối 
với những người kiếp chót thì sắc uẩn sẽ không sanh và 
hành uân cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu vẫn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana sankhãrakkhandho nuppajjissati 
(Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho nuppajjissati (Thì sắc uán 
sẽ không sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. | 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 
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3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uán sẽ không sanh với người nào thì sắc uẩn sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “P;ải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, 

_cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A- la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uán, gọi 
Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc 
uán cũng sẽ không sanh. 


Uẩn Song 


—¬—————_—__ ỀỀ .. 
4- Sắc Uán Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa rũpakkhandho nuppajjissati, 


tassa viññãnakkhandho nuppajjissatiti? 


Sắc uán sẽ không sanh với người nào thì thức uán 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Ye arũpam uppajjitvã parinibbäyissanti 
tesam rũpakkhandho nuppajjisati no ca tesam 
viññãnakkhandho nuppajjissati, pacchimabhavikãnam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjissati 


w AM w 


viññanakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi 
viên tịch Níp-bàn, săc uân sẽ không sanh nhưng thức uán 
së sanh vói nhüng người ấy: Còn đối với những người 
kiếp chót thì sắc uẫn sẽ không sanh và thức uân cũng sẽ 
không sanh. 


w PD am 


Vấn ngược:Vassa vã pana viññããnakkhandho 
nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjissatiti? 


Hay là thức uẫn sẽ không sanh với người nào thì 
sắc uán sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


- Đáp.“Phải rồi!” (Amanta). 
Trinh Bày Chi Pháp Và Phàn Tích vë Càu 


Trong câu ván xuôi: 


Yassa rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
không sanh với người nào) là câu mở. 
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PG u mn 


Tassa viññãpnakkhandho nuppajjissati (Thì thức 
uốn sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân đang ' 
sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ 
thiên) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh trong cõi Vô 
sắc rôi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả ngũ thiền sắc 
giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (Trừ cõi tứ thiền) và 
sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp-bàn 


và người phàm tam nhân kiếp chót 
(pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uấn, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbana) 
trong cối tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân kiếp 
chót (pacchimabhavika) đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi 
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là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uấn, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbana) 
trong cối tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vận răng: Sắc 


uấn sẽ không sanh với người nào thì thức uán sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp.3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 7 cõi vui 
dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào cõi 
Vô sắc rồi viên tịch Níp-bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và dang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào 
một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch 
Níp-bàn là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Ye arũpam 
uppajjifvã parinibbãyissantd tesam rũpakkhandho 


“AM Chờ cm 


nuppajjissati no ca tesan viãããnakkhandho 
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nuppaj jjissati (Đối với những người sẽ sanh trong cõi Vô 
sắc rôi viên tịch Nip-bàn, sắc uán sẽ không sanh nhưng 
thức uán sẽ sanh với những nguòði ấy); tiếp đến Ngài nêu 
lên người phàm tam nhân kiếp chót (pacchimabhavika) 
đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn (parinibbana) 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pacchimabhavikanam tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjissati viññãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối 
với những người kiếp chót thì sắc uẩn sẽ không sanh và 
thức uân cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 


tiếp (đi ngay). 
Trong câu vẫn ngược: 


Ay tự can 


Yassa vā pana viññanakkhandho nuppajjissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rüpakkhandho nuppajjissati (Thì sắc uán 
sẽ không sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mỡ: người phàm tam nhân kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 


— s 


sai... passa 
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đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uån, gọi Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, ván rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc uân sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cối ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi 
Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mó thì sắc 
uán cũng sẽ không sanh. 


R Kết Thúc Sắc Uẩn Góc 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanäkkhandharmnla) 

QQ 

1- Thọ Uĝn Gốc T. wởng Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Vassa vedanakkhandho nuppajjissati, 
tassa saññãkkhandho nuppajjissatiti? 


Thọ uân sẽ không sanh với người nào thì tưởng uân 
sẽ không sanh với người ây phải chăng? 
Đáp:“Phải rôi!” (Amantä). 


Vấn nguoc:Yassa vā pana saññãkkhandho 
nuppajjissafi, tassa vedanäkkhandho nuppajjissatrti? 


Hay là tưởng uán sẽ không sanh với người nào thì 
thọ uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vẫn xuôi và câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân kiêp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. | 


3 bậc Thánh quả hữu hoc là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội 
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đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiỆp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lân sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vân rằng: Thọ 
uấn sẽ không sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng?: Hay là tưởng uân sẽ 
không sanh với người nào thì thọ uân sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uån, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
thì tưởng uẫn cũng sẽ không sanh hay thọ uẫn cũng sẽ 
không sanh. 
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—————_ 
2- Thọ Uĝn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi:Vassa vedanakkhandho nuppajjissati, 
tassa saņkhārakkhandho nuppajjissatīti? 


Thọ uán sẽ không sanh với người nào thì hành uán 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn — ngược:Vassa vã pana sankhärakkhandho 
nuppajjissafi, tassa vedanäkkhandho nuppajjissatīti? 

Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào thì 
thọ uân sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Ãmanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 35 tâm SỞ, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lân sau cùng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: 7; bọ 
uấn sẽ không sanh với người nào thì hành uán sẽ không 
sanh với người áy phải chăng?; Hay là hành uấn sẽ không 
sanh với người nào thì thọ uán sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 3 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
thì hành uân cũng sẽ không sanh hay thọ uẫn cũng sẽ 
không sanh. 


3- Thọ Uán Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi:Yassa vedanäkkhandho nuppajjissati, 


tassa viññaãnakkhandho nuppajjissatid? 


Thọ uán sẽ không sanh với người nào thì thức uẫn 
sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 
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Vấn — ngược:Vassa' va pana viãñãnakkhandho 
nuppajjissati, tassa vedanakkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào thì 
thọ uẫn sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uẫn, 35 tám sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uấn sẽ không sanh với người nào thì thức uấn së không 
sanh với người ấy phải chăng?; Hay là thức uấn sẽ không 
sanh với người nào thì thọ uán sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
thì thức uân cũng sẽ không sanh hay thọ uẫn cũng sẽ 
không sanh. 


RQQ Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc oø2 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññākkhandhamüūla) 
DD) 
1- Tưởng Un Gốc Hành Un Ngọn Song Đối 


< An “s 


Ván  xuôi:Vassa saññakkhandho nuppajjissati, 
tassa sankhäarakkhandho nuppajjissatiti? 


Tưởng uán sẽ không sanh với người nào thì hành 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amantä). 
Vấn nguoc:Yassa vã pana sankhärakkhandho 


mu s cm 


nuppajjissati, tassa saññakkhandho nuppajjissatrti? 


Hay là hành uán së khóng sanh với người nào thì 
tưởng uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amantä). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội 


J10- 2 = 


Uẩn Song 


đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tưởng 
uấn sẽ không sanh với người nào thì hành uân sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng”: Hay là hành uấn sẽ không 
sanh với người nào thì tưởng uán sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, - 
cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
thì hành uân cũng sẽ không sanh hay Xá CC uán cũng sẽ 
không sanh. 
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2- Tưởng Uán Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Ván — xuôi:Yassa saññãkkhandho nuppajjissati, 


tassa viññãnakkhandho nuppajjissatTti? 


Tưởng uán sẽ không sanh với người nào thì thức 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 
Vấn ngược:Vassa vā pana viñããnakkhandho 


HH q am 


nuppajjissati, tassa saññãkkhandho nuppajjissatiti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào thì 
tưởng uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amaniä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vån xuôi và câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uân, goi là Sát-na sanh hội 
đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 

Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cối ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
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Uẩn Song 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tưởng 
uấn sẽ không sanh với người nào thì thức uân sẽ không 
sanh với người y phải chăng”; Hay là thức uấn sẽ không 
sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ không sanh với Hgười 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở 
thì thức uân cũng sẽ spong sanh hay tưởng uån cũng sẽ 
không sanh. 


agag Kết Thúc Tưởng Uẩn Gỗc#2#2 
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“........................ 
Hành Uẫn Gốc 
(Sankhiãrakkhandhaminla) 


“> 
1- Hành Uán Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vassa sankhaãrakkhandho 


S n “s 


nuppajjissati, tassa viññãnakkhandho nuppaj jissatīti? 
Hành uán sẽ không sanh với người nào thì thức uẫn 
sẽ không sanh với người ây phải chăng? 
Đáp: “Phải ròi!” (Amantã). 
Vấn nguoc:Yassa vā pana viññãnakkhandho 


nuppajjissati, tassa sankhärakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào thì 
hành uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu ván xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. | 

3 bậc Thánh quả hữu hoc là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 


Uẩn Song 


đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Hành 
uấn sẽ không sanh với người nào thì thức uân sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng?; Hay là thức uấn sẽ không 
sanh với người nào thì hành uấn sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? ' 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp Xa răng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vi 
người phàm tam nhân kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam nhân 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọñ sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
thì thức uẫn cũng sẽ không sanh hay hành uán cũng sẽ 
không sanh. 


RQR Kết Thúc Hành Un Gốc 8o 
Kết Thúc Phân Người 
2»2- 3X s 
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Phân Cõi 
(Okãsavãra) 
À9, 
Sắc Uán Gốc 
(Rñpakkhandhaminla) 
<<? 
z: Sắc Uĝn Góc T. họ Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vattha rũpakkhandho nuppajjissati, 
tattha vedanakkhandho nuppajjissatTti? 


Sắc uán sẽ không sanh trong cõi nào thì thọ uán sẽ 
không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Ủppajjissati). 


Vấn ngugc:Yattha vā pana vedanäkkhandho 
nuppajjissati, tattha rñũpakkhandho nuppajjissatiti? 


Hay là thọ uẫn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc 
uán sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc „ẩn sẽ 
không sanh trong cõi nào) là câu mở. 
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Uẩn Song 


_mT TT lì —TFEFÐ TT 95-11... 


Tattha vedanäkkhandho nuppajjissafi (Thi tho 
uấn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 


Chi pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vån rằng: Sắc 
uán sẽ không sanh trong cỡi nào thì thọ uấn sẽ không sanh 
trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược 
(Paligativisajjan) ráng “Sẽ sanh!” là câu đáp đối lập lại 
với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh 


uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uán sẽ không sanh 
nhưng thọ uân sẽ sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana vedanäkkhandho nuppajjissati 
(Hay là thọ uấn sẽ không sanh trong cõi nào) là cầu mở. 


Tattha rñpakkhandho nuppajjissati (Thì sắc uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vận rằng: Hay là 
thọ uán sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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————Tmmmmmmmmmmmmmmmmm 1¬. 


Đúc Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjana) răng “Sẽ sanh!” là câu đáp đối lập lại 
với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuận. nhất 
của sắc uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù thọ uán sẽ 
không sanh nhưng sắc uân sẽ sanh. 


2- Sắc Uán Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha rũpakkhandho nuppajjissati, 


tattha saññãkkhandho nuppajjissatTti? 


Sắc uán sẽ không sanh trong cõi nào thì tưởng uẫn 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


Vấn ngươc:Yattha vã pana saññãkkhandho 
nuppajjissati, tattha rñpakkhandho nuppajjissatrti? 


Hay là tưởng uán sẽ không sanh trong cõi nào thì 
- sắc uán sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc uán sẽ 
không sanh trong cõi nào) là câu mở. 


AY “Sử <a 


Tattha saññakkhandho nuppajjissati (Thi tưởng 
uán së không sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Uẩn Song 


TT Từ  ừừừ Từ mm “3.5... 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn răng: Sắc 


uấn sẽ không sanh trong cỗi nào thì tưởng uấn sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược 
(Paligativisajjanä) răng “Sẽ sanh!” là câu đáp đối lập lại 
với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh 
uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uấn sẽ không sanh 
nhưng tưởng uân sẽ sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana saññakkhandho nuppajjissati 
(Hay là tưởng uán sẽ không sanh trong cõi nào) là câu 
mở. 


Tattha rũpakkhandho nuppajjissati (Thi sắc uán 
së không sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 


tưởng uán sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uấn sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược 
(Paligativisajjanä) răng “Sẽ sanh!” là câu đáp đối lập lại 
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với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất 
của sắc uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù tưởng uán sẽ 
không sanh nhưng sắc uẫn sẽ sanh. 


3- Sắc Uán Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi:Vattha rũpakkhandho nuppajjissati, 
tattha sankhãrakkhandho nuppajjissatiti? 


Sắc uẫn sẽ không sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ 
không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


Vấn ngược:Yattha vã pana sankhäãrakkhandho 
nuppajjissati, tattha rũpakkhandho nuppajjissatiti? 


Hay là hành uẫn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc 
uán sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vẫn XuÔi: 
Yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc „ẩn sẽ 
không sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha saukhãrakkhandho nuppajjissad (Thi 


hành uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. | 


Uẩn Song 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc 


uấn sẽ không sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ ë không 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược 
(pa]igativisaljanä) răng “Sẽ sanh!” là câu đáp đối lập lại 
với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh 
uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uân sẽ không sanh 
nhưng hành uân sẽ sanh. 


Trong câu vẫn ngược: 

Vattha vā pana sankharakkhandho 
nuppajjissati (Hay là hành uàn sẽ không sanh trong cõi 
nao) là càu mó. | 

Tattha rũpakkhandho nuppajjissati (Thi sắc uẩn 
së không sanh trong cõi åy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chi pháp của cầu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn rằng: Hay là 
hành uán sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uân sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đấp băng cách đáp ngược 
(paligativisajjanã) răng “Së sanh!” là câu đáp đôi lập lại 
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— F 


với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuận. nhất 
của sắc uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù hành uán sẽ 
không sanh nhưng sắc uán sẽ sanh. 


4- Sắc Uán Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi:Vattha rñpakkhandho mnuppajjissati, 


ta(tha viãññãnakkhandho nuppajjissatiti? 


Sắc uán sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ 
không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 


Vấn nguoc:Yattha vā pana viññãnakkhandho 
nuppajjissati, tattha rũpakkhandho nuppajjissatiti? 

Hay là thức uán sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc 
uán sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc „ẩn sẽ 
không sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha viññänakkhandho nuppajjissati (Thi thức 
uán sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng”) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Uẩn Song 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn rằng: Sắc 
uán sẽ không sanh trong cỗi nào thì thức uấn sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược 
(paligativisajjanä) răng “Sẽ sanh!” là câu đáp đối lập lại 
với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh 
uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uán sẽ không sanh 
nhưng thức uân sẽ sanh. 


Trong câu ván ngược: 


Ya(tha vã pana viññãnakkhandho nuppajjissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không sanh rong cối nào) là cầu mở. 


Tattha rũpakkhandho nuppajjissati (Thi sắc uẩn 
së không sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uán sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược 
(paligativisa]janã) răng “Sẽ sanh!” là câu đáp đối lập lại 
với cầu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất 


của sắc uán là chỉ pháp của câu mở, cho dù thức uán sẽ 
không sanh nhưng sắc uân sẽ sanh. 


œsœeKát Thúc Sắc Un Gốc ao 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanãäkkhandhamnla) 
> 
l- Tho Uán Gốc T. wớng Un Ngon Song Đối 
Vấn _xuôi:Yattha vedanākkhandho 


y 2M m—. 


nuppa]jjissati, tattha saññãkkhandho nuppajjissatiti? 


Thọ uán sẽ không sanh trong cõi nào thì tưởng uán 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amantä). 


Vấn nguogc:Yattha vā pana saññãkkhandho 
nuppajjissati, tattha vedanäkkhandho nuppaj jissatīti? 


Hay là tưởng uán sẽ không sanh trong cõi nào thì 
thọ uán sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanfä). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vận ngược: 


Chi pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uấn sẽ không sanh trong cõi nào thì tưởng uấn sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng?; Hay là tưởng uẩn sẽ không 
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sanh trong cõi nào thì thọ uán sẽ không sanh trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuận nhất của sắc uán là chỉ 


pháp của câu mở thì tưởng uán cũng sẽ không sanh hay 
thọ uán cũng sẽ không sanh. 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vattha vedanakkhandho 
nuppajjissati, tattha sankhäarakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Thọ uån sẽ không sanh trong cõi nào thì hành uán 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 
Vấn _ ngược: Vattha vã pana sankharakkhandho 
nuppajjissati, tattha vedanakkhandho nuppajjissatTti? 


Hay là hành uẫn sẽ không sanh trong cõi nào thì thọ 
uán sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 
Chỉ pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuân nhât của sắc uân. 
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=== =... L: u 
Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uấn sẽ không sanh trong cỗi nào thì hành uẩn sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uán sẽ không 
sanh trong cõi nào thì thọ uén sẽ không sanh trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chi 
pháp của câu mở thì hành uẫn cũng sẽ không sanh hay thọ 
uán cũng sẽ không sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha vedanãkkhandho 


nuppajjissati, tattha viãñãnakkhandho nuppajjissatrti? 


Thọ uẫn sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ 
không sanh trong cõi ây phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Z ZM w 


Ván gược:Yattha vā pana viññamakkhandho 
muppajjissati, tattha vedanakkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là thúc uån sē không sanh trong cõi nào thì thọ 
uân sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta) 


TẠO hi =... 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân nguoc: 


Chi pháp của câu mó: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uấn sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uán së không 
sanh trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uấn sẽ không 
sanh trong cõi nào thì thọ uán sẽ không sanh trong cõi ây 
phái chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng sẽ không sanh hay thọ 
uân cũng sẽ không sanh. 


œœ?Kết Thúc Thọ Uán Gốc 2o 
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Tưởng Uán Góc 
(Saññākkhandhamāūla) 
$ 
l- Tưởng Uán Gốc Hành Un Ngọn Song Đối 


i u cụm 


Vấn xuôi:Vattha saññakkhandho nuppajjissati, 
tattha sankhaärakkhandho nuppajjissatTti? | 


Tuóng uán së không sanh trong cõi nào thì hành 
uán sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amantä). 
Vấn ngược:Y attha vã pana sankhãrakkhandho 


nuppajjissati, tattha saññãkkhandho nuppajjissatTrti? 


Hay là hành uán sẽ không sanh trong cõi nào thì 
tưởng uân sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amaniä). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuân nhất của sắc uần. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn răng: Tưởng 
uấn sẽ không sanh trong cõi nào thì hành uân sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uán sẽ không 
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sanh trong cối nào thì tưởng uán sẽ không sanh trong cối 
ây phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phđi 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cối 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uán cũng sẽ không sanh hay 
tưởng uân cũng sẽ không sanh. 


2- Tưởng Uán Góc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi:Vattha saññãkkhandho nuppajjissati, 


mw e om 


tattha viãññãnakkhandho nuppajjissatiti? 


Tưởng uân sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uân 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). - 
Vấn _ ngược:Vattha vã pana viññãnakkhandho 


nuppajjissati, tattha saññãkkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh trong cõi nào thì 
tưởng uân sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 
Chỉ pháp của cầu mở: Cối Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuân nhât của sắc uân. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Tưởng 
uấn sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng?; Hay thức uấn sẽ không 
sanh trong cõi nào thì tưởng uán sẽ không sanh trong cỗi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bàng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì cối 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuận nhất của sắc uẫn là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẫn cũng sẽ không sanh hay 
tưởng uẫn cũng sẽ không sanh. 


Két Thúc Tưởng Uẩn Gc 
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Hành Uán Gốc 
(Saukhãrakkhandhamila) 


các 
1- Hành Uån Gốc Thức Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha sankhãrakkhandho 


nuppajjissati, tattha viññãnakkhandho nuppajjissatfiti? 


Hành uán sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uán 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 
Vấn _ ngược:Vattha vã pana viññanakkhandho 


nuppajjissati, tattha sankhärakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh trong cõi nào thì 
hành uân sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Ãmantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi và câu van ngược: 
Chỉ pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Hành 
uấn sẽ không sanh trong cỗi nào thì thức uẩn sẽ không 
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sanh trong cõi ấy phải chăng?; Hay thức uấn sẽ không 
sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ không sanh trong cối 
Ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phởi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cối 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mó thì thức uán cüng së khóng sanh hay 
hành uán cüng së khóng sanh. 


rA 


Két Thúc Hành Uần Gcs 


Két Thúc Phân Cõi 
¿be be K AA 
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Phân Người Và Cõi 
(Puggalokāsavāra) 
2€ 
Sắc Uán Góc 
(Rūpakkhandhamūla) 
< 
I- Sắc Un Gốc Thọ Uán Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa vattha. rũpakkhandho 
nuppajjissati, tassa tattha vedanākkhandho 
nuppajjissatīti? 


Sắc uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì thọ uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp:Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjissafi no ca tesam tattha vedanäkkhandho 
nuppajjissafi, pacchimabhavikãanan tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati vedanäkkhandho ca 
nuppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uẫn sẽ 
không sanh nhưng thọ uân sẽ sanh với những người ây 
trong cõi ấy; Còn đối với những người kiếp chót, sắc uán 
sẽ không sanh và thọ uán cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Vassa vã pana yattha 
vedanakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
rūpakkhandho nuppajjissatīti? 
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Hay là thọ uán sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uán sẽ không sanh với người ây trong cõi 
áy phải chăng? 


Đáp: Àsaññasattãänam (esam tattha 
vedanakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati, pacchimabhavikãnam 
tesam tattha vedanäkkhandho ca nuppajjissati 
rũpakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, thọ uán 
sẽ không sanh nhưng sắc uán sẽ sanh với những người ây 
trong cõi áy; Còn đôi với những người kiếp chót, thọ uẫn 
sẽ không sanh và sắc uẫn cũng sẽ không sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc 
uấn sẽ không sanh với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 

Tassa (attha vedanäkkhandho nuppaj jjissati (Thì 


thọ uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng”) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô sắc và sẽ sanh trong cối mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
Vô sắc 
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và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối tứ 
uân, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khó). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uån, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, VỚI 
4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: Sắc 
uấn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uán 
sẽ không sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjissati 
no ca fesam tattha vedanäkkhandho nuppajjissati (Đối 
với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uổn sẽ không 
sanh nhưng thọ uán sẽ sanh với người ấy trong cõi áy); 
tiếp đến Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
_ đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nuppajjissati vedanakkhandho ca nuppajjissati (Vhững 
người kiếp chót, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ 
không sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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mm... Tang nan ncaaaaoaaaaaCrSEanaaao. 


Uẩn Song 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana ya(tha vedanäkkhandho 
nuppajjissati (Hay là thọ uán sẽ không sanh với người 
nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjissati (Thi 


sắc uán sẽ không sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Người lạc vô nhân đang 


_ sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 


Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng 


và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội dú của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiỆp. 
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Bâc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uấn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và së không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn ràng: 
Hay là thọ uóán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ 
sanh trong cõi Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Asaññasattānam tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati (Đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, thọ uán sẽ không sanh nhưng sốc uẩn 
sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cối ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uán, 22 cối ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 4 


- Un Song 


phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam tesam tattha vedanäkkhandho 
ca nuppajjissafi rũpakkhandho ca nuppajjissati 
(Những người kiếp chói, thọ uán sẽ không sanh và sắc uán 
cũng sẽ không sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 


ngay). 


2- Sắc Un Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rüpakkhandho 
nuppajjissal, tassa  tattha saññakkhandho 
nuppaj jissatīti? 


Săc uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uân sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp:Aripanam tesam ta(tha rũpakkhandho 
nuppajjissafdi no ca tesam tafttha saññakkhandho 


_mnuppajjissat, pacchimabhavikanam tesam tat(ha 


y A ws 


rüpakkhandho ca nuppajjissat saññakkhandho ca 
nuppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uán sẽ 
không sanh nhưng tưởng uẫn sẽ sanh với những người ấy 
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trong cõi ấy; Còn đối với những người kiếp chót, sắc uán 
sẽ không sanh và tưởng uẫn cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ngwoc:Yassa vã pana vattha 
saññãkkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjissatiti? 


Hay là tưởng uấn sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uán sẽ không sanh với người ây trong 
cõi ây phải chăng? 

Đáp:Asaññasattãnam (esam tattha 
saññãkkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati, pacchimabhavikänam 
(esam tatha saññãkkhandho ca nuppajjissati 
rũpakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, tưởng 
uấn sẽ không sanh nhưng sắc uân sẽ sanh với những người 
y trong cõi ây; Còn đối với những người kiếp chót, tưởng 
uân sẽ không sanh và sắc uán cũng sẽ không sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc 


uấn sẽ không sanh với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 


OW mm ws 


Tassa tattha saññakkhandho _ nuppajjissati (Thi 
tưởng uán sẽ không sanh với người ấy trong cỗi ¿y phải 
chăng?) là câu hỏi. 
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Uẩn Song 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
Vô sắc 


Và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 
bác Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hóc đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà 
thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uán sẽ không sanh với người nào trong cói nào thì tưởng 
uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjissati 
no ca tesam tattha saññãkkhandho nuppajjissati (Đối 
với những người ở trong cõi Vô sốc, sắc uân sẽ không 
sanh nhưng tưởng uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy): 
tiếp đến Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cối Sắc cứu 
cảnh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong, vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Pacchimabhavikänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nuppajjissati saññãkkhandho ca nuppajjissati (nhng 
người kiếp chót, sắc uán sẽ không sanh và (ưởng uân cüng 
sẽ không sanh) là câu đáp trong câu vån xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana vattha saññãkkhandho 
nuppajjissati (Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là cầu mó. 


Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjissati (thi 
sắc uẩn sẽ không sanh với người åy trong cõi ây phải 
chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng 

Và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bâc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối tứ 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uàán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khô). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cối Sắc 


_ cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uån, cõi ngũ uán, goi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khổ). 


4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong cỗi 
nào thì sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? | 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ 
sanh trong cõi Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Asaññasatänam tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati (Đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, tưởng uấn sẽ không sanh nhưng sắc 
uấn sẽ sanh với những người ấy trong cõi y); tiếp đến 
Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu 
học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uån, cõi ngũ 
uán, gol là Sát-na sanh hói dú cúa 13 tám tuc sinh tam 
nhân, 35 tám sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi 
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khô). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam tesam tattha saññãkkhandho ca 
nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjissati (Những 
người kiếp chót, tưởng uűn sẽ không sanh và sắc uân cũng 
sẽ không sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uán Gốc Hành Un Ngon Song Đỗi 


Vấn _ xuôi: Vassa yattha rüpakkhandho 
nuppajjissail, tassa tattha  sankhãrakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Sắc uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uân sẽ không sanh với người ấy trong cõi Ấy phải 
chăng? 


Đóp:Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjissafi no ca tesam tattha sankharakkhandho 
nuppajjissafl, pacchimabhavikãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati sankhärakkhandho ca 
nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uán sẽ 
không sanh nhưng hành uân sẽ sanh với những người ây 


trong cõi áy; Còn đối với những người kiếp chót, sắc uán 
sẽ không sanh và hành uẫn cũng sẽ không sanh. 
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Vấn ngược: Vassa vã pana yattha 
sankharakkhandho  nmuppajjissati, tassa tattha 


rüpakkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là hành uán së không sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uån sẽ không sanh với người ây trong cõi 
ây phải chăng? 


Đáp: Asaññasattänam fesam tattha 
sankhãrakkhandho nuppajjissafi no ca tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati, pacchimabhavikãnam 
(esam (ta(tha sankhãrakkhandho ca nuppajjissati 
rữũpakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, hành - 
uán së khóng sanh nhung sàc uán së sanh vói những người 
y trong cõi áy; Còn đối với những người kiếp chót, hành 
uân sẽ không sanh và sắc uán cũng sẽ không sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sốc 
uấn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 


Tassa tattha sankhärakkhandho , nuppajjissati 
(Thì hành uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ây 
phái chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
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Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
Vô sắc 


và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khó). 


Bón phàm, 3 bác Thánh quá hüu hoc dang sanh và 
đang chết trong 30 cõi và sẽ không, sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khô). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà 
thôi. 


147 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 
=--.................. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sốc 
uấn së không sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang Ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Arūpānam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjissati 
mo ca tesam tattha sankhärakkhandho , nuppajjissati 
(Đối với những người ở trong cõi Vó sốc, sắc “ân sẽ 
không sanh nhưng hành uốn sẽ sanh với người ấy trong 
cối áy); tiếp đến Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc 
_ Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uấn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tầm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 
22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 30 cõi và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppa]jissati sapkharakkhandho ca 
nuppajjissati (Những người kiếp chót, sắc uẩn sẽ không 
sanh và hành uán cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong 
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câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana yattha sankharakkhandho 
nuppajjissati (Hay là hành uấn sẽ không sanh với người 
nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho. nuppajjissati (Thì 
sắc uẩn sẽ không sanh với người åy trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng 


và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uần, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của cầu hỏi: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiệp chót đang sanh trong 
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cõi tứ uấn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 


| Bốn phàm, 3 bậc Thánh quà hữu hoc dang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) mà thôi. 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào trong cối 
nào thì sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ây 
phái chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ 
sanh trong cõi Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của cầu mở trong vê trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Asaññasaffanam tesam tattha 
sankhãrakkhandho nuppajjissafi no ca tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati (Đối với những người ở 
(rong cõi Vô tưởng, hành uán sẽ không sanh nhưng sắc 
uấn sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu 
học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 
uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát- 


150 


Uën Song 


na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt 


lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi 
khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Pacchimabhavikãänam tesam tattha sankhärakkhandho 
ca nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjlssati (những 
người kiếp chót, hành uẩn sẽ không sanh và sắc uán cũng 
sẽ không sanh) là cầu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngon Song Đỗi 


Vấn xuôi: Vassa yattha rüpakkhandho 
nuppajjissati, tassa tattha viññamakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Sắc uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp:Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjissati no ca tesam ta(tha viãñãnakkhandho 
nuppajjissafl, pacchimabhavikãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati viãñãnakkhandho ca 
nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uẫn sẽ 
không sanh nhưng thức uán sẽ sanh với những người ấy 
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trong cõi ấy; Còn đối với những người kiếp chót, sắc uán 
sẽ không sanh và thức uân cũng sẽ không sanh. 


Vấn Hgược: Y assa vā pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 


rūpakkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uån sẽ không sanh với người ây trong cõi 
áy phải chăng? 


Đáp:Asaññasattänam tesam tattha 
viãññãnakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
rñpakkhandho ca nuppajjissati, pacchimabhavikãnam 


tecsam ta(tha viãñãnakkhandho ca nuppajjissati 
rũpakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, thức 
uán së khóng sanh nhưng sắc uán sẽ sanh với những người 
áy trong cõi ấy; Còn đối với những người kiếp chót, thức 
uân sẽ không sanh và sắc uẫn cũng sẽ không sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vân xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc 
uấn sẽ không sanh với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 


aI “ĐH cm 


Tassa tattha viññamakkhandho muppajjissati 
(Thì thúc uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi áy 
phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
Vô sắc 


Và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khô). 


Bón phàm, 3 bâc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khô). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học dat sanh và 
đang chét trong 30 cõi và së không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà 
thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sốc 
un sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uán sẽ không sanh với người ây trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm - 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình đang Ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arūpānam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjissati 
no ca tesam ta((ha viññãnakkhandho , nuppajjissati 
(Đối với những người ở trong cõi Vô sốc, sắc uán sẽ 
không sanh nhưng thức uấn sẽ sanh với người ấy trong cõi 
ấy); tiếp đến Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 
22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khó). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 30 cõi và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca muppajjissati viññãnakkhandho ca 
nuppajjissatl (Những người kiếp chói, sắc uẩn sẽ không 
sanh và thức uán cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu 
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vẫn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana ya(tha viññãnakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thức uân sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjissati (Thì 
sắc uẩn sẽ không sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mó: người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng 


và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 

uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 

` uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cối (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
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cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn săc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cảnh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uán së không sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ 
sanh trong cõi Vô tướng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp 
của câu mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Asaññasattäinam tesam tattha 
viãñãnakkhandho nuppajjissati no ca fesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati (Đối với những người ở 
trong cối Vô tưởng, thức uán sẽ không sanh nhưng sắc 
uấn sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu 
học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi là Sát- 
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na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi 
khó). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, nhu thuyết răng: 
Pacchimabhavikãnam tesam tattha viññãnakkhandho 
ca nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjissafi 
(Những người kiếp chót, thức uẩn sẽ không sanh và sắc 
uân cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 


œsœeKết Thúc Sắc Uẩn Gốc aoøo 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanãkkhandhamnla) 
œ©>? 
1- Thọ Uán Gốc Tưởng Uẫn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Vassa  vyattha — vedanäkkhandho 
nuppajjissati, tassa tattha saññakkhandho 
nuppajjissatīti? 

Thọ uẫn sẽ không sanh với người nào trong cói nào 
thì tuóng uán sẽ không sanh với người ây trong cối ấy phải 
chăng? 

Đáp:“Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn — ngược:Vassa vã pana yattha 
saññãkkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là tưởng uán sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uẫn sẽ không sanh với người ây trong 
cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
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cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ. 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi bu cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


.— 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tho 
uấn së không sanh với người nào trong cối nào thì tưởng 
uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; 
Hay là tưởng uấn Sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uán sẽ không sanh với người ây trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là 
Sáf-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A- la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
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trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chi pháp của câu mở thì tưởng uán cũng sẽ không sanh 
hay thọ uân cũng sẽ không sanh. 


2- Tho Uấn Gốc Hành Uẫn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi:Vassa yattha — vedanäkkhandho 
nuppajjissat, tassa  tattha  sankhãrakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Thọ uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uán sẽ không sanh với người ây trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho nmuppajjissati, tassa tattha 


vedanakkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là hành uán së khóng sanh vói nguoi nào trong 
cói nào thi tho uán së không sanh với người ây trong cõi 
áy phåi chăng? 


Ðáp:“Phåi ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
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cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc ps. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khô). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cảnh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: 7o 
uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng”; 
Hay là hành uán së không sanh với người nào trong cối 
nào thì thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A- la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
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trong 30 cối (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chi pháp của câu mở thì hành uán cũng sẽ không sanh 
hay thọ uân cũng sẽ không sanh. 


3- Thọ Uán Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa yattha vedanakkhandho 
nuppajjissati, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjissatrdi? 


Thọ uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uán sẽ không sanh với người ây trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 
Vấn _ ngược: Vassa và pana yattha 


viiñanakkhandho muppajjissati, tassa tattha 
vedanākkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào trong 
cối nào thì thọ uán sẽ không sanh với người ây trong cối 
áy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiệp chót đang sanh trong 
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cõi tứ uån, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 

tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối tứ 

uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 


tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uán së không sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uán sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng”; 
Hay là thức uấn Sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 


_ nguoi phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
_ kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi là 


Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
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trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chỉ pháp của câu mở thì thức uẫn cũng sẽ không sanh 
hay thọ uán cũng sẽ không sanh. 


Két Thúc Thọ Uán Gốc o#o 


Uẩn Song 


Tưởng Uán Gốc 
(Saññiñkkhandharmnla) 
9 . 
1- Tưởng Un Gốc Hành Un Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi:Vassa ya(tha — saññãkkhandho 
nuppajjissatl, tassa  tattha  sankhärakkhandho 
nuppajjissatīti? 

Tưởng uán sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uân sẽ không sanh với người ây trong cõi ây 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho  nuppajjissati, tassa tattha 


w n n 


saññākkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi 
åy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cầu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiệp chót đang sanh trong 
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cõi tứ uån, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A- la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khô). 


Bón phàm, 3 bâc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cảnh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi i (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: T tong 
uán së không sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) 
Hay là hành uán së không sanh với người nào trong cối 
nào thì tưởng uán sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A- lahán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
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trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chỉ pháp của câu mở thì hành uán cũng sẽ không sanh 
hay tưởng uán cũng sẽ không sanh. 


2- Tưởng Un Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa vattha — saññakkhandho 
nuppajjissati, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Tưởng uân sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uân sẽ không sanh với người ây trong cõi ây 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!” (Amant). 

Vân _ ngược: Vassa và pana yattha 


viññanakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
saññākkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là thức uấn sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uán sẽ không sanh với người ây trong cối 
åy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 
Chỉ pháp của cầu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiêp chót đang sanh trong 
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cõi tứ uán, cối ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm SỞ, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ 


7 
A 


uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô). 


Bồn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 


đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Tưởng 
uấn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; 
Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là 
Sáf-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
só, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
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trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chỉ pháp của câu mở thì thức uán cũng sẽ không sanh 
hay tưởng uán cũng sẽ không sanh. 


Két Thúc Tưởng Uán Gócsoso 
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Hành Un Góc 
(Sanukhãrakkhandharmnla) 

Q 
1- Hành Uĝn Góc Thức Uẫn Ngon Song Đắi 
Vấn _ xuôi:Vassa yattha  sankharakkhandho 


nuppajjissati, tassa tattha viãñãnakkhandho 
nuppajjissatīti? 

Hành uán së khóng sanh vói nguoi nào trong cõi 
nào thì thức uán sẽ không sanh với người ây trong cõi áy 
phái chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn _ ngược: Vassa vā pana yattha 
viãñãnakkhandho nuppajjissad, tassa tattha 
sankharakkhandho nuppajjissatīti? 


Hay là thúc uán së không sanh với người nào trong 
cõi nào thì hành uán sẽ không sanh với người ây trong cõi 
ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
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cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 


tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khó). 


Bón phàm, 3 bác Thánh quả hữu hoc đang sanh và _ 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Hành 
uán së không sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng?: 
Hay là thức uấn së không sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cối khổ). 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
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trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chi pháp của câu mở thì thức uẫn cũng sẽ không sanh 
hay hành uán cũng sẽ không sanh. 


œ£œ#Kết Thúc Hành Uán Góc 


Kết Thúc Phân Người Và Cõi 
22-3 


Kết Thúc Phân Vị Lai Đối Lập 


Anagatavaram nitthitam 
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Phần Hiện Tại Quá Khứ Thuận Tùng 
(PaccuppannfafTfavãraanuloma) 
w 
Phân Người 
(Puggalavãra) 
QQ 
Sắc Uán Gốc 
(Rapakkhandhamnla) 
œ 
1- Sắc Uán Gốc Thọ Uán Ngon Song Đỗi 


Vấn _ xuôi: Vassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
vedanäkkhandho uppajjitthãti? 


Sắc uán đang sanh với người nào thì thọ uán từng 
sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngươc:Yassa vã pana vedanäkkhandho 
uppajjittha, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thọ uấn từng sanh với người nào thì sắc uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantānam arüpam 
uppajjantanam tesam vedanakkhandho uppajjittha no 
ca tesam rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãram 
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uppajjantánam asaññasattam uppajjantānam tesam 
vedanakkhandho ca uppajjittha rüpakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong 3l cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, thọ uán từng sanh 
nhưng sắc uán không đang sanh với những người ấy; Còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uán và cõi 
Vô tưởng, thọ uẫn từng sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vẫn xuôi: | 

Yassa rüpakkhandho uppajjati (Sốc „ẩn dang 
sanh với người nào) là câu mó. 

Tassa vedanākkhandho uppajjittha (Thì tho uán 
trng sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. - 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên. | 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Uẩn Song 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn ,vẫn rằng: Sốc 
uấn đang sanh với người nào thì thọ uấn từng sanh với 
người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tục sinh ngũ uán, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tướng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chi 
pháp của câu mở thì thọ uẫn cũng từng sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana vedanakkhandho uppajjittha 
(Hay là thọ uán từng sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa rũpakkhandho uppajjati (Thì sốc uán dang 
sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mó: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô săc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 
tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 


trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi . Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, ván rằng: 
Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cối Vô sắc, gọi là Sát- 
na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavan(änam 
aripam uppajjanfanam tesam vedanäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam rũpakkhandho uppajjati (Đối 
với những người đang chết trong 31 cói và người đang 
sanh trong cõi Vô sặc, thọ uán từng sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
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uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu 
tiên là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong VỀ. sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokaram uppajjan(anam asaññasattam 
uppajjantãänam tesam vedanäkkhandho ca uppajjittha 
rũpakkhandho ca uppajjati (Đối với những nguoi dang 
sanh trong cõi ngũ uán và cõi Vô tưởng,thọ uán từng sanh 
và sắc uán cüng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp Dã ngay). 


2- Săc Un Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
saññãkkhandho uppajjitth3ti? 


Sắc uán đang sanh với người nào thì tưởng uán 
từng sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngược YVassa vã pana saññããkkhandho 
uppajjittha, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uán từng sanh với người nào thì sắc 
uán đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp:Sabbesam cavanfanam arũpam 
uppajjantãänam tesam saññãkkhandho uppajjittha no 
ca fesam rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram 
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uppajjan(anam asaññasaftam uppajjantänam tesam 
saññãkkhandho ca uppajjitha rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với ¡ những người đang chết trong 31 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, tưởng uân từng sanh 
nhưng sắc. uán không đang sanh với những người ây; Còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uân và cõi 
Vô tưởng, tưởng uân từng sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: | 

Yassa rüpakkhandho uppajjati (Sốc uấn dang 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa saññākkhandho uppajjittha (Thì tuóng uấn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tục sinh ngũ uån, 35 tâm Sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Sốc 
uấn đang sanh với người nào thì tưởng uấn từng sanh với 
người ây phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ 


uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tục sinh ngũ uán, 35 


tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uẫn cũng từng sanh. 


Trong câu vân ngược: 


< “w < 


Yassa va pana saññakkhandho uppajjittha (Hay 
là tưởng uán từng sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa rũpakkhandho uppajjati (Ti sắc uán đang 
sanh với người åy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 
tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 


trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi .Võ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 
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—  —. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm Sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là tưởng uán từng sanh với người nào thì sắc uốn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát- 
na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantãnam 
aripam uppajjantänam tesam  saññãkkhandho 
uppajjittha no ca tesam rữũpakkhandho uppajjati (Đối 
với những người đang chết trong 31 cõi và người đang 
sanh trong cõi Vô sắc, tưởng uán từng sanh nhưng sắc uẩn 
không đang sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu 
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_ tiên là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam saññãkkhandho ca uppajjittha 
rũpakkhandho ca uppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uân và cõi Vô tưởng, tưởng uân từng 
sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vân 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực Bo (đi ngay). 


3- Sắc Un Góc Hành Uẫn Ngon Song Đỗi 


Vấn _ xuôi:Vassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho uppajjitthäti? 


Sắc uán đang sanh với người nào thì hành uán từng 
sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn ngược:Yassa vã pana sankhärakkhandho 
uppajjittha, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 


Hay là hành uân từng sanh với người nào thì sắc 
uân đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantanam arüpam 
uppajjantanam tesam sankharakkhandho uppajjittha 
no ca tesam rüpakkhandho uppajjati, pañcavokaram 
uppajjantanam asaññasattam uppajjantanam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjittha rüpakkhandho ca 
uppajjati. 
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Đối với những người đang chết trong 31 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, hành uân từng sanh 
nhưng sắc uán không đang sanh với những người ây; Còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uân và cõi 
Vô tưởng, hành uân từng sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc „ẩn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho uppajjittha (Thì hành 
uán từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. | 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hồi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, ván rằng: Sốc 
uĝn đang sanh với người nào thì hành uấn từng sanh với 
người ay phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
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phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tục sinh ngũ uán, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khói hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uẫn cũng từng sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana sankharakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uẩn từng sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho uppajjati (Thì sắc uẩn dang 
sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quà đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc điệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 
tâm tục sinh Vô săc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngü uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn DỊ, vấn rằng: 
Hay là hành uán từng sanh với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát- 
na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô š sắc, 30 tâm sở là chỉ 
pháp của câu mở trong vé trước, có sự phú nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
aripam uppajjanfanam tesam sankhärakkhandho 
uppajjittha no ca tesam rũpakkhandho uppajjati (Đối 
với những người đang chét trong 31 cõi và người đang 
sanh trong cõi Vô săc,hành uẩn từng sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người áy); Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu 
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tiên là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, nhu thuyết rằng: 
pañcavokãäram uppajjanfänam asaññasattam 
uppajjan(änam tesam sankhãrakkhandho ca 
uppajjittha rũpakkhandho ca uppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uán và cõi Vô tưởng,hành 
uân từng sanh và sắc uấn cũng đang sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
băng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
viãññaãnakkhandho uppajjitthãti? 


Sắc uán đang sanh với người nào thì thức uán từng 
sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


ANH “ẨM wa 


Vấn _ngược:Vassa vã pana viññanakkhandho 
uppajjittha, tassa rũpakkhandho uppajjatrd? 


Hay là thức uán từng sanh với người nào thì sắc uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp:Sabbesam cavantanam arüpam 
uppajjantanam tesam viññamakkhandho uppajjittha 
no ca tesam rüpakkhandho uppajjati, pañcavokāram 
uppajjantanam asaññasattam uppajjantānam tesam 
viññanakkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho ca 


uppajjati. 
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_ccc—mssmmmmmmrmmmmmm—— 4...1... 


Đỗi với những người đang chết trong 3l cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, thức uán từng sanh 
nhưng sắc uán không đang sanh với những người ây; Còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uân và cối 
Vô tưởng, thức uân từng sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sốc „ẩn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 


w w < 


Tassa viññanakkhandho uppajjittha (7hi thức 
uán từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu më: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, ván rằng: Sốc 
uấn đang sanh với người nào thì thức uẩn từng sanh với 
người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bàng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
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phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tục sinh ngũ uán, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng từng sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Í ew < 


Yassa vā pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thúc uán từng sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa rũpakkhandho uppajjati (Thì sắc uẩn dang 
sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mó: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 
tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 


trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
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sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bon sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uẩn từng sanh với người nào thì sốc uán đang 
sanh với người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bâc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát- 
na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chi 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavanfänam 
aripam uppajjantanam tesam viññãnakkhandho 
uppajjittha no ca fesam rũpakkhandho uppajjati (Đối 
với những người dang chết trong 31 cõi và người đang 
sanh trong cõi Vô sắc, thức uán từng sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người ấy): tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của bọn mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu 
tiên là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Pañcavokãäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantãinam team  viññãnakkhandho ca 
uppajjittha rũpakkhandho ca uppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uán và cõi Vô tưởng, thức 
uân từng sanh và sắc uấn cũng đang sanh) là cầu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 


bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanaäkkhandhamila) 
3) 
1- Thọ Uấn Gốc Tướng Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassavedanäkkhandho uppajjati, 


tassa saññãkkhandho uppajji(thatdi? 


Thọ uán đang sanh với người nào thì tưởng uẫn 
từng sanh với người ây phải chăng? 


- Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngược:Vassa vā pana saññãkkhandho 
uppajjittha, tassa vedanakkhandho uppajjatiti? 
I Hay là tưởng uán từng sanh với người nào thì thọ 
uân đang sanh với người ây phải chăng? 
Đópn:Sabbesam cavantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam saññakkhandho uppajjittha no 
ca tesam vedanakkhandho uppajjati, catuvokäram 


pañcavokāram uppajjan(tänam tesam saññãkkhandho 
ca uppajji(tha vedanakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong 31 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, tưởng uán từng sanh 
nhưng thọ uán không đang sanh với những người ây; Còn 
đối với những người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uấn, tưởng uẫn từng sanh và thọ uẫn cũng đang sanh. 
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S x= 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassavedanäkkhandho uppajjati (Tho uán dang 
sanh với người nào) là câu mó. 

Tassa saññãkkhandho uppajjittha (Thì twóng uấn 
từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uán dang sanh với người nào thì tưởng uấn từng sanh với 
người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ 
uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì tưởng uẫn cũng từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana saññäkkhandho uppajjittha (Hay 
là tưởng uán từng sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa vedanakkhandho uppajjati (thì (họ uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mỡ: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hói: Bón phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán từng sanh với người nào thì thọ uấn 
đang sanh với người áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội dú của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết ràng: Sabbesam cavantãnam 
asaññasaffam uppajjantänam tesam saññãkkhandho 
uppajjitha no ca tesam vedanäkkhandho uppajjati 


192 


Uẩn Song 


(Đối với những người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, tưởng uán từng sanh nhưng 
thọ uấn không đang sanh với những người ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 


- trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 


19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
catuvokäram pañcavokãram uppajjantänam tesam 
saññakkhandho ca uppajjittha vedanakkhandho ca 
uppajjati(đói với những người đang sanh trong cõi t 
uán, cõi ngũ uấn, trong uán từng sanh và thọ uấn cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vân ngược này, thuộc câu 


đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uán Gốc Hành Uán Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi:Yassavedanäkkhandho uppajjati, 
tassa sankharakkhandho uppajjitthati? 


Thọ uán đang sanh với người nào thì hành uán từng 
sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn _ ngược:Vassa vã pana sankhärakkhandho 
uppajjittha, tassa vedanäkkhandho uppajjatiti? 


Hay là hành uán từng sanh với người nào thì thọ 
uán đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đáp:Sabbesam cavanfãänam asaññasattam 
uppajjantanam fesam sankhärakkhandho uppajjittha 
no ca tesam vedanakkhandho uppajjati, catuvokãram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam 
samkharakkhandho ca uppajjittha vedanakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong 3l cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, hành uân từng sanh 
nhưng thọ uån không đang sanh với những người ây; Còn 
đối với những người đang sanh trong cối tứ uân, cõi ngũ 
uán, hành uẫn từng sanh và thọ uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassavedanakkhandho uppaj jan (Thọ uán đang 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankharakkhandho uppajjittha (Thì hành 
uán từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Tho 
uấn đang sanh với người nào thì hành uấn từng sanh với 
người ây phải chăng? 


194 


Uẩn Song 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng răng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 


uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 


sinh, 35 tâm só, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì hành uán cũng từng sanh. 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uán từng sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanakkhandho uppajjati (Thi (ho uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán trng sanh với người nào thì thọ uấn dang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khói hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavan(aänam 
asaññasattam uppajjantanam tesam 
sankharakkhandho uppajjittha no ca tesam 
vedanakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
_ chết trong 3l cõi và người đang sanh trong cõi Vô 
tưởng,hành uấn từng sanh nhưng thọ uấn không đang 
sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết răng: Catuvokãram pañcavokäram 
uppajjan(tanam tesam samkharakkhandho ca 
uppajjittha vedanakkhandho ca uppajjati (Dói vói 
những người dang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ. 
uắn,hành uân từng sanh và thọ uấn cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Uổn Song 
NuzrzơzờờờờờừờờờớỪ>zcộ-ộ.%c+sxsrexsr=rrrrrrssnssrnmmmms‹S.5.. 
3- Thọ Uấn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Yassavedanäkkhandho uppajjati, 


tassa viãññãnakkhandho uppajjitthäti? 


Thọ uẫn đang sanh với người nào thì thức uẫn từng 
sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantä). 


Vấn ngugc:Yassa vā pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tassa vedanakkhandho uppajjatiti? 


Hay là thúc uán từng sanh với người nào thi thọ uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantänam  asaññasattam 
uppajjantanam tesam viãñãnakkhandho uppajjittha 
no ca tesam vedanäkkhandho uppajjati, catuvokãram 
pañcavokãäram uppajjantanam tesam 
viññanakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong 31 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uân từng sanh 
nhưng thọ uán không đang sanh với những người ây; Còn 
đối VỚI những người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uán, thức uẫn từng sanh và thọ uẫn cũng đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 
Yassavedanakkhandho uppajjati (Tho uấn đang 
sanh với người nào) là cầu mở. 
= Tassa viññãnakkhandho uppajijittha (Thì (hức 
uấn từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mö: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vẫn rằng: Thọ 
uấn đang sanh với người nào thì thức uẩn từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uin cũng từng sanh. 


Trong cầu vân ngược: 


Yassa vā pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uân từng sanh với người nào) là cầu mó. 


Tassa vedanakkhandho uppajjati (Thi tho uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Uẩn Song 


Chi pháp của câu mó: Bón phàm, 4 bác Thánh 
quà dang chét trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyển cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uån, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội dú của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp mà thôi. | 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: 
Hay là thức uẩn từng sanh với người nào thì thọ uấn đang 
sanh với người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cối, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantānam 
asaññasattam uppajjantãnam fesam viãñänakkhandho 
uppajjitha no ca fesam vedanäkkhandho uppajjati 
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(Đối với những người đang chét trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cỗi Vô tưởng, thức uán từng sanh nhưng 
thọ uấn không đang sanh với những người ấy): tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
catuvokaram pañcavokãäram uppajjantäanam tesam 
viãññãnakkhandho ca uppajjittha vedanäkkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi t 
uấn, cõi ngĩũ uẩn, thức uẩn từng sanh và thọ uân cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vân ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Két Thúc Thọ Uán Gốc 2o 
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Tưởng Uán Gốc 
(Sañññkkhandhamnla) 
9, 

1- Tưởng Uán Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn _ xuôi: Yassasaññakkhandho uppajjati, 
tassa sankharakkhandho uppajjitthati? 

Tưởng uán đang sanh với người nào thì hành uấn 
từng sanh với người ây phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn ngược: Yassa và pana sankharakkhandho 


KH m m 


uppajjittha, tassa saññãkkhandho uppajjatri? 


Hay là hành uẫn từng sanh với người nào thì tưởng 
uán đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đóp:Sabbesam  cavanfänam  asaññasattam 
uppajjantänam tesam sankhärakkhandho uppajjittha 


no ca fesam saññããkkhandho uppajjati, catuvokaãram 


pañcavokaram uppajjantänam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjittha saññãkkhandho ca 
uppajjatti. 

Đối với những người đang chết trong 3l cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, hành uán từng sanh 
nhưng tưởng uán không đang sanh với những người Ấy: 
Còn đôi với những người đang sanh trong cõi tứ uân, cối 
ngũ uán, hành uẫn từng sanh và tưởng uẫn cũng đang 
sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


II w w 


Yassasaññakkhandho uppajjati (Tưởng uấn dang 
sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa sankharakkhandho uppajjittha (Thì hành 
uấn từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uấn đang sanh với người nào thì hành uán từng sanh với 
người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì hành uẫn cũng từng sanh. 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vā pana saņkhārakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uán từng sanh với người nào) là câu mở. 


A AtV ss 


Tassa saññākkhandho uppajjati (Thi tuóng uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng”) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mó: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uẩn từng sanh với người nào thì lưởng uán 
đang sanh với người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cối, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
asaññasattam uppajjanfänam tesam 
sankhãrakkhandho uppajjitha no ca tesam 
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saññãäkkhandho uppajjati(Đói với những người đang 
chết trong 3l cỗi và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
hành uán từng sanh nhưng tưởng uán không đang sanh 
với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tú uân, cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm 
Sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết răng: catuvokãram pañcavokãäram 
uppajjantanam tesam sankharakkhandho ca 
uppajjittha sañüñakkhandho ca uppajjati (Dói với 
những người đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, 
hành uân từng sanh và tưởng uấn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


m CAO mm 


Vấn _ xuôi:Yassasaññaäkkhandho uppajjati, 
tassa viãñãnakkhandho uppajjitthãati? 


Tưởng uẫn đang sanh với người nào thì thức uẫn 
từng sanh với người ây phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn _ngược:Vassa vā pana viñãññãnakkhandho 


< “w cm 


uppajjittha, tassa saññakkhandho uppajjatīti? 


Hay là thức uẫn từng sanh với người nào thì tưởng 
uán đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đáp:Šabbesam cavantanam asaññasattam 


uppajjantanam tesam viññanakkhandho uppajjittha 
no ca tesam saññākkhandho uppajjati, catuvokaram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam 
viññanakkhandho ca uppajjittha saññakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong 3l cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uán từng sanh 
nhưng tưởng uán không đang sanh với những người áy; 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uán, thức uẫn từng sanh và tưởng uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vẫn xuôi: 

Yassasaññäkkhandho uppajjati (Tưởng uấn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho uppajjittha (Thi (hức 
uån từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 


uấn đang sanh với người nào thì thức uấn từng sanh với 
người åy phải chăng? 


205 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phdi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm SỞ, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uẫn cũng từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


M w w 


Yassa vã pana viññamakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uán từng sanh với người nào) là câu mở. 


we “ay m 


Tassa saññakkhandho uppajjati (Thì twóng uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi . VÕ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uâẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uán từng sanh với người nào thì tưởng uấn 
đang sanh với người ay phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết răng: Sabbesam cavantānam 
asaññasattam uppajjantänam tesam viãñãnakkhandho 
uppajjittha no ca tesam saññãkkhandho uppajjati(Đối 
với những người đang chết trong 3l cõi và người dang 
sanh trong cõi Vô tuóng, thức uán từng sanh nhưng tưởng 
uấn không đang sanh với những người ấy): tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uận, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokäram 
pañcavokäram uppajjanfänam fesam 
viãñãnakkhandho ca uppajjittha saññãkkhandho ca 
uppajjati (Đái. với những người dang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uấn, thức uẩn từng sanh và tưởng uán cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu ván ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Két Thúc Tưởng Uán Gco 
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Hành Un Gốc 
(Sankhārakkhandhamüla) 
| e= 
1- Hành Un Góc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Vassasankhãärakkhandho  uppajjati, 
tassa viãñaãnakkhandho uppajjitthäti? 


Hành uân đang sanh với người nào thì thức uân 
từng sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn #gược:Yassa vā pana viãñãnakkhandho 
uppajijittha, tassa sankhärakkhandho uppajjatrti? 


Hay là thức uán từng sanh với người nào thì hành 
uán đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavanfänam asaññasattam 
uppajjantäanam tesam viññãnakkhandho uppajjittha 
no ca team sankharakkhandho uppajjati, 
catuvokäram pañcavokäram uppajjantānam tesam 
viãããnakkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho 
ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong 31 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uân từng sanh 
nhưng hành uẫn không đang sanh với những người áy; 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi tú uán, cõi 
ngũ uán, thức uẫn từng sanh và hành uân cũng đang sanh. 
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“mm E E 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi: 


Yassasankhärakkhandho uppajjati (Hành „ẩn 
đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa viññãnakkhandho uppajjitha (Thi thức 
uấn từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Hành 
uán đang sanh với người nào thì thức uẩn từng sanh với 
người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phđi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uẫn cũng từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uẩn từng sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankharakkhandho uppajjati (Thì hành 
uán đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Bồn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên | 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quá hüu hoc dang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uàán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uán từng sanh với người nào thì hành uân 
đang sanh với người ay phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavanfänam 


asaññasa(fam uppajjantanam tesam viãñãnakkhandho 
uppajjittha no ca tesam sankhärakkhandho uppajjati 
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(Đối với những người dang chét trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uấn từng sanh nhưng 
hành uấn không đang sanh với những người áy); tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uån, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokäram pañcavokäram uppajjantãnam tesam 
viññãnakkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho 
ca uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cỗi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn từng sanh và hành uán cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược nảy, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ#œKết Thúc Hành Uẩn Gốc 8o 


Kết Thúc Phân Người 
Pri KE A 
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Phân Cài 
(Okãsavãraq) 
) 
Sắc Uán Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
` 
1- Sắc Uấn Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vattha rũpakkhandho uppajjati, 
tattha vedanakkhandho uppajjitthãti? 


Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì thọ uán từng 
sanh trong cối ây phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha rüpakkhandho 
uppajjati no ca tattha vedanakkhandho uppajjittha, 
pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjati 
vedanakkhandho ca uppajjittha. 


Trong cối Vô tưởng, sắc. uán đang sanh nhưng thọ 
uán không từng sanh trong cõi áy; Còn trong cõi ngũ uẫn, 
sắc uán đang sanh và thọ uân cũng từng sanh. 


Vấn ngươc.Yattha vā pana vedanakkhandho 
uppajjittha, tattha rũpakkhandho uppajjatīti? 


Hay là thọ uán từng sanh trong cõi nào thì sắc uẫn 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 
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Đáp:Aripe tattha vedanäkkhandho uppajjittha 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãre 
tattha vedanäkkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho 
ca uppa]jati. 


Trong cõi Vô sắc, thọ uán từng sanh nhưng sắc uán 
khóng dang sanh trong cõi áy; Còn trong cõi ngũ uẫn, thọ 
uân từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sốc „ẩn dang 
sanh trong cõi nào) là câu mó. 

Tattha vedanakkhandho uppajjittha (Thì tho uấn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Cài Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuân nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uán. 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
ấn đang sanh trong cõi nào thì thọ uấn từng sanh trong 
cõi åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chi pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
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thuyết rằng: Asaññasate tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha vedanäkkhandho uppajjittha 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng thọ uân 
không từng sanh trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ uån là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati vedanakkhandho ca 
uppajjittha (Trong cõi ngũ uẩn, sắc uán đang sanh và thọ 
uấn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di 
ngay). 
Trong câu vån ngược: 


Vattha vã pana vedanakkhandho uppajjittha 
(Hay là thọ uán từng sanh trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjadi (Thì sắc uán 
đang sanh trong cõi ay phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của 
ngũ uân. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uân từng sanh trong cõi nào thì sặc uân đang 
sanh trong cõi ay phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp của cầu mở trong 
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về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arūpe ta(tha vedanäkkhandho uppajjittha no ca tattha 
rüpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc, tho uấn từng 
sanh nhưng sắc uân không đang sanh trong cỗi áy); tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäre tattha vedanakkhandho ca uppajjittha 
rũpakkhandho ca uppajjati (Trong cõi ngũ uấn, thọ uán 
từng sanh và sắc uán cũng đang sanh) là cầu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uán Gốc T. wőng Uán Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi: Vattha rũpakkhandho  uppajjadi, 


ý. w s 


tattha saññakkhandho uppajjitthati? 


Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì tưởng uán từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjafi no ca ta(tha saññãakkhandho uppajjittha, 
pañcavokäre taftha rũpakkhandho ca uppajjati 


ay m am 


saññakkhandho ca uppajjittha. 


Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng 
tưởng uân không từng sanh trong cõi ây; Còn trong cõi 
ngũ uán, sắc uån đang sanh và tưởng uân cũng từng sanh. 


Vấn ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho 
uppajjittha, tattha rũpakkhandho uppajjatrt? 
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Hay là tưởng uấn từng sanh trong cõi nào thì sắc 
uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


BS PY mục 


Đáp:Arũpe tattha saññakkhandho uppajjittha 
no ca tattha rūpakkhandho uppajjati, pañcavokāre 


tattha saññãkkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho 
ca uppajjatti. 


Trong cõi Vô sắc, tưởng. uán từng sanh nhưng sắc 
uán khóng dang sanh trong cõi ây; Còn trong cõi ngũ uán, 
tưởng uân từng sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sốc „ẩn đang 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 


NI AS es 


Tattha saññakkhandho uppajjittha (Thi twóng 
uán từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cối ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc 
uấn đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chi pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyẾt rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjad no ca tattha saññakkhandho uppajjittha 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng tưởng uốn 
không từng sanh trong cỗi ây); tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati saññãkkhandho ca 
uppajjittha (Trong cói ngũ uấn, sắc uấn đang sanh và 
tưởng uán cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược: 

Yattha vā pana saññãkkhandho uppajjittha 
(Hay là tưởng uán từng sanh trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha rũpakkhandho uppajjati (Thì sắc uốn 
dang sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của 
ngũ uân. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uấn từng sanh trong cỗi nào thì sắc uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uán là chỉ pháp của câu mở trong 
VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arüpe tattha saññãkkhandho uppajji(tha no ca tattha 
rữpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc,tưởng uẩn 
từng sanh nhưng sắc uẩn không đang sanh trong cõi ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uấn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: pañcavokäre ta(ha saññãkkhandho ca 
uppajjittha rñpakkhandho ca uppajjati (Trong cỗi ngũ 
uán, tưởng uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Un Gốc Hành Uĝn Ngọn Song Đối 

Vấn _ xuôi:Vattha rũpakkhandho  uppajjati, 
tattha sankhãrakkhandho uppajjitthäti? 

Sắc uấn đang sanh trong cối nào thì hành uån từng 
_ sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp:Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha sankhärakkhandho uppajjittha, 


pañcavokäre ta(tha rũpakkhandho ca uppajjadi 
sankhãrakkhandho ca uppajjittha. 
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Trong cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh nhưng hành 
uán không từng sanh trong cõi ấy; Còn trong cõi ngũ uẫn, 
sắc uán đang sanh và hành uẫn cũng từng sanh. 


Vấn ngược:Yattha vã pana sankharakkhandho 
uppajjittha, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uấn từng sanh trong cõi nào thì sắc uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp:Artpe tattha sankhãrakkhandho 
uppajjitha no ca ta(tha rũpakkhandho uppajjati, 


pañcavokäre tattha sankhärakkhandho ca uppajjittha 
rũpakkhandho ca uppajjatdi. 


Trong cõi Vô sắc, hành uân từng sanh nhung sắc 
uán không đang sanh trong cối áy; Còn trong cõi ngũ vån, 
hành uán từng sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc „ẩn đang 
sanh trong cối nào) là cầu mở. 

Tat(ha sankhärakkhandho unpajjittha (Thi hành 
uân từng sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuân nhât của sắc uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uân. 

Chỉ pháp của cầu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sốc 


tấn đang sanh trong cõi nào thì hành uán từng sanh trong 
cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asalñasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjatfi no ca tattha sankharakkhandho uppajjittha 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng hành uán 
không từng sanh trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sankharakkhandho 
ca uppajjittha (rong cỗi ngũ uấn, sắc uán đang sanh và 
hành uấn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu ván xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 
Trong câu ván ngược: 


Vattha vã pana sankhärakkhandho uppajjittha 
(Hay là hành uẩn từng sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjati (Thi sốc uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn cối Vô sắc là nơi sanh | 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 
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Un Song 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, ván răng: 
Hay là hành uán từng sanh trong cõi nào thì sắc uẩn dang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe tattha sankhärakkhandho uppajjittha no ca 
tattha rũpakkhandho uppajjati (Trong cói Vô sắc,hành 
uấn từng sanh nhưng sắc uân không dang sanh trong cõi 
ây); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên 
của ngũ uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: pañcavokãre tattha sankhãärakkhandho ca 
uppajjittha rũpakkhandho ca uppajjati (trong cõi ngĩ 
uấn,hành uẩn từng sanh và sắc uán cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uán Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha  rũpakkhandho uppajjadi, 


w “w w 


tattha viññanakkhandho uppajjitthati? 


Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì thức uẫn từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 


uppajjati no ca tattha viññãnakkhandho uppajjittha, 
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pañcavokãre tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
viãññãnakkhandho ca uppajjittha. 


Trong cõi Vô tưởng, sắc uán dang sanh nhung thúc | 
uán khóng từng sanh trong cõi ây; Còn trong cõi ngũ uån, 
sắc uán đang sanh và thức uẫn cũng từng sanh. 


Vấn  ngược:Vattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tattha rũpakkhandho uppajjatīti? 


Hay là thức uẫn từng sanh trong cõi nào thì sắc uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


ADN “AM m 


Đáóp:Ariipe tattha viññãnakkhandho uppajjittha 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãre 


tattha viãññãnakkhandho ca uppajjittha rũpakkhandho 
ca uppajjati. 


Trong cõi Vô sắc, thức uán tüng sanh nhung sác 
uán không dang sanh trong cõi åy; Còn trong cõi ngũ uán; 
thức uân từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: | 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sốc uán dang 
sanh trong cối nào) là câu mở. 

Tattha viããñãnakkhandho uppajjittha (Thì thúc 
uấn từng sanh trong cõi ấy phải chăng”) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mó: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn. 
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Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uán đang sanh trong cõi nào thì thức uấn từng sanh trong 
cõi åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjafi no ca tattha viññãnakkhandho uppajjittha 
(Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng thức uân 
không từng sanh trong cỗi ó); tiếp đến Ngài nêu lên 26 
cối ngũ uân là nơi sanh lên của . ngũ uán là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati viññãnakkhandho 
ca uppajjittha(rong cõi ngũ uán, sắc uấn đang sanh và 
thức uân cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 


này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana viññãnakkhandho uppajjittha 
(Hay là thức uán từng sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjati (Thì sốc uán 
đang sanh trong cõi åy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của cầu mở: Bôn cối Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn DỊ, vấn rằng: 
Hay là thức uấn từng sanh trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chỉ pháp của câu mở trong 
vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe tattha viññãnakkhandho uppajjittha no ca 
tattha rüpakkhandho uppajjati (Trong cói Vó sốc, thức 
uán từng sanh nhưng sắc uán không đang sanh trong cõi 
ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên 
của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäre tattha viññãnakkhandho ca 
uppajjittha rüpakkhandho ca uppajjati (Trong cõi ngũ 
uán,thuc uán từng sanh và sắc uán cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vân ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ2œsKết Thúc Sắc Un Gốc o2 


Uẩn Song 


Thọ Uán Gốc 
(Vedanãkkhandharmmnla) 
< 
1- Tho Un Gốc Tưởng Uĝn Ngon Song Đối 


Ván xuói:Yattha vedanäkkhandho uppajjati, 
tattha saññakkhandho uppajjitthāti? 


Tho uán dang sanh trong cëi nào thi tưởng uân từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngươc:Vattha vã pana saññakkhandho 
uppajjittha, tattha vedanakkhandho uppajjatiti? 


Hay là tưởng uán từng sanh trong cõi nào thì thọ 
uân đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vê Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vận ngược: 
Chỉ pháp của câu mỡ: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 


lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vân, vân răng: Tho 
uân dang sanh trong cõi nào thì tưởng uốn từng sanh 
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trong CỐI ấy phải chăng?; Hay là tưởng uấn từng sanh 
trong cõi nào thì thọ uân đang sanh trong cõi ây phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn, 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uån cũng từng sanh hay thọ uẫn cũng đang sanh. 


2- Tho Uán Góc Hành Uán Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vattha vedanäkkhandho uppajjati, 
tattha sankhärakkhandho uppajjitthãti? 


Thọ uấn đang sanh trong cõi nào thì hành uán từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn _ ngược: Vattha vã pana sankhärakkhandho 
uppajjittha, tattha vedanaäkkhandho uppajjatīti? 


Hay là hành uån từng sanh trong cõi nào thì thọ uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi và câu van ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Tho 
uấn đang sanh trong cõi nào thì hành uán từng sanh trong 
cõi ây phải chăng?; Hay là hành uán từng sanh trong cõi 
nào thì thọ uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phởđi 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uån 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mở thì 
hành uân cũng từng sanh hay thọ uẫn cũng đang sanh. 


3- Tho Uán Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Yattha vedanäkkhandho uppajjati, 


w “w < 


tattha viññamakkhandho uppajjitthāti? 


Tho uán dang sanh trong cối nào thì thức uẫn từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn _nguoc:Yattha vā pana viññãnakkhandho 
uppajjittha, tattha vedanaäkkhandho uppajjatrti? 
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Hay là thức uẫn từng sanh trong cõi nào thì thọ uẫn 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 
Chi pháp của cầu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 


lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uån là nơi sanh lên của ngũ 
uấn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Tho 
uấn đang sanh trong cõi nào thì thức uán từng sanh trong 
cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uấn từng sanh trong cõi 
nào thì thọ uán đang sanh trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uán cũng từng sanh hay thọ uẫn cũng đang sanh. 


RR Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc ø2øo 
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Tưởng Uán Gốc 
(Sañiãkkhandhaminla) 
CQ 
1- Tưởng Uán Gốc Hành Uẫn Ngọn Song Đối 


x “sự m. 


Vấn xuôi Vattha saññäkkhandho uppajjati, 
tattha sankhärakkhandho uppajjitthäti? 


Tưởng uẫn đang sanh trong cõi nào thì hành uán 
từng sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantä). 
Vấn _ ngược: Vattha vã pana sankhärakkhandho 


uppajjittha, tattha saññãkkhandho uppajjatiti? 


Hay là hành uán từng sanh trong cõi nào thì tưởng 
_ uán đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vần ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uấn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn ràng: Tưởng 
uấn đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng sanh trong 
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cõi ấy phải chăng?: Hay là hành uấn tng sanh trong cõi 
nào thì tưởng uân đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẫn, 26 cõi ngũ uán 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mở thì 
hành uẫn cũng từng sanh hay tưởng uẫn cũng đang sanh. 


2- Tưởng Un Gốc Thức Uĝn Ngọn Song Đối 
Vấn  xuôi:Yattha saññãkkhandho uppajjati, 


tattha viãññãnakkhandho uppajjitthãti? 


Tưởng uẫn đang sanh trong cõi nào thì thức uẫn 
từng sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 
Vấn _ngwoc:Yattha vā pana viññãnakkhandho 


MI S mn 


uppajjittha, tattha saññākkhandho uppajjatīti? 


Hay là thức uẫn từng sanh trong cõi nào thì tưởng 
uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Ämantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vận ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Tưởng 
uấn đang sanh trong cõi nào thì thuc uấn từng sanh trong 
cõi ây phai chăng?: Hay là thức uấn từng sanh trong cỗi 
nào thì tưởng uân đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 
rôi!” là cầu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cầu mở thì 
thức uán cũng từng sanh hay tưởng uân cũng đang sanh. 


SPSS aaa SESA asa 


2 Kết Thúc Tưởng Un Gócsoso 


rinpa UP Ko 
aaye 
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Hành Uán Gốc 
(Sankhãrakkhandharmila) 
f lo 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha sankharakkhandho uppajjati, 


“hư uy s 


tattha viññanakkhandho uppajjitthati? 


Hành uán đang sanh trong cõi nào thì thức uân từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn nguoc:Yattha vã pana viññãänakkhandho 
uppajjittha, tattha sankhärakkhandho uppajjatrti? 


Hay là thức uẫn từng sanh trong cõi nào thì hành 
uán đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amant8). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 


A 


uân. 

Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn răng: Hành 
uấn đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn từng sanh trong 
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cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uấn từng sanh trong cõi 
nào thì hành uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 

rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 

- cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uån 

| là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì 
— thúc uán cũng từng sanh hay hành uán cüng dang sanh. 


a Kết Thúc Hành Uán Gcs 


Kết Thúc Phân Cõi 
2» 3X &s& 


| 
| 
Ệ 
| 
| 
| 
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Phân Người Và Cõi 
(Puegalokasavara) 
s> 
Sắc Uán Gốc 
(Rñpakkhandhamnla) 
u x 
1- Sắc Uẫn Góc Thọ Uán Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Vassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha vedanakkhandho uppajjitth3t? 


Sắc uẫn đang sanh VỚI người nào trong cõi nào thì 
thọ uấn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Suddhäãväsam uppajjantanam 
asaññasattam uppajjantanam tesam — tattha 
rüpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
vedanākkhandho uppajjittha, itaresam pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha rūpakkhandho ca 
uppajjati vedanakkhandho ca uppajjittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tinh cư 
và cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh nhưng thọ uán khóng 
từng sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh 
cư, sắc uán đang sanh và thọ uán cũng từng sanh. 
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Vấn _ ngược: Vassa vã pana yattha 
vedanakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
rüpakkhandho uppajjatīti? 


Hay là tho uán từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uán đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp:Pañcavokärä cavantãnam arũpam tesam 
tattha vedanakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
uppajjittha rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uán 
và người ở trong cõi Vô sắc, thọ uán từng sanh nhưng sắc 
uán không đang sanh với những người ây trong cõi áy; 
Còn đối với những, người đang sanh trong cõi ngũ uấn, thọ 
uán từng sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu ván xuôi: 


Yassa ya(tha rũpakkhandho uppajjati (Sốc uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa (attha vedanäkkhandho uppajjittha (Thi 
tho uán từng sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng?) 
là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bát lai đang sanh trong 
cõi Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
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thiên sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tinh 
Cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

Và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ 
uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn ràng: Sắc 
uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn 
từng sanh với người ây trong cõi åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyển cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đâu tiên, với 
cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam 
uppajjan(tanam asaññasaffam uppajjanftãnam tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjafi no ca (esam tattha 
vedanäkkhandho uppajjittha (Đối với những người 
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dang sanh trong cõi T ¡nh cw và cõi Vô tưởng, sắc uán 
đang sanh nhưng thọ uấn không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy): Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 2l cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tinh 
cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Itaresam pañcavokãram uppajjan(tänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati vedanäkkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người dang sanh trong cõi ngũ 
uân ngoài cõi Tịnh cư, sắc uán đang sanh và thọ uấn cũng 
từng sanh) là cầu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha vedanakkhandho 
uppajjittha (Hay là thọ uán từng sanh với người nào 
rong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjadi (Thi sắc 
uán đang sanh với người ây trong cõi åy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 
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Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh trong cõi 
ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tinh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang sanh trong cõi ngũ. uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uån, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 2Í cõi ngũ uân (trừ 5 cối Tinh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uĝn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cối Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pañcavokãrä cavantãänam arñpam 
tesam tattha vedanäkkhandho uppajjittha no ca fesam 
tat(ha rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uân và người ở trong cõi Vô sắc, 
thọ uán từng sanh nhưng sốc uấn không đang sanh với 
người ấy trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 2l cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tinh cư) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
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không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokaram uppajjantänam fesam tattha 
vedanäakkhandho ca uppajjitha rũpakkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uán, thọ uán từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vân ngược nảy, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Un Gốc T. wng Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa vattha rũpakkhandho 
uppajjati, tassa tattha saññãkkhandho uppajjitthãti? 


Sắc uán đang sanh với người nảo trong cõi nào thì 
tưởng uán từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:Suddhãvãsam uppajjanfänam 
asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
saññakkhandho uppajjittha, itaresam pañcavokãram 
uppajjantanam tesam ta(tha rũpakkhandho ca 


aS Q < 


uppajjati saññakkhandho ca uppajjittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư 
và cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh nhưng tưởng uán 
khóng từng sanh với những người ấy trong cõi ây; Còn đối 
VỚI những người đang sanh trong cõi ngũ uán ngoài cõi 
Tịnh cư, sắc uân đang sanh và tưởng uán cũng từng sanh. 


Vấn ngược: Vassa và pana yattha 
saññakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
rũpakkhandho uppajjatīti? 
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Hay là tưởng uán từng sanh với nguoi nào trong cõi 
nào thì săc uân đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp:Pañcavokãrä cavantänam arñpam tfesam 
tattha saññãkkhandho uppajjifttha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokaram 
uppajjantanam tesam tattha saññãkkhandho ca 


uppajjittha rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uán 
và người ở trong cõi Vô sắc, tưởng uán từng sanh nhung 
sác uán khóng dang sanh vói những người ây trong cối ây; 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uân, 
tưởng uán từng sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sốc „ẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjittha (Thì 
trong uán từng sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng”) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục 
sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 
cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ 
uân (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bôn phàm, 3 Thánh quå 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn. 
sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uấn 
từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với 
cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong VỀ trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam 
uppajjanfänam asaññasaftam uppajjantänam tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 


_ saññäkkhandho uppajjittha (Đối với những người äang 


sanh trong cõi Tịnh cw và cõi Vô tưởng, sắc uán đang 
sanh nhưng tưởng uấn không từng sanh với những người 
ấy trong cõi ấy): tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 Thánh 
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quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cối Tịnh cư) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokãram uppajjantänam tesam tattha 
rñpakkhandho ca uppajjad saññäkkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uân ngoài cõi Tịnh cư, sắc uân đang sanh và tưởng uán 
cũng từng sanh) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván ngược: 


Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
uppajjittha (Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (Thì sốc 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh trong cõi 
ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
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uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 2l cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tinh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là trong uán từng sanh với người nào trong cói nào 
thì sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 15 tâm tử ngũ uấn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp 
của câu mở trong vé truóc, có Sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Pañcavokärä cavanfänam arüpam 
tesam tattha saññãkkhandho uppajjittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjadi (Đối với những người 
dang chét trong cối ngũ uân và người ở trong cõi Vô sắc, 
tưởng uấn từng sanh nhưng sắc uấn không dang sanh với 
người ấy trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
2 có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
saññãkkhandho ca uppajjitha rũpakkhandho ca 
uppajjad (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uán, tưởng uân từng sanh và sắc uán cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vân ngược này, thuộc câu đáp kết luận 


phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Un Gốc Hành Uàn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi:Vassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho uppajjitth3ti? 


Sắc uân đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uân từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đóp?:Suddhävãsam uppajjanfanam 
asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
rüpakkhandho uppajjati mo ca tesam tattha 
sankhãrakkhandho uppajjittha, ifaresam 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
rüpakkhandho ca uppajjati sapknarakkhandho ca 
uppajjittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư 
và cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh nhưng hành uán 
không từng sanh với những người ấy trong cõi ây; Còn đối 
với những người đang sanh trong cõi ngũ uán ngoài cõi 
Tịnh cư, sắc uẫn đang sanh và hành uẫn cùng từng sanh. 


Vấn ngược: Vassa vã pana yattha 
samkharakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
rüpakkhandho uppajjatiti? 
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Hay là hành uán từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẫn đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đóp:Pañcavokärä cavanftänam arũpam tesam 
(attha sankharakkhandho uppajjittha no ca tesam 
tatha rũpakkhandho uppajjat, pañcavokäram 
uppajjantanam (esam tattha sankhäãrakkhandho ca 
uppajjittha rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uán 
và người ở trong cõi Vô sắc, hành uán từng sanh nhung 
sắc uán không đang sanh với những người ây trong cối ay; 
Con dói với những người đang sanh trong cõi ngũ uân, 
hành uán từng sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vån xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc „ẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankhãrakkhandho uppajjittha (Thi 
hành uấn lừng sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục 


sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 
cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ 
uân (trừ 5 cối Tinh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uấn 
từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bắt lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với 
cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam 
uppajjantānam asaññasaftam uppajjantänam tesam 
ta(ttha rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
sankhäarakkhandho uppajjittha (Đối với những Người 
đang sanh trong cối T ¡nh cư và cõi Vô tưởng, sắc uấn 
đang sanh nhưng hành uấn không từng sanh với những 
người ấy trong cỗi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
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Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
ifaresam pañcavokãram uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uân ngoài cõi Tịnh cư, sốc uán đang sanh và hành uân 
cũng từng sanh) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha sankhArakkhandho 
uppajjittha (Hay là hành uân từng sanh với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (772 sắc 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mó: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
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uán, 35 tám só, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cối Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uẩn từng sanh với người nào trong cỗi nào 
thì sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na điệt 
hội đủ của 15 tâm tử ngũ uấn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tinh cư). 
Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Pañcavokärä cavantanam arüpam 
tesam tattha sankhãrakkhandho uppajjittha no ca 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjati (Đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uấn và người ở trong cõi 
Vô sắc, hành uẩn từng sanh nhưng sắc uẩn không đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm SỞ, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 2l cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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pañcavokãram uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca uppajjittha rüpakkhandho ca 
uppajjati (Dói với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uán, hành uán từng sanh và sắc uán cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 


n w = 


tassa tattha viññãnakkhandho uppajjitthati? 


Sắc uán đang sanh với nguoi nào trong cõi nào thì 
thức uán từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đóp:Suddhäväsam uppajjanftänam 
asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjadi mo ca tesam tattha 
viññãnakkhandho uppajjittha, ifaresam 


pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjat viñãñãnakkhandho ca 
uppajjittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư 
và cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh nhưng thức uán khóng 
từng sanh với những người ây trong cói ây; Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh 
cư, sắc uân đang sanh và thức uẫn cũng từng sanh. 


Vấn _ ngược:Vassa vā pana yattha 
viãññaãnakkhandho uppajiji(tha, tassa tattha 
rūpakkhandho uppajjatīti? 


249 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Hay là thức uán từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẫn đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokärä cavanfãnam arũpam tesam 
tattha viññãnakkhandho uppajjitha no ca fesam 
tatha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãram 


uppajjantanam tesam tattha viññãnakkhandho ca 
uppajjittha rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uấn 
và người ở trong cõi Vô sắc, thức uẫn từng sanh nhưng sắc 
uán không dang sanh với những người ây trong cõi ây; 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uân, 
thức uẫn từng sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi: | 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uán 


dang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mó. 


A A m 


Tassa tattha viãññãnakkhandho uppajjittha (Thì 
thức uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: bậc Bát lai đang sanh trong 
cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngữ 
thiên sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn săc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
CƯ. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

Và 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 2l cõi ngũ 
uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn 
từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với 
cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Suddhãvãsam 
uppajjan(tanam asaññasatfam uppajjanfanam tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjati no ca fesam tattha 
viãñãnakkhandho uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cói Tịnh cu và cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng thức uán không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy): tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
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Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uån, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Itaresam pañcavokãram uppajjan(anam tesam tattha 
rüpakkhandho ca uppajjad viãñãnakkhandho ca 
uppajjittha (Đối với những người dang sanh trong cõi 
ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, sắc uđn đang sanh và thức uấn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana ya(tha viññamakkhandho 
uppajjittha (Hay là thức uân từng sanh với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (Thì sắc 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


_Và 4 phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh trong cõi 
ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
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uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cối Tinh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang sanh trong cõi ngũ. uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vån rằng: 
Hay là thức uấn từng sanh với ' người nào trong cài nào thì 
sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Pañcavokärã cavantänam arũpam 
tesam tattha viññãnakkhandho uppajjittha no ca 
tesam tat(ha rũpakkhandho uppajjati (Đối với những 
người dang chết trong cỗi ngũ uân và người ở trong cỗi 
Vô sắc, thức uán từng sanh nhưng sắc uán không dang 
sanh với người ấy trong cối ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokäram uppajjantānam tesam tattha 
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S rS < 


viññãnakkhandho ca uppajjitha rũpakkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uân, thức uân từng sanh và sắc uân cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


œeœ°Kết Thúc Sắc Uẩn GC 
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- Uán Song 


Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamila) 
CS 
1- Thọ Un Gốc Tưởng Un Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vassa yattha — vedanäkkhandho 


uppajjati, tassa tattha saññãkkhandbo uppajjitthäti? 


Thọ uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uấn từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đ¿p:Suddhãväãsam uppajjantänam tesam tattha 


. vedanakkhandho uppajjati no ca tesan tattha 


saññãkkhandho uppajjiftha, itaresam catuvokäram 
pañcavokãäram — uppajjantanam tesam tattha 
vedanakkhandho ca uppajjati saññakkhandho ca 
uppajjittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, 
thọ uán đang sanh nhưng tưởng uán không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ây; Còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, 
thọ uán đang sanh và tưởng uẫn cũng từng sanh. 


Vấn ngược: Vassa vā pana yattha 
saññākkhandho uppajjittha, tassa tattha 
vedanākkhandho uppajjatīti? 


Hay là tưởng uán từng sanh với người nào trong CỐI 
nào thì thọ uán đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 
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Đáp.Catuvokarä pañcavokärä cavantanam 
tesam tattha saññakkhandho uppajjifttha no ca tesam 
tattha vedanakkhandho uppajjat, catuvokaram 
pañcavokäram uppajjantānam tesam tattha 


AS PS su: 


saññãkkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca 
uppajjati. 


Đôi với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uẫn, tưởng uán từng sanh nhưng thọ uán không đang 
sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, tưởng uán 
từng sanh và thọ uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: | 
= Yassa yattha vedanakkhandho uppajjati (Thọ 
uân dang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mó. 


Tassa tattha saññãkkhandho uppajjittha (Thi 
tưởng uán tizng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng”) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bậc Bát lai đang sanh trong 
cõi Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiên sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
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19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 


bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vån rằng: 
Thọ uấn đang sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng 
uấn từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Suddhäväsam uppajjantänam fesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjat no ca tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjittha (Đối với những người dang 
sanh trong cõi Tịnh cư, thọ uán dang sanh nhưng tưởng 
uấn không từng sanh với người ấy trong cỗi ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 


_tứ uán, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 


cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam 
catuvokaram pañcavokãram uppajjantānam tesam 
tattha vedanakkhandho ca uppajjati saññãkkhandho 
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ca uppajjittha (đối với những người đang sanh trong cối 
tứ uấn, cõi ngũ uân ngoài cõi Tinh cư, thọ uẩn đang sanh 
và tưởng uốn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 


tiếp (đi ngay). 
lrong câu ván nguoc: 


Yassa vā pana yattha saññākkhandho 
uppajjittha (Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào 
rong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (Thì thọ 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là 
cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uán, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tinh cư). | 

Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. : 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uấn từng sanh với người nào trong cỗi nào 
thì thọ uán đang sanh với người ấy trong cói ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uån, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
_ nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokãrä pañcavokärä cavanfäanam tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tt uán, cõi ngũ uán, tưởng uán từng sanh 
nhưng thọ uấn không đang sanh với những người ây trong 
cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokãram pañcavokãram uppajjantänam 
tesam tattha saññakkhandho ca  uppajji(tha 
vedanäkkhandho ca uppajjati (Đối với những: người 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngü uấn, tưởng uấn từng 
sanh và thọ uân cũng đang sanh) là cầu đáp trong câu vân 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uĝn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi Vassa  vyattha  vedanäkkhandho 
uppajjati, . tassa tattha sankharakkhandho 
uppajjitthati? 
Tho uán dang sanh vói nguoi nào trong cõi nào thi 
hành uân từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:Suddhãväsam uppajjantānam tesam tat(ha 
vedanäkkhandho uppajjat no ca tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjittha, itaresam catuvokäram 
pañcavokäram uppajjan(tänam tesam tattha 
vedanakkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho ca 
_tuppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, 
thọ uán đang sanh nhưng hành uán khóng tüng sanh vói 
những người ấy trong cõi ây; Còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, 
thọ uán đang sanh và hành uẫn cũng từng sanh. 


Vấn ngược: Vassa vã pana yattha 
sankharakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
vedanakkhandho uppajjatīti? 


Hay là hành uán từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ un đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đóp:Catuvokärä pañcavokãrä cavantānam 
tesam ta(tha sankharakkhandho uppajjittha no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho uppajjati, catuvokãram 
pañcavokäram uppajjanfänam tesam tattha 
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- sankharakkhandho ca uppajjittha vedanakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uån, hành uån từng sanh nhưng thọ uân không đang 
sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối với những 


người đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, hành uẫn 
từng sanh và thọ uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vẫn xuôi: - 


Yassa yattha vedanakkhandho uppajjati (Tho 
uấn đang sanh với nguoi nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankhärakkhandho uppajjittha (Thi 
hành uốn từng sanh với người ấy trong cối ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai đang sanh trong 
cõi Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư 


__ Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cối tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uán, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
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bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi 
Tinh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vân răng: 
Thọ uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uấn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: 
Suddhavasam uppajjantanam tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
saņnkhārakkhandho uppajjittha (Dói với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, thọ uán đang sanh nhưng 
hành uán không từng sanh với người ấy trong cõi áy); tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tinh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam 
catuvokãram pañcavokãram uppajjanfänam tesam 
tattha vedanäkkhandho ca uppajjati 
sankhärakkhandho ca uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, 
thọ uán đang sanh và hành uẩn cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Uẩn Song 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana yattha sankhärakkhandho 
uppajjittha (Hay là hành uân từng sanh với người nào 
rong cõi nào) là câu mó. 


Tassa tattha vedanakkhandho uppajjati (Thì tho 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng”) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mó: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 


lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, goi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uân, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi 
Tinh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn răng: 
Hay là hành uấn từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thọ uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân, gọi là 
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Sát-na diệt hội đủ của 19 tám tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokārā pañcavokãärä cavantānam tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
vedanākkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cỗi tứ uấn, cõi ngũ uấn,hành uẩn từng sanh 
nhưng thọ uẩn không đang sanh với những người ấy trong 
cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm SỞ, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokäram pañcavokäram tuppajjanfãnam 
tesam tattha sankhãrakkhandho ca uppajjittha 
vedanäkkhandho ca uppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn,hành uán từng 
sanh và thọ uán cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay).. 


3- Thọ Uán Góc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa yattha — vedanäkkhandho 
uppajjati, tassa tattha viãñãnakkhandho uppajji(thäti? 


Thọ uân đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uân từng sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 
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Đóp:Suddhãvãsam uppajjantänam tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjatdi no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho uppajjittha, itaresam catuvokãram 
pañcavokäram uppajjanfänam tesam tattha 
vedanäakkhandho ca uppajjati viãñãnakkhandho ca 
uppajijittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cu, 
tho uán dang sanh nhung thúc uán không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối VỚI những người 
đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, 
thọ uẫn đang sanh và thức uán cũng từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
viññanakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
vedanakkhandho uppajjatīti? 


Hay là thức uán từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uán đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp Catuvokãrä pañcavokãrä cavantänam 
tesam ta(tha viãñãnakkhandho uppajjittha no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho uppajjati, catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantänam tesam tattha 
viññamakkhandho ca uppajjittha vedanakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cối 
ngũ uẫn, thức uán từng sanh nhưng thọ uân không đang 
sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối với những 
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người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, thức uân 
từng sanh và thọ uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjati (Tho 
uấn đang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 


m ANH em 


Tassa tattha viññãnakkhandho uppajjittha (Thì 
thức uấn từng sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: bậc Bắt lai đang sanh trong 
cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tinh 
cư 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uân, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh CƯ). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: 
Thọ uán dang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Suddhäãväsam uppajjantänam tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjatdi no ca tesam tattha 
viññanakkhandho uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cỗi Tịnh cư, thọ uân đang sanh nhưng 
thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ó); tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc dang 
sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cối Tinh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
catuvokãram pañcavokãram uppajjantinam tesam 
tattha vedanäkkhandho ca uppajjati viããñãnakkhandho 
ca uppajjittha (Đối với những người dang sanh trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, thọ uấn đang sanh 
và thức uẩn cũng từng sanh) là cầu đáp trong câu vân xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bàng cách trực tiếp 


(đi ngay). 
Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana yattha viññãnakkhandho 
uppajjittha (Hay là thức uân từng sanh với nguoi nào 
trong cõi nào) là câu mó. 
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Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (Thì tho 


uấn đang sanh với người ấy trong cỗi ây phải chăng”) là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 


lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uån, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cối 
Tinh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: 
Hay là thức uấn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp của câu mở trong vê trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: 
Catuvokãrä pañcavokãrä cavantänam tesam tattha 
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viññãnakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tt uân, cõi ngĩ uán, thức uán từng sanh 
_ nhưng thọ uán không đang sanh với những người ay trong 
_cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Catuvokäram pañcavokãäram uppajjan(tãnam 
tesan tattha viñããnakkhandho ca uppajjittha 
vedanäkkhandho ca uppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn,thức uán từng 
sanh và thọ uân cũng đang sanh) là cầu đáp trong cầu vân 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Két Thúc Thọ Uẩn GCA 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññãkkhandhaminla) 
< 
l- Tưởng Uán Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi Vassa  yattha saññãkkhandho 
uppajjadi, tassa tattha sankharakkhandho 
uppajjitthāti? - i 

Tưởng uán đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? | 


Dap:Suddhavasam uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho uppajjadi mo ca team tattha 
sankhärakkhandho uppajjittha, itaresam catuvokaram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 


saññakkhandho ca uppajjati sankharakkhandho ca 
uppajjittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, 
tưởng uẫn đang sanh nhưng hành uán không từng sanh với 
những người ây trong cõi áy; Còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, 
tưởng uán đang sanh và hành uẫn cũng từng sanh. 


Vấn _ ngược: Yassa vā. pana yattha 
sankharakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
saññākkhandho uppajjatīti? | 
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Hay là hành uán từng sanh với người nảo trong cõi 
nào thì tưởng uân đang sanh với người ây trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đáp Catuvokãrä pañcavokärä cavantanam 
tesam (attha sankharakkhandho uppajjittha no ca 
tesam ta(tha saññãkkhandho uppajjati, catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca uppajjittha saññãkkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uån, hành uẫn từng sanh nhưng tưởng uẫn không đang 
sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, hành uẫn 
từng sanh và tưởng uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yaftha saññãkkhandho uppajjati (Tưởng 


uấn đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankhãrakkhandho uppajjittha (Thi 
hành uấn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng”) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai đang sanh trong 
cối Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 


thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư 
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Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gol 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) mà thôi. 


_ Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Tưởng uấn dang sanh với người nào trong cối nào thì 
hành uẩn từng sanh với người åy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cối Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Suddhävãsam uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjittha (Dói với những người 
đang sanh trong cói Tịnh cư, tưởng uân đang sanh nhưng 
hành uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy): tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tinh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: ltaresam 
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Uốn Song 


catuvokáaram pañcavokãram uppajjantanam (tesam 
tattha saññaãkkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho 
ca uppajjittha (đói với những người dang sanh trong cỗi 
tứ uân, cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, tưởng uân đang 
sanh và hành uán cũng từng sanh) là câu đáp trong câu 
vẫn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván ngược: 


Yassa vã pana yattha saņkhārakkhandho 
uppajjittha (Hay là hành uấn từng sanh với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 


“th ad w 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjati (Thi 
tưởng uán dang sanh với người ấy trong cói ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uån, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh. 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
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bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi 
Tinh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uấn từng sanh với người nào trong cỗi nào 
thì tưởng uán đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
_ nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp của câu mở trong về trước, 
có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Catuvokärä pañcavokärä cavanfanam tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
sañiakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cối tứ uán, cõi ngũ uán, hành uán từng sanh 
nhưng tưởng uấn không đang sanh với những người ấy 
trong cõi áy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokãram pañcavokãram uppajjan(tãänam 
tesam ta(tha sankhärakkhandho ca uppajjittha 
saññãkkhandho ca uppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn từng sanh và 
tưởng uân cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn 
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ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiép (đi ngay). 


2- Tưởng Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vassa  vyattha  saññäkkhandho 


uppajjati, tassa tattha viññänakkhandho uppajjitthãti? 


Tưởng uán đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp:Suddhäãväsam uppajjantanam tesam tattha 
aññãkkhandho uppajjadi no ca tesan tattha 
viññanakphangha uppajjittha, itaresam catuvokaram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho ca uppajjati viññãnakkhandho ca 
uppajjittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, 
tưởng uẫn đang sanh nhưng thức uân không từng sanh với 
những người ây trong cõi ây; Còn đôi với những người 
đang sanh trong cõi tứ uán, cối ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, 
tưởng uán đang sanh và thức uán cũng từng sanh. 


Vấn _ ngược:Vassa vã pana yattha 
iññaãnakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
aññãkkhandho uppajjatiti? 


Hay là thức uẫn từng sanh với người nảo trong cõi 
nào thì tưởng uán đang sanh với người ây trong cõi áy 
phải chăng? 
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Đáp:Catuvokãrä pañcavokärä cavantãnam 
(esam tattha viãñãnakkhandho uppajjitha no ca 
tesam tattha saññakkhandho uppajjati, catuvokãram 
pañcavokãäram uppajjantänam (esam tattha 
viãñãnakkhandho ca uppajjittha saññãkkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uán, thức uán từng sanh nhưng tưởng uán không đang 
sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uán, thức uẫn 
từng sanh và tưởng uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa ya(tha saññãkkhandho uppajjati (Tưởng 
uấn đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mó. 


Tassa tattha viññãnakkhandho uppajjittha (Thì 
thức uán từng sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai đang sanh trong 
cõi Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cu 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uân từng sanh với người åy trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Suddhäväsam uppajjantānam tesam tattha 
saññakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho uppajjittha (Đổi. với những người 
đang sanh trong cõi Tinh cư, tưởng uân đang sanh nhưng 
thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy); tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam 
catuvokãram pañcavokãram uppajjantanam tesam 
ta(tha saññakkhandho ca uppajjati viãññãnakkhandho 
ca uppajjittha (Đối với những người đang sanh trong cỗi 
tứ uân, cõi ngũ uán ngoài cõi Tinh cư, tưởng uân đang 
sanh và thức uân cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vân 
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xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
uppajjittha (Hay là thức uấn từng sanh với người nào 
trong cõi nào) là câu mó. 


“ “HH am 


Tassa tattha saññākkhandho uppajjati (Thì 
tưởng uấn dang sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng”) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bàc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tám sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
12 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bón phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là thức uán từng sanh với người nào trong cỗi nào thì 
tưởng uấn dang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Uẩn Song 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp của câu mở trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokärä pañcavokãrä cavantānam tesam tattha 
viññãnakkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cối tt uán, cõi ngũ uán, thức uẩn từng sanh 
nhưng tưởng uán không đang sanh với những người ấy 
trong cói ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 CÕI 
Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokãram pañcavokäram uppajjanfänam 
tesam ta(tha viãñãnakkhandho ca uppajjittha 
saññakkhandho ca uppajjati (Đối với những người dang 
sanh trong cõi tứ uấn, cði ngũ uẩn, thức uán từng sanh và 
tưởng uân cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Két Thúc Tưởng Uẩn Gỗc#2øo 
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—— es 0v 
Hành Uẫn Gốc 
(Sankhãrakkhandharnnla) 
ky 

1- Hành Uấn Gốc Thức Uğn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vassa yattha  sankharakkhandho 


“ty “u w 


uppajjati, tassa tattha viññanakkhandho uppajjitthati? 


Hành uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uán từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp:Suddhäväãsam uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjat no ca tesam tattha 
viãññãnakkhandho uppajjittha, itaresam catuvokãram 
pañcavokäram uppajjan(änam (esam tattha 
sankhäarakkhandho ca uppajjati viññãnakkhandho ca 
uppajjittha. 


Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh cư, 
hành uán đang sanh nhưng thức uán không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn ngoài cõi Tinh cư, 
hành uán đang sanh và thức uẫn cũng từng sanh. 

Vấn gược: YVassa vã pana yattha 
viññanakkhandho uppajjittha, tassa tattha 
saņkhārakkhandho uppajjatīti? 

Hay là thức uán tùng sanh vói nguòi nào trong cõi 
nào thì hành uån đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đáp Catuvokãrä pañcavokärä cavantãnam 
tesam tattha viãññãnakkhandho uppajjitha no ca 
fesam tattha sankhaärakkhandho uppajjatdi, 
catuvokãram pañcavokãram uppajjantinam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca uppajjittha 


sankhãrakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uán, thức uẫn từng sanh nhưng hành uån không đang 
sanh với những người ây trong cói áy; Còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, thức uẫn 
từng sanh và hành uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha sankhãrakkhandho uppajjati 


(Hành uán đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 


Tassa tattha viññãnakkhandho uppajjittha (Thì 
thức uán từng sanh với người ấy trong cỗi áy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: bậc Bát lai đang sanh trong 
cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tinh 
cư 


và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh; 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hành uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn từng sanh với người ây trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Suddhävãsam uppajjantanam tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjat no ca tesam tattha 
viññamakkhandho uppajjittha (Dói với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, hành uân dang sanh nhưng 
thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: itaresam 
catuvokaáaram pañcavokãram uppajjantānam tesam 
tattha sankhärakkhandho ca uppajjati 
viãññaãnakkhandho ca uppajjittha (Đối với những người 
dang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân ngoài cõi Tịnh cư, 
hành uán đang sanh và thức uẩn cũng từng sanh) là câu 
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. Uẩn Song 


đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana vaftha viãñãnakkhandho 
uppajjittha (Hay là thức uán từng sanh với người nào 
rong cõi nào) là câu mở. 


T assa ta((ha sankharakkhandho uppajjati (Ti 
hành uấn đang sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sáf-na sanh hội đủ của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi 
là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi 
Tinh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là thức uấn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 


hành uẩn đang sanh với người ấy trong cói ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokãrä pañcavokärä cavantãnam tesam tattha 
viãññãnakkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjati (Đối với những: người 
đang chết trong cõi t uấn, cõi ngũ uấn, thức uẩn từng 
sanh nhưng hành uấn không đang sanh với những người 
ấy trong cỗi ấy): tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ uån, cõi ngũ 
uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Catuvokãram pañcavokäram 
uppajjan(anam tesam ta(tha viññãnakkhandho ca 
uppajjittha sankhärakkhandho ca uppajjati (Đối với 
những người đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uån, 
thức uán từng sanh và hành uấn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược nảy, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œeœsKết Thúc Hành Uán Góc 
Kết Thúc Phân Người Và Cõi 
¿be be 3X syed, 
Kết Thúc Phần Hiện Tại Quá Khứ Thuận Tùng 
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Phần Hiện Tại Quá Khứ Đối Lập 
(Paccuppannãfifavãrapaccanikq) 
2® 
Phần Người 
(Puggalavãra) 
< 
Sắc Uán Gốc 
(Rñpakkhandharmnla) 

Q 
1- Sắc Un Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vassa rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa vedanäkkhandho nuppajjitthãti? 


Sắc uẫn không đang sanh với người nào thì thọ uẫn 
không từng sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (ppajjittha). 


Vấn ngươc:Vassa và pana vedanaäkkhandho 
nuppajjittha, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thọ uân không từng sanh với người nào thì 
sắc uân không đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 
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YAY 
Trinh Bày Chi Pháp Và Phàn Tích Vé Càu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sốc „ẩn không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanäkkhandho nuppajjidtha (Thi thọ 
uấn không từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
. sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cối Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 
tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn răng: Sắc 
uấn không đang sanh với người nào thì thọ uân không 
từng sanh với người áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Tù ng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở, cho dù sắc uán không đang sanh 
nhưng thọ uẫn từng sanh. 
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Trong câu vấn ngược: 
Yassa vā pana vedanākkhandho nuppajjittha 
(Hay là thọ uân không từng sanh với người nào) là câu 
mở. 
| Tassa rüpakkhandho nuppajjati (Ti sắc uán 
không đang sanh với người ay phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 
| Chi pháp của câu hỏi: cũng không có Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vẫn rằng: 
Hay là thọ uán không từng sanh với người nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp hạn chế 
(Patikkhepavisajjanã) răng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uân không 
từng sanh trong các kiếp sống thì không có, chỉ có người 
thọ uẫn đã từng sanh. 


2- Sắc Un Gốc T. ướng Uấn Ngon Song Đối 


_Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa saññaãkkhandho nuppajjitthäti? 


Sắc uán không đang sanh với người nào thì tưởng 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 
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Vấn ngược Yassa vā pana saññãkkhandho 
nuppajjittha, tassa rũipakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào 
thì sắc uẫn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sốc uẩn không 
đang sanh với người nào) là câu mó. 


RI RS ws 


Tassa saññākkhandho nuppajjittha (Thì tưởng 
uấn không từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cối Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 
tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc 
uán khóng dang sanh với người nào thì tưởng uán không 
từng sanh với người áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược răng “Tù nơ 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt 


288 


Uẩn Song 


hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Võ sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở, cho dù sắc uán không đang sanh 
nhưng tưởng uån từng sanh. 


Trong câu ván ngược: 


Yassa vã pana saññãkkhandho nuppajjittha 
(Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào) là câu 
mở. 


Tassa rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc uán 
không dang sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có Giống 
nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là tưởng uân không từng sanh với người nào thì sắc 
uún không đang sanh với người åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(Patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uân không 
từng sanh trong các kiếp sống thì không có, chỉ có người 
tưởng uẫn đã từng sanh. 
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3- Sắc Un Gốc Hành Uẫn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa sankhãrakkhandho nuppajjitthäãti? 


Sắc uẫn không đang sanh với người nào thì hành 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn _ ngược:Vassa vã pana sankhärakkhandho 
nuppajjittha, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là hành uẫn không từng sanh với người nào thì 
sắc uån không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Dap: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh với người nào) là câu MỞ. 

Tassa sankhäarakkhandho nuppajjittha (Thì hành 
uấn không từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 


tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 


sắc diệt lần sau cùng. 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 
tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Chi pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiên vân, vân răng: Sốc 
uán không đang sanh với người nào thì hành uân không 
từng sanh với người áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uán không đang sanh 
nhưng hành uán từng sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana sankharakkhandho nuppajjittha 
(Hay là hành uán không từng sanh với người nào) là cầu 
mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (Thi sắc uốn 
không đang sanh với người áy phải chăng?) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 
Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có Giống 
nhau. I 


291 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn răng: 
Hay là hành uấn không từng sanh với người nào thì sắc 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp hạn chế 
(Patikkhepavisajjanã) ràng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uân không 
từng sanh trong các kiếp sống thì không có, chỉ có người 
hành uẫn đã từng sanh. 


4- Sắc Uán Gốc Thức Uĝn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi: Vassa rũpakkhandho  nuppajjati, 


wA Ra “ms 


tassa viãñããnakkhandho nuppajjitthati? 


Sắc uán không đang sanh với người nào thì thức 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn nguoc:Yassa vā pana viññãnakkhandho 
nuppajjittha, tassa rūpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào thì 
sắc uán không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sốc „ẩn không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 
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A SƯ om 


Tassa viññãnakkhandho nuppaj jjittha (Thì thức 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 
tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Chi pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc 
uấn không đang sanh với người nào thì thức uán không 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là. 
chỉ pháp của câu mó, cho dù sắc uån không đang sanh 
nhưng thức uán từng sanh. 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vā pana viãññãnakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức uân không từng sanh với người nào) là câu 
mở. 
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Tassa rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc uán 
không đang sanh với người áy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 


Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có Giống 
nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: | 
Hay là thuc uán không từng sanh với người nào thì sắc 
uán không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(Patikkhepavisajjanã) răng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uân không 
từng sanh trong các kiếp sống thì king có, chỉ có người 
thức uân đã từng sanh. 


_œ£œeKết Thúc Sắc Uẩn Gốc oø2 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanñkkhandhamnla) 
2) 
1- Thọ Uán Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa vedanäkkhandho nuppajjati, 


tassa saññakkhandho nuppajjitthati? 


Thọ uán không đang sanh với người nào thì tưởng 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn ngược Vassa vā pana sañũñäkkhandho 
nuppajijittha, tassa vedanakkhandho nuppajjatīti? 

Hay là tưởng uån không từng sanh với người nào 
thì thọ uân không đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vån xuôi: 

Yassa vedanäakkhandho nuppajjati (Thọ tấn 
không đang sanh với người nào) là cầu mó. 


OS “AE am 


Tassa saññãkkhandho nuppajjittha (Thi đưởng 
uán không từng sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chêt trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
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tâm tử, 35 tâm sở, Bội sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn ràng: Tho 
uán khóng đang sanh với người nào thì tưởng uân không 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “7ừng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cối, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tướng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sàc khởi hiện trong Sát-na đâu tiên là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù thọ uân không đang sanh nhưng 
tưởng uán từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


“w u om 


Yassa vã pana saññakkhandho nuppajjittha 
(Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào) là câu 
mở. 


Tassa vedanākkhandho nuppajjati (Thì Ja uán 
không dang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 
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Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có Giống 
nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là tưởng uấn không từng sanh với người nào thì thọ 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisaljan3) răng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vi người mà tưởng uân không 
từng sanh trong các kiếp sống thì không có, chỉ có người 
tưởng uán đã từng sanh. 


2- Thọ Uán Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa vedanäkkhandho nuppajjati, 
tassa sankhaãrakkhandho nuppajjitthãati? 


Thọ uân không đang sanh với người nào thì hành 
uân không từng sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: Fừng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn  ngược:Vassa vā pana sankhärakkhandho 
nuppajjittha, tassa vedanaäkkhandho nuppajjatti? 


Hay là hành uẫn không từng sanh với người nào thì 
thọ uân không đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu. 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa vedanakkhandho nuppajjat (Tho uán 
không đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhãrakkhandho nuppajjittha (Thi hành 


uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


_ Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền ván, vấn răng: Thọ 
uấn không đang sanh với người nào thì hành uán không 
từng sanh với người íy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Tù ung 
sanh!” là câu đáp đỗi lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tướng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mó, cho dù thọ uân không đang sanh nhưng 
hành uẫn từng sanh. 
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Trong câu vån ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho nuppajjittha 
(Hay làhành uân không từng sanh với người nào) là câu 
mở. Ti | 

Tassa vedanakkhandho nuppajjati (Thì tho uán 
không dang sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có Giống 
nhau. | 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay hành uân không từng sanh với người nào thì thọ uân 
không đang sanh với người áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uán không 
từng sanh trong các kiếp sống thì không có, chỉ có người 
hành uân đã từng sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa vedanäkkhandho nuppajjati, 
tassa viãñãnakkhandho nuppajjitthati? 


Thọ uẫn không đang sanh với người nào thì thức 
uân không từng sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 
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—_ ỂỂỲỂỲỶ'__— Z Z Ó, X T TT T U Ui 


Vấn ngugc:Yassa vā pana viññanakkhandho 
nuppajjittha, tassa vedanakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thức uån không từng sanh với người nào thì 
thọ uẫn không đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa vedanakkhandho nuppajjati (Tho uấn 


không đang sanh với người nào) là câu mó. 


Z Q as 


Tassa viññanakkhandho nuppajjittha (Thi thuc 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mö: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm SỞ, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ 
uấn không dang sanh với người nào thì thức uân không 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
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bác Thánh quà dang chét trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù thọ uân không đang sanh nhưng 
thức uân từng sanh. 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana viññãnakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức un không từng sanh với người nào) là câu 
mở. 


Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (Thì tho uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của cầu mở: không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hôi: cũng không có Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay thúc uán không từng sanh với người nào thì thọ uân 
không đang sanh với người áy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä) răng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uân không 
từng sanh trong các kiếp sống thì saong có, chỉ có người 
thức uán đã từng sanh. 


œsœeKết Thúc Thọ Uán Gốc 282 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññākkhandhamūla) 
| <> 
1- Tưởng Un Góc Hành Uán Ngon Song Đối 


u u -- 


Vấn xuói:Yassa saññakkhandho nuppajjati, 
tassa sankharakkhandho nuppajjitthati? 


. Tuóng uán không dang sanh với người nào thì hành 
uân không từng sanh với người ây phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


| Vấn _nguoc:Yassa vā pana sankhãrakkhandho 
nuppajjittha, tassa saññãkkhandho nuppajjatīti? 


Hay là hành uán không tùng sanh với người nào thì | 
tưởng uán không dang sanh với người ấy phải chăng? 


Đứp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng uán 
không đang sanh với người nào) là cầu mở. 


Tassa sankharakkhandho nuppajjittha (Thi hành 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chêt trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
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tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu 
săc diệt lân sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên. 


Chỉ pháp cúa câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiên vân, vân răng: Tưởng 
uân không đang sanh với người nào thì hành uân không 
từng sanh với người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù tưởng uẫn không đang sanh 
nhưng hành uán từng sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana sapkhärakkhandho nuppajjittha 
(Hay là hành uán không từng sanh với người nào) là cầu 
mó. 


Tassa saññakkhandho nuppajjati (Thì tưởng uán 
không dang sanh với người áy phải chăng?) là cầu hỏi. 


| Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có Giống 
nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là hành uán không từng sanh với người nào thì tưởng 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uân không 
từng sanh trong các kiếp sống thì không có, chỉ có người 
hành uán đã từng sanh. 


2- Tướng Un Gốc Thức uẫn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi Vassa saññãkkhandho muppajjati, 


tassa viãññãnakkhandho nuppajjitthãti? 


Tưởng uẫn không đang sanh với người nào thì thức 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đán: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 
Vấn _nguoc:Yassa vā pana viññänakkhandho 


< S m 


nuppajjittha, tassa saññakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thức uán không từng sanh với người nào thì 
tưởng uân không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


x a m 


Yassa saññakkhandho nuppajjati (Tưởng uán 
không đang sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa viññãnakkhandho nuppajjiftha (Thi thuc 
uấn không từng sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mó: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 


khởi hiện trong Sát-na đâu tiên. 


Chi pháp của câu hỏi: không có. 
Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Tưởng 


uấn không đang sanh với người nào thì thức uân không 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chi 
pháp của câu mở, cho dù tưởng uán không đang sanh 
nhưng thức uán từng sanh. 
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Trong câu van ngược: 


MI M xuan 


Yassa vā pana viññāņakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức un không từng sanh với người nào) là câu 
mở. 


Tassa saññākkhandho nuppajjati (Thì twóng uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của 
câu mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vån răng: 


Hay là thức uấn không từng sanh với người nào thì tưởng 
uán không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chỉ pháp của câu mó, bởi vì người mà thức uân không 
từng sanh trong các kiếp sống thì không có, chỉ có người 
thức uán dà tüng sanh. 


œesKết Thúc Tưởng Uẩn Gócsoso 
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Hành Uẫn Góc 
(Sankhãrakkhandhaminla) 


OF 
1- Hành Uán Gốc Thức uẫn Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vassa sankharakkhandho 


AS A 


nuppajjati, tassa viññanakkhandho nuppajjitthati? 
: Hành uán khóng dang sanh với người nào thi thức 
uân không từng sanh với người ây phải chăng? 
D áp. Tùng sanh!” (Uppajjittha). 


w ANH = 


Vấn nguoc:Yassa vā pana viññanakkhandho 
nuppajjittha, tassa sankharakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thức uán không từng sanh với người nào thì 
hành uân không đang sanh với người ây phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vẫn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho nuppajjati (Hành uán 
không dang sanh với người nào) là cầu mở. 


Tassa viññãnakkhandho nuppajjittha (Thì thuc 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
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tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi . VÔ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hành 
uấn không dang sanh với người nào thì thức uân không 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách: đáp ngược răng “Tng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 phàm, 4 
bậc Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là Sát-na diệt - 
hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù hành uán không đang sanh 
nhưng thức uán từng sanh. 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vā pana viññanakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức un không từng sanh với người nào) là câu 
mở. 


Tassa sankhãrakkhandho nuppajjati (Thì hành 


uấn không đang sanh với người ấy phải chống?) là câu 
hỏi. 
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Chi pháp của cầu mở: Không có, khi chi pháp của 
câu mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: Cũng không có Giống 
nhau. 

_ Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: 
Hay là thức uân không từng sanh với người nào thì hành 
uân không dang sanh với người åy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajJanä) răng: “Không có!” là câu đáp ngăn 
lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uân không 
từng sanh trong các kiệp sông thì không có, chỉ có người 
thức uân đã từng sanh. 


œ#œeKết Thúc Hành Uẩn Góc 


Kết Thúc Phân Người 
¿be be K 
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Phần Cõi 
(Okãsavara) 
C25 
Sắc Uấn Gốc 
(Rüpakkhandhamüla) 
s> 
1- Sắc Uán Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tattha vedanäkkhandho nuppajjitthāti? - 


Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì thọ uán 
không từng sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn  ngược:Vattha vā pana vedanäkkhandho 
nuppajjittha, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thọ uẫn không từng sanh trong cõi nào thì 
sắc uân không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (Uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yattha rũpakkhandho nuppajjadi (Sắc uấn không 
dang sanh trong cõi nào) là câu mở. 
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Tattha vedanäkkhandho nuppajjittha (Thi tho 
uán không từng sanh trong cối ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn răng: Sốc 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì thọ uán không từng 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược rằng “72 wng 
sanh!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô 


sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù sắc uán không đang sanh nhưng thọ uán từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana vedanäkkhandho nuppajjittha 
(Hay là thọ uân không từng sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho nuppajjati (772 sốc uán 
không đang sanh trong cõi åy phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuân nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn răng: Hay là 
thọ uân không từng sanh trong cõi nào thì sắc uân không 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đúc Phật giải đáp băng cách đáp ngược răng 
“Đang sanh!” là câu đáp đôi lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi 
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Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhât của sắc uân là chi 
pháp của câu mở, cho dù thọ uân không từng sanh nhưng 
sắc uân đang sanh. 


2- Sắc Un Gốc Tướng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha rũpakkhandho nnppaljjatl 


Z “AE cua 


tattha saññãkkhandho nuppajjitthãti? 


Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì tưởng 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “ Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn nñngược:Vattha.vãä pana saññãkkhandho 
nuppajjittha, tattha rũpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là tưởng uẫn không từng sanh trong cõi nào thì 
sắc uân không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (Uppajjati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu ván xuôi: 


Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uán không 
dang sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha saññakkhandho nuppajjittha (Thì tưởng 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 
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Chi pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiên vân, vân răng: Sốc 
uán không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uân không 
từng sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô 
sắc là nơi sanh lên của 4 danh uån là chi pháp của câu mở, 
cho dù sắc uán không đang sanh nhưng tưởng uẫn từng 
sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Yattha vã pana saññãkkhandho nuppajjittha 
(Hay là tưởng uân không từng sanh trong cõi nào) là cầu 
mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thì sốc uẩn 
không đang sanh trong cõi åy phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chi pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uán không từng sanh trong cõi nào thì sắc uấn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược rằng 
“Đang sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uân là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù tưởng uẫn không từng sanh 
nhưng sắc uán đang sanh. 
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3- Sắc Uĝn Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tattha sankhãrakkhandho nuppajjitthati? 


Sắc uẫn không đang sanh trong cõi nào thì hành uán 
không từng sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:““Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn _ ngược: Vattha vã pana sankhãrakkhandho 
nuppajjittha, tattha rũpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là hành uán không từng sanh trong cõi nào thì 
sắc uân không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (Uppajjati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu ván xuôi: 


Vattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uán không 
đang sanh trong cõi nào) là cầu mở. 


Tattha sankhärakkhandho nuppajjittha (Thì 
hành uán không từng sanh trong cõi áy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: Không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì hành uấn không 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô 
sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán là chi pháp của câu mở, 
cho dù sắc uán không đang sanh nhưng hành uẫn từng 
sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Yattha vã pana sankhärakkhandho nuppajjittha 
(Hay là hành uán không từng sanh trong cõi nào) là cầu 
mở. 


Tattha rũpakkhandho nuppajjati (772 sốc uán 


không đang sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn răng: Hay là 
hành uán không từng sanh trong cõi nào thì sắc uán không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược rằng 
“Đang sanh!” là câu đáp dói lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù hành uán không từng sanh nhưng 
sắc uán đang sanh. 
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——— ."' ` _. __ ¬â. 
4- Sắc Uán Góc Thức Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Yattha rũpakkhandho  nuppajjati, 


sy u mm 


tattha viññanakkhandho nuppajjitthati? 


Sắc uán khóng đang sanh trong cõi nào thì thức uán 
không từng sanh trong cõi ây phải chăng? 


ép: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn #gược:Vattha vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjittha, tattha rñpakkhandho nuppajjatti? 


Hay là thức uẫn không tùng sanh trong cõi nào thì 
sắc uán không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (Uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 
Yattha rñpakkhandho nuppajjati (Sắc uón không 
đang sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha viññãnakkhandho nuppajjittha (Thì thúc 
uấn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì thức uấn không 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược răng “Từng 
sanh!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô 
sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù sắc uân không đang sanh nhưng thức uán từng 
sanh. 


Trong cầu vân ngược: 


Yattha vã pana viãññãnakkhandho nuppajjittha 
(Hay là thức uấn không từng sanh trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thi sắc uĝn 
không đang sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu më: Cõi Vô tướng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn rằng: Hay là 
thức uán không từng sanh trong cỗi nào thì sắc uân không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp. bàng cách đáp ngược răng 
“Đang sanh!” là câu đáp đỗi lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù thức uán không từng sanh nhưng 
sắc uán đang sanh. 


œseKết Thúc Sắc Un Gốc 2o 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanãkkhandhamnla) 
> 
1- Tho Un Góc T. wöng Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha vedanäkkhandho nuppajjati, 


uy uy “s 


tattha saññãkkhandho nuppajjitthāti? 


Tho uán khóng dang sanh trong cõi nào thì tưởng 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantã). 


Vấn ñgươc.Vattha vā pana saññãkkhandho 
nuppajjittha, tattha vedanakkhandho nuppajjatidi? 


Hay là tưởng uẫn không từng sanh trong cõi nào thì 
thọ uán không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu van xuôi và câu vân nguoc: 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uán không 
tưng sanh trong cõi ấy phải chăng?; Hay là tưởng uán 
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không từng sanh trong cõi nào thì thọ uấn không đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uán cũng không từng sanh hay 
thọ uán cũng không đang sanh. 


2- Thọ Un Góc Hành Uĝn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vattha vedanäkkhandho nuppajjati, 
tattha sankhãrakkhandho nunppajjitthäti? 


Thọ uẫn không đang sanh trong cõi nào thì hành 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amant3). 


Vấn _ ngược: Vattha vã pana sankhärakkhandho 
nuppajjittha, tattha vedanãkkhandho nuppaj jatīti? 


Hay là hành uån không tùng sanh trong cõi nào thì 
thọ uán không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantä). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vận ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn răng: Thọ 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì hành uân không 
từng sanh trong cõi åy phải chăng”; Hay là hành uán 
không từng sanh trong cỗi nào thì thọ uân không đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vi cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uán cũng không từng sanh hay 
thọ uẫn cũng không đang sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha vedanäkkhandho nuppajjati, 


aI “w -4 


tattha viññamakkhandho nuppajjitthati? 


Tho uán không đang sanh trong cõi nào thì thức uán 
không từng sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn _ngược:Vattha vã pana viññaãnakkhandho 
nuppajjittha, tattha vedanaäkkhandho nuppajjatti? 


Hay là thức uán không từng sanh trong cõi nào thì 
thọ uẫn không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cầu mó: cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Thọ 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì thức uán không 
tưng sanh trong cõi ây phải chăng?; Hay là thức uán 
không từng sanh trong cõi nào thì thọ uân không đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng răng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng không từng sanh hay 
thọ uán cũng không đang sanh. 


Két Thúc T, họ Uán Gốc 282 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññakkhandhamnla) 
Q 
1- Tưởng Un Gốc Hành Un Ngọn Song Đối 


“AM man 


Vấn xuôi:Vattha saññäkkhandho nuppajjadi, 
tattha sankhãrakkhandho nuppajjitthãti? 


Tưởng uẫn không đang sanh trong cõi nào thì hành 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 
Vấn _ ngược:Vattha và pana sankharakkhandho 


u mw a 


nuppajjittha, tattha saññakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là hành uán không từng sanh trong cõi nào thì 
tưởng uân không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu van xuôi và câu vân ngược: 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuân nhất của sắc uần. 


Chi pháp của câu hôi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Tưởng 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì hành uán không 
từng sanh trong cõi ây phải chăng?; Pin: là hành uớn 
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không từng sanh Poe cõi nào thì tưởng uán không dang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phải 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uẫn cũng không từng sanh hay 
tưởng uán cũng không đang sanh. 


2- Tưởng Uẫn Góc Thức Uẫn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Yattha saññãkkhandho nuppajjati, 


“tư SS xem 


tattha viññãnakkhandho nuppajjitthãti? 


Tưởng uán không đang sanh trong cõi nào thì thức 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amanta). 


aw Q w 


Vấn ngược :Vattha vā pana viãñãnakkhandho 


nuppajjittha, tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thức uán không từng sanh trong cõi nào thì 
tưởng uân không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 
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Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vẫn rằng: Tưởng 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì thức uân không 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng?) Hay là thúc uân 
không từng sanh trong cối nào thì tưởng uán không đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cói Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng không từng sanh hay 
tưởng uẫn cũng không đang sanh. 


Két Thúc Tưởng Un Gỗcøoø2 
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Hành Uán Gốc 
(Sankhäarakkhandhaminla) 
ëO 
1- Hành Un Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối 
lấn xuôi — Yattha sankhärakkhandho 


KH Qm am 


nuppajjati, tattha viãññãnakkhandho nuppajjitthäti? 


Hành uán không đang sanh trong cõi nào thì thức 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn _ ngược:Vattha vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjittha, tattha sankhãärakkhandho nuppajjatTti? 


Hay là thức uân không từng sanh trong cối nào thì 
hành uân không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Hành 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì thức uân không 
từng sanh trong cõi ây phải chăng?; Hay là thức uán 
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không từng sanh trong cõi nào thì hành uấn không đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải - 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng không từng sanh hay 
hành uẫn cũng không đang sanh. 


œ9œsKết Thúc Hành Uán Gốc aoso 


Kết Thúc Phân Cõi _ 
2»z>3XX«@&<& 
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Uổn Song 


Phần Người Và Cõi 
(Puggalokasavarq) 
Q, 
Sšc Uán Góc 
(Ripakkhandhamnla) 
t> 
1- Sắc Uán Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi Yassa yattha  rũpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha vedanākkhandho 
nuppajjitthāti? 

Săc uân không đang sanh với người nào trong cõi 


nào thì thọ uẫn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đáp: Pañcavokara cavanfänam arũpänam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjittha, suddhãväse 
parinibbantanam asaññasatfä cavan(anam fesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjafi vedanäkkhandho 
ca nuppajjittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uán 
và người ở trong cõi Vô sắc, sắc uẫn không đang sanh 
nhưng thọ uân từng sanh với những người ây trong cõi y; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong Cõi Vô tưởng, sắc uẫn 
không đang sanh và thọ uân cũng không từng sanh. 
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Vấn _ ngược: Vassa vā pana yattha 
vedanākkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjatid? 


Hay là thọ uân không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uẫn không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Suddhäväsam uppajjanfänam 
asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati, suddhäväse 
parinibbanfanam asaññasatã cavanfãinam tesam 
tattha vedanäkkhandho ` ca nuppajjttha 


rũpakkhandho ca nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tinh cư 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thọ uán khóng 
tüng sanh nhung sắc uán đang sanh với những nguoi ây 
trong cõi ấy; Còn đối với những người đang viên tịch Nip- 
bàn trong cõi Tịnh cư và người dang chét trong Cõi Vô 
tưởng, thọ uẫn không từng sanh và sắc uẫn cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uán 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 
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Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjitha (thì 
thọ uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
. chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
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"mm, mmm————mssmmmmsmmmmamam—— “2-5-1... 


uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cối ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 15 tâm tử ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tinh cư). 
Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp 
của câu mở trong VỀ truóc, có su phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Pañcavokärä cavanfänam ariũpãnam 
tesam ta(tha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người đang chết trong cõi ngü uán và người ở trong cõi 
Vô sắc, sắc uẩẫn không đang sanh nhưng thọ uấn từng sanh 
với những người ây trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, 
bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, vói 5 cõi 
Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväse 
parinibbanfãanam asaññasattã cavanfãnam tesam 
tattha rñpakkhandho ca nuppajjati vedanäkkhandho 
ca nuppajjittha (Đối với những người đang viên tịch Nip- 
bàn trong cõi Tinh cw và người dang chét trong Cõi Vô 
tưởng, sắc uán không đang sanh và thọ uẩn cũng không 
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từng sanh) là cầu đáp trong cầu vẫn xuôi này, thuộc câu 
đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiệp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yatha vedanäkkhandho 
nuppajjittha (Hay là thọ uân không từng sanh với người 
nào trong cõi nào) là cầu mó. 


Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thì sốc 
uấn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu më: bậc Bắt lai đang sanh trong 
5 cõi Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi 
Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bản trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong Š cối Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết 
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trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
goi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc điệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào trong cối 
nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi íy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong Cói Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyên cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với 
Cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong về trước, có Sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam 
uppajjanfäinam asaññasat(am uppajjantanam tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati(Đố: với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư và người dang sanh trong Cài 
Vô tưởng, thọ uẩn không từng sanh nhưng sắc uẩẫn đang 
sanh với những người ấy trong cối ấy); Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền 
_sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với Š 
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cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhāvāse 
parinbbantanam asaññasatã cavanfänam tesam 
tattha vedanakkhandho ca nuppajjittha 
rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những người đang 
viên tịch Nip-bàn trong cõi Tịnh cư và người đang chết 
trong Cõi Vô tưởng, thọ uán không từng sanh và sắc uấn 
cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


2- Săc Un Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vattha  rũpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha saññakkhandho 
nuppajjitthati? 

Sšc uán không dang sanh với người nào trong cõi 


nào thì tưởng uân không từng sanh với người áy trong cõi 
ây phải chăng? 


Đáp:Pañcavokärä cavantanam arũpãnam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjafi no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajji(tha, suddhãväse 
parinibbantãanam asaññasa(fã cavan(änam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjati saññãkkhandho ca 
nuppajiittha. 
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Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẫn 
và người ở trong cõi Vô sắc, sắc uán khóng dang sanh 
nhưng tưởng uân từng sanh với những người ây trong cối 
áy; Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong 
cõi Tinh cư và người đang chết. trong Cõi Vô tưởng, sắc 
uán không đang sanh và tưởng uán cũng không từng sanh. 


Vấn _ ngược: Vassa vã pana yattha 
saññaãkkhandho nuppajji(tha, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là tuóng uán không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uån không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Suddhavasam uppajjantanam 
asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjatdi, suddhāvāse 


parinibbantānam  asaññasattā cavantānam tesaņm 


tattha saññakkhandho ca nuppajjittha rūpakkhandho 
ca nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh cư 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, tưởng uán khóng 
từng sanh nhung sắc uán dang sanh với những người áy 
trong cõi ấy; Còn đối với những người đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Tịnh cư và người đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, tưởng uån không từng sanh và sắc uán cũng không 
đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu ván xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sốc „ẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


-E 


Tassa tattha saññākkhandho  nuppaj jjittha (thì 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sốc 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uân không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cối ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 15 tâm tử ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cối Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp 
của câu mở trong VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Pañcavokārā cavantanam arüpanam 
tesam tattha rũpakkhandho nuppajjafi no ca tesam 
tattha saññãkkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uân và người ở trong cõi 
Vô sắc, sắc uẩn không đang sanh nhưng tưởng uân từng 
sanh với những người ây trong cõi ấy): tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền 
sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 
cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhāvāse 
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parinibbantānaņm asaññasatä cavantánam tesam 
tattha rüpakkhandho ca nuppajjati saññakkhandho ca 
nuppajjittha (Dó; với những người đang viên tich Nip- 
bàn trong cõi Tịnh cư và người dang chét trong Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn không dang sanh và tưởng uấn cũng không 


trng sanh) là câu đáp trong câu ván xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana yattha saññākkhandho 
nuppajjittha (Hay là tưởng uân không từng sanh với 
người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sốc 
uấn không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bát lai đang sanh trong 
cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi 
Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- -bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cối Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uán không từng sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uấn không đang sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
trong Cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyển cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đâu tiên, với 
Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong VỀ trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam 
uppajjantānam asaññasattam uppajjanfäanam tesam 
tattha saññãkkhandho nuppajjiftha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati (Dó; với những người đang 
sanh trong cài Tịnh cư và người đang sanh trong Cõi Vô 
tưởng tưởng uấn không từng sanh nhưng sắc uán đang 
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sanh với những người ấy trong cõi íy); tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền 
sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 
cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: suddhãvãse 
parinibbantãnam asaññasatã cavantänam tesam 
tattha saññãkkhandho ca nuppajjittha rũpakkhandho 
ca nuppajjati(đối với những người đang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi Tịnh cu và người đang chết trong Cói Vô 
tưởng,tưởng uấn không từng sanh và sắc uán cũng không 
đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp o ngay). 


3- Săc Un Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rüpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha sankhärakkhandho 
nuppajjitthāti? 

Sắc uán không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uán không từng sanh với người ấy trong cõi 
áy phải chăng? 


Đáóp:Pañcavokärä cavantãnam arñpänam fesam 
ta(tha rũpakkhandho nuppajjafi no ca tesam tattha 


339 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


sankhãrakkhandho nuppajjittha, suddhäãväse 
parinibbbantanam asaññasatã cavantānam tesam 
tattha rũpakkhandho ca muppajjati 
sankhãärakkhandho ca nuppajjittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẫn 
Và nguoi ó trong cõi Vô sắc, sắc uán không đang sanh 
nhưng hành uân từng sanh với những người ây trong cõi 
ây; Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong 
cối Tinh cư và người đang chết trong Cõi Vô tưởng, sắc 
uán không đang sanh và hành uẫn cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vā pana yattha 
saņkhārakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 


rūpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là hành uấn không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uán không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Suddhãväãsam uppajjantänam 
asaññasat(tam uppajjantanam tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
rüpakkhandho muppajjati, suddhäväãse 


parinibbantanam asaññasa((ä cavan(ãinam fesam 
tattha sankhärakkhandho ca nuppajjittha 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, hành uán khóng 
từng sanh nhưng sắc uán đang sanh với những người ây 
trong cõi ấy; Còn đối với những người đang viên tịch Níp- 
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bàn trong cõi Tịnh cư và người đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, hành uán không từng sanh và sắc uẫn cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mỡ. 


Tassa tattha sankhãrakkhandho . nuppajjittha 
(Thì hành uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ây 
phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh. quả đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tình cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A- la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cối Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc 
¡ấn không dang sanh với người nào trong cói nào thì hành 
uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 15 tâm tử ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh CƯ). 
Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp 
của câu mở trong VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Pañcavokärä cavanfãänam arũpänam 
tesam ta(tha rũpakkhandho nuppajjafi no ca tesam 
tattha sankharakkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uân và người ở trong cõi 
Vô sắc, sắc uấn không đang sanh nhưng hành uán từng 
sanh với những người ây trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh 


cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc. 


cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền 
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sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 
cối Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 


tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyển cửu 


sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãse 
parimbban(anam asaññasa(ãä cavantānam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
sankharakkhandho ca nuppajjitha (Đối với những 
người dang viên tịch Nip-bàn trong cõi Tinh cw và người 
dang chét trong Cõi Vô tưởng, sắc uấn không đang sanh 
và hành uân cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vā pana yattha saņkhārakkhandho 
nuppajjittha (Hay là hành uán không từng sanh với 
người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thi sắc 


uấn không dang sanh với người åy trong cõi ây phải 
chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: bậc Bắt lai đang sanh trong 
5 cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi 
Tịnh cư. l 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong Cói Vô tưởng, 
gọi là Sát-na=sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tinh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiên sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cứu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uấn không từng sanh với người nào trong cối 
nào thì sắc uán không đang sanh với người ấy trong cói ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cối Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
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trong Cói Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với 
Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong VỀ trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam 
uppajjantānam asaññasat(am uppajjanfäanam tesam 
tattha sankhärakkhandho nuppajjittha no ca fesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati(Đối với những người 
đang sanh trong cói Tịnh cu và người dang sanh trong Cõi 
Vô tưởng,hành uốn không từng sanh nhưng sốc uẩn đang 
sanh với những người ây trong cõi ấy): tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền 
sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 
cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyển cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväse 
parinibbantãänam asaññasattã cavantanam  tesam 
tattha sankhãärakkhandho ca nuppajjittha 
rũpakkhandho ca nuppajjati (Đối với những người đang 
viên tịch Nípn-bàn trong cõi Tịnh cw và người dang chét 
trong Cõi Vô tuóng,hành uón không từng sanh và sắc uấn 
cũng không đang sanh) là cầu đáp trong câu vẫn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 
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4- Sắc Un Gốc Thức Uấẫn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha viãññãnakkhandho 
nuppajjitthäti? 

Sắc uấn không đang sanh với người nảo trong cõi 
nào thi thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi 
ây phải chăng? 


Đáp:Pañcavokärä cavantänam arũpãnam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha, suddhavase 
parinibbantanam asaññasattā cavantanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjati viãññãnakkhandho 
ca nuppajijittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẫn 
và người ở trong cõi Vô sắc, sắc uán khóng dang sanh 
nhưng thức uân từng sanh với những người ây trong cối 
ây; Còn đỗi với những người đang viên tịch Níp-bàn trong 
cõi Tinh cư và người đang chết trong Cõi Vô tưởng, sắc 
uán s. đang sanh và thức uán cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha 
viññanakkhandho nuppaj pu tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjatiti? | 


Hay là thúc uán không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uán không đang sanh với người ấy 
trong cõi áy phải chăng? P 

Đáp: _Suddhävasam uppajjantanam 
asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
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AN Zh ms 


viñňāņakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati, suddhãväse 
parinibbantanam asaññasattā cavantänam tesam 
tattha viññanakkhandho ca nuppajiittha 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thức uấn không 
từng sanh nhưng sắc uán đang sanh với những người ây 
trong cõi ấy; Còn đối với những người đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Tịnh cư và người đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, thức uán không từng sanh và sắc uẫn cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích yé Câu 
Trong câu ván xuôi: 


x Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha viññãnakkhandho nuppajjittha (thì 
thức uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 
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và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (từ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiên sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc 
uấn không đang sanh với người nào trong cỗi nào thì thức 
uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngữ uấn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
Người phàm tam nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và 
đang chết trong cối Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp 
của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 


348 


a 
1 z 
N 
È 
: 
N 
Ặ 
I 
1 
Ee 
3 
áo 
š 
ề 
29 
_ 
o 
Y 
ì 
| 
i 
| 
| 
ì 
š 


Uẩn Song 
T-..ccTcTcTcTcTtTtTT———s=msrrerrrrrmrms=mmm=mam=.. 3:1... 


như thuyết rằng: Pañcavokãrã cavantanam arũpänam 
tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam. 
tattha viññãnakkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uốn và người ở trong cõi 
Vô sắc, sắc uẩn không đang sanh nhưng thức uân từng 
sanh với những người ây trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền 
sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 
cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväse 
parinibbantãnam asaññasafä cavaníãnam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjati viãññãnakkhandho 
ca nuppajjittha (đối với những người đang viên tich Nip- 
bàn trong cõi Tinh cư và người đang chết trong Cõi Vó 
tưởng, sắc uán không đang sanh và thức uán cũng không 
tung sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nuppaj jjittha (Hay là thức uân không từng sanh với người 
nào trong cõi nào) là câu mó. 
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Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (772 sốc 
uấn không đang sanh với người ấy trong cõi áy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu më: bậc Bắt lai đang sanh trong 
5 cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi 
Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
với 5 cõi Tinh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cối Tinh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 
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; 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: 
Hay là thức uán không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh ° 
trong Cði Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với 
Cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäãväsam 
uppajjan(inam asaññasattam uppajjantanam tesam 
tattha viññanakkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những người 
dang sanh trong cõi Tịnh cư và người đang sanh trong Cõi 
Vô tưởng,thức uán không từng sanh nhưng sắc uẩn đang 
sanh với những người ấy trong cỡi ó; Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền 
sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 
cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 
tướng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhāvāse 
parinibbantãnam asaññasatfã cavanfãanam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca nuppajjittha 
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rũpakkhandho ca nuppajjati (Đối với những người đang 
viên tịch Nin-bàn trong cõi Tịnh cự và người đang chết 
trong Cõi Vô tưởng,thức uấn không tng sanh và sắc uấn 
.cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 


œ°œ Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc #282 
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Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamila) 
œ8 
1- Thọ Uĝn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đỗi 


Vấn _ xuôi:Vassa yattha — vedanäkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha saññãkkhandho 
nuppajjitthãti? 

Thọ uán không đang sanh với người nào trong cõi 


nào thì tưởng uân không từng sanh với người ấy trong cối 
áy phải chăng? 


Đáp:Catuvokãrä pañcavokãrä cavantanam 
tesam tattha vedanaäkkhandho nuppajjati no ca fesam 
ta(tha saññakkhandho nuppajjittha, suddhāvāse 
parinibbantanam asaññasatãnam tesam ta((ha 
vedanakkhandho ca nuppajjati saññãkkhandho ca 
nuppajjittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uán, thọ uán không đang sanh nhưng tưởng uån từng 
sanh với những người ây trong cõi ấy; Còn đối với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và người ở 
trong Cõi Vô tưởng, thọ uán không đang sanh và tưởng 
uân cũng không từng sanh. 


Vấn _ ngược:Vassa vã pana vattha 
saññãkkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
vedanakkhandho nuppajjatiti? 
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Hay là tưởng uấn không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uán không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp:-Suddhäväsam uppajjan(tãnam tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
vedanaäkkhandho nuppajjati, suddhäväse 
parinibbantanam asaññasatãnam tesam tattha 


saññãkkhandho ca nuppajjittha vedanäakkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi lịnh cư, 
tưởng uẫn không từng sanh nhưng thọ uân đang sanh với 
những người ây trong cõi áy; Còn đối với những người 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
Cõi Vô tưởng, tưởng uẫn không từng sanh và thọ uẫn cũng 
không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjati (To 


uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu 
mở. 


ar w om 


Tassa tattha saññäkkhandho nuppajjittha (Thì 
tưởng uán không từng sanh với người ây trong cõi ay phải 
chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh ` 
quả đang chết trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
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diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong Š cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cối 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

_ Chi pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn-trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Thọ uán không dang sanh với người nào trong cối nào thì 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tinh cư)là chi pháp của câu mở trong vë trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Catuvokara pañcavokãrä cavantānam tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjat no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjittha (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, thọ uẩn không 
đang sanh nhưng tưởng uấn từng sanh với những người ây 
trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cự (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Suddhãvãse parinibbantãnam 
asaññasat(anam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nuppajjati saññãkkhandho ca nuppajjittha (Đối với 
những người đang viên tịch Nip- bàn trong cỗi Tịnh cư và 
người ở trong Cỗi Vô tưởng, thọ uấn không đang sanh và 
tưởng uân cũng không từng sanh) là cầu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực 


tiếp (đi ngay). 
Trong câu ván ngược: 


Yassa vã pana I ya(tha  saññãkkhandho 
nuppajjittha (Hay là tưởng uấn không từng sanh với 
người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thì 
thọ uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng”) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai đang sanh trong 
cõi Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- -bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là tưởng uấn không từng sanh với người nào trong 
cõi nào thì thọ uấn không đang sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bắt lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
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Suddhäväsam uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
vedanãkkhandho nuppajjati (Đối với những người dang 
sanh trong cõi Tịnh cư, tưởng uân không từng sanh nhưng 
thọ uán đang sanh với người ấy trong cỗi ấy): tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 
cõi Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong Cõi Vô tưởng, với Cối Vô tưởng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväse 
parinibbantanam asaññasatãnam tesam tattha 
saññakkhandho ca nuppajjittha vedanäakkhandho ca. 
nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch N ip-bàn 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong Cói Vô tưởng, tưởng 
uán không từng sanh và thọ uán cũng không đang san”) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẫn Ngọn Song Đổi 


Vấn _ xuôi:Vassa vattha vedanäkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha sankharakkhandho 
nuppajjitthāti? 


Thọ uấn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uán không từng sanh với người ấy trong cối 
áy phải chăng? 
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Đáp:Catuvokãrä pañcavokãrä cavantänam 
tesam tattha vedanãkkhandho nuppajjati no ca (esam 
tattha sankharakkhandho nuppajjittha, suddhãväãse 
parinibbantänam asaññasaftänam tesam tattha 
vedanãkkhandho ca nuppajjati sankhärakkhandho ca 
nuppajjittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uån, thọ uån không đang sanh nhưng hành uẫn từng 
sanh với những người áy trong cõi ấy; Còn đối với những 
người đang viên tịch Níp- bàn trong cõi Tịnh cư và người ó 
trong Cõi Vô tưởng, thọ uẫn không đang sanh và hành uán 
cũng không từng sanh. | 


Vấn _ ngược:Vassa vã pana vattha 
sankharakkhandho  nuppajjitha, tassa  tattha 
vedanäkkhandho nuppajjatrd? 


Hay là hành uán không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uẫn không đang. sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Suddhäväãsam uppajjantänam tesam tattha 
sankhãarakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjati, suddhäväse 
parinibbantänam asaññasafnam (tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nuppajjittha vedanäkkhandho 
ca nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, 
hành uân không từng sanh nhưng thọ uân đang sanh với 
những người ây trong cõi ấy; Còn đối với những người 
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đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và nguoi ở trong 
Cõi Vô tưởng, hành uán không từng sanh và thọ uẫn cũng 
không đang sanh. 


_ Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vẫn xuôi: I 
Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjati (Tho 


uân không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mó. 


Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjittha 
(thì hành uån không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cối Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiên sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
VỚI 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 
| Chi pháp của câu hỏi: Bác A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bât lai đang chết 
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trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Thọ uấn không dang sanh với người nào trong cói nào thì 
hành uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 


` chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokärä pañcavokärä cavantanam tfesam ta(tha 
vedanäkkhandho nuppajjat no ca (tesam tattha 
sanpkharakkhandho nuppajjittha (Đối. với những người 
đang chết trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, thọ uán không 
đang sanh nhưng hành uẩn từng sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tinh cư. Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
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như thuyết răng: suddhãväse parinibbantänam 
asaññasaftfanam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nuppajjati sankhärakkhandho ca nuppajjittha (Dó; với 
những người dang viên tịch Nin-bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong Cõi Vô tưởng, thọ uán không đang sanh và 
hành uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 


tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yattha sankharakkhandho 
nuppajjittha (Hay là hành uân không trng sanh với 
người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjati (thì tho 
uấn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bậc Bát lai đang sanh trong 
cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiên sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi 
VÔ tưởng, với cõi vô tưởng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán không từng sanh với người nào trong cỗi 


nào thì thọ uán không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng? | 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tinh cư là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Suddhävãsam uppajjantänam tesam — tattha 
sankhãrakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Tịnh cư,hành uân không từng sanh nhưng 
thọ uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Nip-bàn trong 5 
cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhāvāse 
parinibbantanam asaññasatãnam tesan tattha 
sankhãrakkhandho ca nuppajjittha vedanäkkhandho 
ca nuppajjati (Đối với những người dang viên tịch Nip- 
bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong Cõi Vô tưởng,hành 
uấn không từng sanh và thọ uân cũng không đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uán Góc Thức Uẫn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa yattha — vedanäkkhandho 
nưppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjitthati? 

Thọ uán không đang sanh với người nào trong cõi 


nào thì thức uán không từng sanh với người ấy trong cối 
åy phải chăng? 


Đóp:Catuvokãärä pañcavokãrä cavantãnam 
(esam tattha vedanakkhandho nuppajjati no ca tesam 
tattha viãñãnakkhandho nuppajjittha, suddhāvāse 
parinibbantanam asaññasattáanam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nuppajjati viãññãnakkhandho ca 


nuppajjittha. 


Đôi với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uán, thọ uán không đang sanh nhưng thức uán từng 
sanh với những người ây trong cõi ấy; Còn đối với những 
người đang viên tịch Níp- bàn trong cõi Tịnh cư và người ó 
trong Cõi Vô tưởng, thọ uán không đang sanh và thức uân 
cũng không từng sanh. 
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Uẩn Song 


Vấn _ ngược: Vassa vã pana vattha 
viññaãnakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
vedanākkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thức uấn không từng sanh với người nào 
trong cõi nảo thì thọ uán không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? ` 


Đáp:Suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha 
viãñããnakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
vedanaäkkhandho nuppajjati, suddhaväse 
parinbbantanam asaññasatãnam (tesam tattha 


viãññãnakkhandho ca nuppajjittha vedanäkkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, 
thức uán không từng sanh nhưng thọ uân đang sanh với 
những người ây trong cõi ấy; Còn đối với những người 
đang viên tịch Níp- -bàn trong cõi Tịnh cư và nguoi ở trong 
Cõi Vô tưởng, thức uán không từng sanh và thọ uán cũng 
không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu ván xuôi: 
Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjati (Tho 


uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 


“XS ws 


Tassa fattha viññãnakkhandho nuppajjittha (zi 
thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong Š cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cði Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Nip-bản trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cối Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Thọ uán không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán 
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(trừ 5 cõi Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Catuvokãärä pañcavokärä cavanfänam tesam tat(ha 
vedanäkkhandho nuppajjadi no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nuppajjittha (Đối với những người 
đang chết trong cỗi tứ uân, cõi ngũ uấn, thọ uẩn không 
đang sanh nhưng thức uán từng sanh với những người ây 
trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tinh cư. Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: suddhãvãäse parinibbanfänam 
asaññasattëánam tesam tatthia vedanakkhandho ca 
nuppajjati viãññãnakkhandho ca nuppajjittha (Đối với 
những người dang viên tịch Nip-bàn trong cõi Tịnh cu và 
người ở trong Cói Vô tưởng, thọ uấn không đang sanh và 
thức uấn cũng không từng sanh) là cầu đáp trong câu ván 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bàng cách truc 


tiép (di ngay). 
Trong cáu vẫn ngược: 


Yassa vã pana yattha viãññãnakkhandho 
nuppaj jjIttha (Hay là thức uân không từng sanh với người 
nào trong cối nào) là cầu mở. 
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Tassa tattha vedanäkkhandho muppajjati (thì thọ 
uán không dang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bắt lai đang sanh trong 
cõi Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bât lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiên sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lân sau cùng, 
VỚI 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô.nhân đang sanh và đang chết trong 
Cói Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lân sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cói Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uấn không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uán không đang sanh với người ây trong cõi ây 
phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
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tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Suddhäväsam uppajjanfänam tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjati (Đối với những ngườiäang 
sanh trong cõi Tịnh cư,thức uân không từng sanh nhưng 
thọ uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 
cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tinh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Suddhãvãse 
parinibbantanam asaññasatãnam tesam tattha 
viãããnakkhandho ca nuppajjittha vedanäkkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch Níp- bàn 
trong coi Tịnh cư và người ở trong Cõi Vô tưởng,thức uấn 
không từng sanh và thọ uân cũng không đang sanh) là cầu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


coco Kết Thúc T. họ Uán Gốc o2 
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Tưởng Uẫn Gốc 
(Saññākkhandhamüla) 


5 
1- Tưởng Uán Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi: Vassa yattha saññakkhandho 


nuppajjati, tassa tattha 1820010001020 260 
nuppajjitthaãdi? 


Tưởng uán không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì hành uân không từng sanh với người áy trong 
cõi ấy phải chăng? 


Đáp Catuvokãärä pañcavokãrä cavantänam 
tesam tattha saññããkkhandho nuppajjati no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho nuppajjittha, suddhãvãäse 
parimmibbanfanam asaññasatfänam tesam tattha 


saññãkkhandho ca nuppajjati sankhärakkhandho ca 
nuppajjittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uán, tưởng uẫn không đang sanh nhưng hành uán từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và người ở 
trong Cõi Vô tưởng, tưởng uán không đang sanh và hành 
uán cũng không từng sanh. 


Vấn _ ngược:Vassa và pana yattha 
sankhãrakkhandho nuppajjittha, tassa  tattha 
saññākkhandho nuppajjatīti? 
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Hay là hành uán không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì tưởng uân không đang sanh với người ây 
trong cõi ây phải chăng? 


Dap:Suddhavasam uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjati, suddhãvãse 
parinibban(tanam  asaññasattānam  tesam  tattha 


sankhãrakkhandho ca nuppajjittha saññãkkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, 
hành uẫn không từng sanh nhưng tưởng uán đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những người 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
Cõi Vô tưởng, hành uân không từng sanh và tưởng uân 
cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng 
uán không dang sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha sankhãrakkhandho nuppaljjittha 


(thì hành uẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy 
phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
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diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 


lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
vói 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cði Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Có Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uẩn không đang sanh với người nào trong cỗi nào 
thì hành uân không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Catuvokãrä pañcavokãrä cavan(änam tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjat no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nuppajjittha (Đối với những nguoi 
đang chết trong cỗi tứ uân, cõi ngũ uân, tưởng uân không 
đang sanh nhưng hành uấn từng sanh với những người ây 
trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
nhu thuyết răng: suddhãvãse parinibbantãnam 
asaññasattáanam tesam ta(tha saññãkkhandho ca 
_ nuppajjati sankhärakkhandho ca nuppajjittha (Đối với 
những người đang viên tịch Nip-bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong Cõi Vô tưởng, tưởng uân không đang sanh 
và hành uân cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu 
ván xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana ya(tha sankharakkhandho 
nuppajjittha (Hay là hành uấn không từng sanh với 
người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tat(ha saññãkkhandho nuppajjadi (Thì 
tưởng uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 


chăng?) là cầu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mó: bậc Bát lai đang sanh trong 
cối Tinh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiên sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư | 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. 

"Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. _ 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang. chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uấn không từng sanh với người nào trong cỗi 
nào thì tưởng uấn không đang sanh với người ấy trong cỗi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
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Suddhavasam uppajjantanam tesam tattha 
samkharakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjati (Dói với những người dang 
sanh trong cõi Tịnh cu, hành uân không từng sanh nhưng 
tưởng uán đang sanh với người ấy trong cỗi ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- -bàn trong 5 
cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
cõi Sắc cứu cảnh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: suddhãvãse 
parinibbantanam  asaññasattānam (tesam  tattha 
sankharakkhandho ca nuppajjittha saññããkkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người dang viên tịch Níp-bàn 
(rong cõi Tịnh cw và người ở trong Cỗi Vô tưởng, hành 
uân không từng sanh và tưởng uân cũng không đang sanh) 
là câu đáp trong câu vân ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Un Gốc Thức Un Ngon Song Dói 


Vấn _ xuôi:Vassa vattha saññãkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha Pananakit 
nuppajjitthāti? 

Tưởng uẫn không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì thức uân không từng sanh với người ây trong 
cõi ấy phải chăng? 
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Đóp:Catuvokärä  pañcavokärä cavan(anam 
tesam tattha saññãkkhandho nuppajjadi no ca (esam 
tattha  viññãänakkhandho nuppajjiftha, suddhãväse 
parinibbantãnam asaññasattáanam tesam  tattha 
saññakkhandho ca nuppajjati viññãnakkhandho ca 
nuppajjittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uån, tưởng uán không đang sanh nhưng thức uán từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và người ở 
trong Cõi Vô tưởng, tưởng uán không đang sanh và thức 
uán cũng không từng sanh. 

Vấn nguoc: Yassa vā pana yattha 


āņakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 
kkhandho nuppajjatīti? 


yi 


ti 


Hay là thức uán không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì tưởng uân không đang sanh với người ây 
trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:Suddhäväsam uppajjantänam tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha no ca (esam tattha 
saññãkkhandho nuppajjati, suddhäväse 
parinibbantãnam asaññasattáanam tesam  tattha 


viññãnakkhandho ca nuppajjittha saññäkkhandho ca 
nuppajjati. 


Đôi với những người dang sanh trong cõi Tinh cư, 
thức uân không từng sanh nhưng tưởng uân đang sanh với 
những người ây trong cõi ấy; Còn đối với những người 
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đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và người ó trong 
Cõi Vô tưởng, thức uân không từng sanh và tưởng uân 
cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu 
mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho nuppajjittha (Thi 
thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ây phải 


chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bồn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, , gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cối 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của cầu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tinh cư, bậc Bât lai đang chết 
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trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tinh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uán không đang sanh với người nào trong cỗi nào 
thì thức uán không từng sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cëi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tinh cư)là chi pháp của câu mở trong vé trước, 
"có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Catuvokãrä pañcavokãrä cavantānam tesam tattha 
sañããkkhandho nuppajjat no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha (Đối với những Hgười 
đang chết trong cối tứ uấn, cõi ngũ uán, tưởng uán không 
đang sanh nhưng thức uấn từng sanh với những người ây 
trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
với Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
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như thuyết răng: suddhãväse parimbbantaänam 
asaññasa((anam tesam ta(tha saññãkkhandho ca 
nuppajjati viãññãnakkhandho ca nuppajjittha (đối với 
những người đang viên tịch Nín-bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong Cõi Vô tưởng, tưởng uân không đang sanh 
và thức uân cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu 
vẫn xuôi nảy, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 


trực tiếp (đi ngay). 


Trong cầu vẫn ngược: 


Yassa vã pana ya(tha viãñãnakkhandho 
nuppajjittha (Hay là thức uán không từng sanh với người 
nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjati (7, hì 
tưởng uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: bậc Bát lai đang sanh trong 
cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần Sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 
cối Tinh cư (trừ cối Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lân sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uán không từng sanh với người nào trong cõi 


nào thì tưởng uấn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tinh culà chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Suddhävãsam uppajjanftänam tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, thức uân không từng sanh nhưng 
tưởng uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy): tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 
cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ 
CỐI Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tinh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhāvāse 
parinibbantinam asaññasatänam tesam tattha 
viãññãnakkhandho ca nuppajjittha saññãkkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người dang viên tịch Nip- bàn 
rong cõi Tịnh cu và người ở trong Cỗi Vô tưởng, thức uấn 
không từng sanh và tưởng uấn cũng không đang sanh) là 
cầu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


R Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc oso 
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Hành Uẫn Gốc 
(Sanukhãrakkhandhaminla) 
2) 
1- Hành Uán Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vassa vyattha sankhärakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha viññamakkhandho 
nuppajjitthāti? 

Hành uån không đang sanh vói nguòi nào trong cõi 


nào thì thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi 
áy phải chăng? 


Đóp Catuvokãrä pañcavokärä cavantānam 
tesam ta(tha sankhäarakkhandho nuppajjadi no ca 
fesam tattha — viãññãnakkhandho nuppajijittha, 
suddhãväse parinibbantänam asaññasat(ãnam tesam 
tattha sankharakkhandho ca nuppajjati 
viññamakkhandho ca nuppajjittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, CÕI 
ngũ uán, hành uán không đang sanh nhưng thức uán từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và người ở 
trong Cõi Vô tưởng, hành uân không đang sanh và thức 
uân cũng không từng sanh. 


Vấn ngược Vassa vā ` pana vattha 
viãññanakkhandho nuppajjittha, tassa tattha 


sankharakkhandho nuppajjatīti? 
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Hay là thức uán không từng sanh với người nào 
trong cõi nào thì hành uân không gang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp-Suddhäãvãsam uppajjantanam tesam tat(ha 
viññãnakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nuppajjati, suddhäväãse 
parinibbanfanam asaññasatAnam tesam tattha 


viãñãñãnakkhandho ca nuppajjittha sankharakkhandho 
ca nuppajjati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tinh cư, 
thức uẫn không từng sanh nhưng hành uân đang sanh với 
những người ây trong cõi ấy; Còn đối với những người 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Tịnh cư và người ó trong 
Cõi Vô tưởng, thức uân không từng sanh và hành uẫn cũng 
không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa ya(tha sankhärakkhandho nuppajjati 


(Hành uán không đang sanh với người nào trong cõi nào) 
là câu mở. 


“tự lơ am 


Tassa tattha viññãnakkhandho nuppajjiftha (/ 
thức uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mó: Bốn phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na 
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Dina a 


diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cư) 


Và bậc A- la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tinh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang ` viên tịch 
Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hành uán không dang sanh với người nào trong cỗi nào 
thì thức uân không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong vé trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Catuvokärä pañcavokärä cavantānam tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
_viññãnakkhandho nuppajjittha (Đối với những người 
đang chết trong cỗi tứ uân, cõi ngũ uån, hành uân không 
dang sanh nhưng thức uấn từng sanh với những người áy 
trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: suddhävãse parimbbantänam 
asaññasafttänam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
nuppajjati viññãänakkhandho ca nuppajjittha (Đối với 
những người đang viên tịch Nip-bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ó trong Cỗi Vô tưởng, hành uân không dang sanh 
và thức uán cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu 
ván xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn nguoc: 


Yassa vā pana yattha  viññãnakkhandho 
nuppajjittha (Hay là thức uân không từng sanh với người 
nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjati (Thì 
hành uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: bậc Bắt lai đang sanh trong 
cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bắt lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn ràng: 
Hay là thức uấn không từng sanh với người nào trong cỗi 


nào thì hành uấn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bát lai 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc 
nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong vé 
trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: 
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Suddhavasam uppajjantanam tesam tattha 
viññanakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, thức uán không từng sanh 
nhưng hành uẩn đang sanh với người ấy trong cỗi ấy); 
tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bát lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc. cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của tâm 
tử ngũ thiền sắc giói, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tinh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Suddhãvãse 
parimbbantanam  asaññasattānam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca nuppajji(tha sankhãrakkhandho 
ca nuppajijati (Đối với những người đang viên tịch Nip- 
bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong Cõi Vô tưởng, thức 
uấn không từng sanh và hành uấn cũng không đang sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


_ QQ Kết Thúc Hành Uán Gc 
Kết Thúc Phần Người Và Cõi 
s SSS 
Kết Thúc Phàn Hiện Tai Quá Khứ Đối Lập 


Paccupannäfi(avaäram ni{(hitam 
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Phân Hiện Tại Vị Lai Thuận Tùng 
(Paccuppannãtãgafavãäraanulorma) 
cóc 
Phân Người 
(Puggalavãrq) 

Q 
Sắc Uán Gốc 
(Rũpakkhandhamnla) 

DCE 

1- Sắc Uẩn Gốc T. họ Un Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi:Vassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
vedanäkkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uẫn đang sanh với người nào thì thọ uán sẽ 
sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjantānam tesam rũpakkhandho uppajjati no ca 
tesam vedanäkkhandho uppajjissat,  ifaresam 
pañcavokaram uppajjantānam asaññasattam 
uppajjantanam tesam rũpakkhandho ca uppajjati 
vedanakkhandho ca uppajjissadi. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uấn, sắc uán đang sanh nhưng thọ uán sẽ không sanh 
với những người ây; Còn đối với những người ngoài người 
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kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uán và người đang sanh 
trong Cõi Vô tưởng thì sắc uân đang sanh và thọ uân cũng 
sẽ sanh. 


Vấn ngược:Vassa vã pana vedanäkkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjatīti? 


Hay là thọ uấn sẽ sanh với người nào thì sắc uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantanam arüpam 
uppajjantanam tesam vedanakkhandho uppajjissati no 
ca tesam rüpakkhandho uppajjati, pañcavokaram 
uppajjantānam asaññasattam uppajjantānam tesam 
vedanakkhandho ca uppajjissati rüpakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, thọ uân sẽ sanh nhưng 
sắc uân không đang sanh với những người áy; Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi ngữ uân và người đang 
sanh trong Cõi Vô tưởng thì thọ uân sẽ sanh và sắc uân 
cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi: 


Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanäkkhandho uppajjissati (Ti tho uấn 
sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn DỊ, vấn rằng: Sốc 
uấn đang sanh với người nào thì thọ uấn sẽ sanh với 
người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhân đối với câu hỏi như thuyết. răng: 
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Pacchimabhavikãnam pañcavokāram uppajjantānam 
tesam rūpakkhandho uppajjati no ca tesam 
vedanākkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cỗi ngũ uån, sắc uán đang sanh 
nhưng thọ uán sẽ không sanh với những người ấy); tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ 
người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là Sát- 
na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
Cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam 
pañcavokäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantäanam tesam rüpakkhandho ca uppajjati 
vedanakkhandho ca uppajjissati (Đối với những người 
ngoài người kiếp chót đang sanh trong cỗi ngũ uán và 
người dang sanh trong Cõi Vô tưởng thì sắc uán đang 
sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vân 
xuói này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 


tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana vedanäkkhandho uppajjissati 
(Hay là thọ uắn sẽ sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (Thi sắc uán đang 
sanh với người gy phải chăng?) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mớ: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cối (trừ cõi Sắc cứu cánh), 
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gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cối Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 


gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh. 


quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh "hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn DỊ, vấn rằng: 
Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
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(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavanfänam 
arũipam uppajjanífanam tesam vedanakkhandho 
uppajjissati no ca tesam rũpakkhandho uppajjad (Đối 
với tất cả người đang chết trong 30 cõi và người đang 
sanh trong cõi Vô sắc, thọ uán sẽ sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp 
chót) đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khói hiện trong Sát-na đầu tiên là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như thuyết rằng: pañcavokäram 
uppajjantanam asaññasatfam uppajjantänam tesam 
vedanäkkhandho ca uppajjissat rũpakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cỗi ngũ 
uân và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng thì thọ uán sẽ 
sanh và sắc uân cũng đang sanh) là cầu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc T wướng Un Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 


saññãkkhandho uppajjissatiti? 
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Naa 
Săc uån dang sanh với người nào thì tưởng uån sẽ 

sanh với người ây phải chăng? 


Đáp-Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjanfänam tesam rũpakkhandho uppajjatfi no ca 
fesam saññãkkhandho uppajjissati, itaresam 
pañcavokãäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam rũpakkhandho ca uppajjati 
saññakkhandho ca uppajjissati. 


Đối vỚI những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uẫn, sắc uẫn đang sanh nhưng tưởng uán sẽ không 
sanh với những người ây; Còn đối với những người ngoài 
người kiếp chót đang sanh trong cối ngũ uân và người 
đang sanh trong Cõi Vô tưởng thì sắc uân đang sanh và 
tưởng uán cũng sẽ sanh. 


Vấn nguoc:Yassa vā pana saññãkkhandho 
uppajjissati, tassa rūpakkhandho uppajjatīti? 


Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào thì sắc uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


áp:Sabbesam cavantanam arüpam 
uppajjantänam tesam saññakkhandho uppajjissati no 
ca tesam rüpakkhandho uppajjati, pañcavokãram 
uppajjantanam asaññasattam uppajjantanam tesam 


saññakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjati. 


Đối với tất cả người đang chết trong 30 cối và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, tưởng uán sẽ sanh 


nhung sắc uán không đang sanh với những người ấy; Còn 
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đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uán và người 
đang sanh trong Cõi Vô tưởng thì tưởng uân sẽ sanh và sắc 


_ uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rūpakkhandho uppajjati (Sắc uĝn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho uppajjissati (Thi ưởng 
uân sẽ sanh với người åy phải chăng?) là cầu hỏi. 

Chi pháp của cầu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiệp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm Sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong Cói Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc 
uán Äang sanh với người nào thì trởng uán sẽ sanh với 
người dy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam pañcavokãram uppajjantänam 
tesam  rũpakkhandho uppajjati no ca tesam 
saññãkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngĩ uấn, sắc uân đang sanh 
nhưng tưởng uấn sẽ không sanh với những người ấy); tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ 
người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát- 
na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
Cói Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam 
pañcavokaram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam rüpakkhandho ca uppajjati 
saññakkhandho ca uppajjissati (Đối với những người 
ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi ngĩ uấn và 
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người đang sanh trong Cõi Vô tưởng thì sắc uẩn đang 
sanh và tưởng uán cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vân 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân nguoc: 


Z ANH am 


Yassa vā pana saññãkkhandho uppajjissati (Hay 
là tưởng uán sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho uppajjati (Thì sắc uẩn dang 
sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu më: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cði Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiệp chót) đang sanh trong cõi ngũ 
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uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 


gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 


Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào thì sắc uán đang 


sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 


chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đôi ` 


với câu hỏi, như thuyết răng: Sabbesam cavantänam 
aripam  uppajjanfanam tesam saññãkkhandho 
uppajjissafi no ca tesam rũpakkhandho uppajjad (Đối 
với tất cả người dang chết trong 30 cõi và người đang 
sanh trong cõi Vô sắc, tưởng uân sẽ sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người áy); tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp 
chót) đang sanh trong cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chi pháp của cả 2 câu 
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mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đôi 
với câu hỏi như thuyêt răng: Pañcavokãram 


 uppajjantanam asaññasa(tam uppajjanftinam tesam 


saññãkkhandho ca uppajjissat rũpakkhandho ca 
uppajjati(đói với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uân và người, đang sanh trong Cỗi Vô tuóng thì tưởng uốn ` 
sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh) là cầu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


3- sSắc Uán Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho uppajjissatrti? 


Sắc uán đang sanh với người nào thì hành uán sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjan(tanam tesam rũpakkhandho uppajjati no ca 
tesam sankharakkhandho uppajjissafti, itaresam 
pañcavokäram uppajjan(anam asaññasattam 
uppajjantanam tesam rūpakkhandho ca uppajjati 
sankharakkhandho ca uppajjissati. 


Dói với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán, sắc uẫn đang sanh nhưng hành uân sẽ không sanh 
với những người ấy; Còn đối với những người ngoài người 
kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uân và người đang sanh 
trong Cõi Vô tưởng thì sắc uán đang sanh và hành uán 
cũng sẽ sanh. 
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Vấn ngược:Yassa vã pana sankhärakkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uån sẽ sanh với người nào thì sắc uẫn 
đang sanh với người ây phải chăng? 


Đápn:Sabbesam cavantanam arüpam 
uppajjantanam tesam sankharakkhandho uppajjissati 
no ca tesam rüpakkhandho uppajjati, pañcavokaram 
uppajjantānam asaññasattam uppajjantanam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjatdi. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, hành uân sẽ sanh nhưng 
sắc uân không đang sanh với những người áy; Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi ngũ uân và người đang 
sanh trong Cói Vô tưởng, hành uân sẽ sanh và sắc uân 
cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sốc uẩn đang 
sanh với nguoi nào) là cầu mở. 

Tassa sankharakkhandho uppajjissati (Thi hành 
uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng”) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiêp chót đang sanh trong 
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cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyèn cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn DỊ, vẫn rằng: Sắc 
uán đang sanh với người nào thì hành uấn sẽ sanh với 

người ây phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết răng: 
Pacchimabhavikãnam pañcavokãram uppajjantanam 
tesam rũpakkhandho uppajjadi no ca tesam 
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sankharakkhandho uppajjissati (Đối với những Hgười 
kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uán, sắc uẩn đang sanh 
nhưng hành uán sẽ không sanh với những người ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ 
người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát- 
na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
Cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam 
pañcavokäram uppajjanfänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam rüpakkhandho ca uppajjati 
sankharakkhandho ca uppajjissati(đối với những người 
ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uân và 
người đang sanh trong Cỗi Vô tưởng thì sắc uấn đang 
sanh và hành un cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vân 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 


tiếp (đi ngay). 
Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana sankhäarakkhandho uppajjissati 
(Hay là hành uán sẽ sanh với người nào) là câu mỡ. 


Tassa rũpakkhandho uppajjati (Thì sốc uán đang 
sanh với người áy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng. 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiệp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
_ gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng nh cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán sẽ sanh với người nào thì sắc uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả, hữu hoc 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
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chi pháp của câu mở trong vé trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavanfänam 
aripam uppajjantānam tesam sankhärakkhandho 
uppajjissati no ca tesam rũpakkhandho uppajjati (Đối 
với tất cả người dang chết trong 30 cõi và người đang 
sanh trong cõi Vô sắc, hành uóán sẽ sanh nhưng sắc uán 
không đang sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người kiếp 
chót) đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như thuyết răng: Pañcavokãram 
uppajjanfänam asaññasattam uppajjanfänam tesam 
sankhärakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uắn và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ 
sanh và sắc uán cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


£ Sắc Un Góc Thức Un Ngon Song Đắi 


Vấn _ xuôi:Vassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
viãñãnakkhandho uppajjissatTti? 


Sắc uẫn đang sanh với người nào thì thức uẫn sẽ 
sanh với người ây phải chăng? 
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Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokãäram 
uppajjanfänam tesam rũpakkhandho uppajjati no ca 
(ecsam viãããnakkhandho uppajjissati, itaresam 
pañcavokaäram uppajjantänam asaññasaffam 
uppajjantānam tesam rũpakkhandho ca uppajjati 
viãñãnakkhandho ca uppajjissati. 


Đối. với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uån, sắc uán đang sanh nhưng thức uân sẽ không sanh 
với những người ấy; Còn đối với những người ngoài người 
kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uân và người đang sanh 
trong Cõi Vô tưởng thì sắc uán đang sanh và thức uán 
cũng sẽ sanh. 


Vấn ñugược:Vassa vã pana viãñãnakkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào thì sắc uân 
đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantãänam arüpam 
uppajjantänam tesam viññamakkhandho uppajjissati 
no ca tesam rüpakkhandho uppajjati, pañcavokaram 
uppajjantanam asaññasattam uppajjantánam tesam 


viññamakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, thức uân sẽ sanh nhưng 
sắc uân không đang sanh với những người ấy; Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi ngũ uân và người đang 
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sanh trong Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ sanh và sắc uẫn 
cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc „ấn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa viññãnakkhandho uppajjissati (Thi thc 
uán sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ 
uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
uấn đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhân đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam pañcavokãram uppajjantänam 
tesam rũpakkhandho uppajjafi no ca tesam 
viãññaänakkhandho uppajjissati (Đối với những người 
kiếp chói đang sanh trong cõi ngũ uán, sắc uẩn đang sanh 
nhưng thức uân sẽ không sanh với những người áy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ 
người kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uẫn, gọi là Sát- 
na sanh hội đủ của 1Š tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
Cõi Vô tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp 


- của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 


phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Ifaresam 
pañcavokäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantānam tesam rũpakkhandho ca uppajjati 
viññanakkhandho ca uppajjissati (Đối với những người 
ngoài người kiếp chót đang sanh trong cỗi ngũ uán và 
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người đang sanh trong Cõi Vô tưởng thì sắc uẩn đang 
sanh và thức uấn cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vân 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 


tiếp (đi ngay). - 
Trong câu vẫn ngược: 


EO ANH s 


Yassa vã pana viññamakkhandho uppajjissati 
(Hay là thức uán sẽ sanh với ngưởi nào) là câu mở. 


Tassa rūpakkhandho uppajjati (Thì sắc uấn đang 
sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bỗn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(Trừ người kiếp chót) đang sanh trong cối Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cði Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (Trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi 


406 


Guns re. san n2 


Uẩn Song 


ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ 
uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn DỊ, vấn rằng: 
Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantānam 
arüpam uppajjantānam tesam viññamakkhandho 
uppajjissati no ca tesam rūpakkhandho uppajjati (Đối 
với tất cả người dang chét trong 30 cõi và người dang 
sanh trong cõi Vô sắc, thức uán sẽ sanh nhưng sắc uốn 
không đang sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp 
chót) đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cði Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chi pháp của cả 2 câu 
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mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như thuyết răng: pañcavokãäram 
uppajjantānam asaññasattam uppajjantānam tesam 
viññamakkhandho ca uppajjissati rüpakkhandho ca - 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cối ngũ 
uân và người đang sanh trong Cỗi Vô tưởng, thức uẩn sẽ 
sanh và sắc uán cũng đang sanh) là cầu đáp trong câu vấn 
ngược nảy, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Két Thúc Sắc Un Gốc 2o 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanakkhandharmnla) 
< 
1- Thọ Un Góc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vassa vedanäkkhandho uppajjati, 


tassa saññãkkhandho uppajjissatiti? 


Thọ uẫn đang sanh với người nào thì tưởng uẫn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantanam 
tesam vedanakkhandho uppajjafi no ca tesam 
saññakkhandho uppajjissati, ifaresam ca(uvokãram 
pañcavokãram uppajjan(tanam fesam vedanäkkhandho 


w SH = 


ca uppajjati saññakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uån, cõi ngũ uán, thọ uán đang sanh nhưng tưởng uân sẽ 
không sanh với những người ây; Còn đối với những người 
ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uân, thọ uân đang sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 


Vấn ngươc:Vassa vā pana saññãkkhandho 
uppajjissati, tassa vedanäkkhandho uppajjatīti? 

Hay là tưởng uán sẽ sanh với người nào thì thọ uán 
đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp:Sabbesam cavanfãänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam saññãkkhandho uppajjissati no 
ca fesam vedanäakkhandho uppajjati, catuvokãram 
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pañcavokäram uppajjantānam tesam saññākkhandho 
ca uppajjissati vedanākkhandho ca uppajjati. 


Đối với tất cå người đang chết trong 30 cõi và 
- người đang sanh trong Cõi Vô tưởng thì tưởng uẫn së sanh 
nhưng thọ uán không đang sanh với những người áy; Còn 
đối VỚI những người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uấn, tưởng uân sẽ sanh và thọ uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tich Vé Câu 


Trong câu ván XUÔỐI: 


Yassa vedanäkkhandho uppajjati (Tho uẩn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 


PI PS awa 


Tassa saññākkhandho uppajjissati (Thì twóng 
uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bác Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uán, cối ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


-Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm SỞ, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. - 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uấn, gọi là Sát- -na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Thọ uán đang sanh với người nào thì tưởng uán sẽ sanh 
với người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệplà chỉ pháp của câu mở trong về trước, CÓ Sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam uppajjanftãänam tesam 
vedanakkhandho uppajjati mo ca tesam 
saññakkhandho uppajjissati (Dói với những hgười kiếp 
chót dang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, thọ uán 
dang sanh nhung tuóng uấn sẽ không sanh với những 
người ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết răng: Itaresam catuvokãram 
pañcavokäram uppajjantãnam tesam vedanäkkhandho 
ca uppajjati saññãkkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót jang sanh trong cài tứ 
uân, cõi ngũ uán, thọ uấn đang sanh và tưởng uán cũng sẽ 
san?) là cầu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu van ngược: 


aS AT mm. 


Yassa vã pana saññãkkhandho uppajjissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanakkhandho uppajjatfi (thì thọ uấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội dú của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào thì thọ uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
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cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavantãänam asaññasat(tam 
uppajjan(änam tesam saññãkkhandho uppajjissati no 
ca tesam vedanakkhandho uppajjati (Đổi với tất cả 
người đang chết trong 30 cõi và người dang sanh trong . 
Cõi Vô tưởng thì tưởng uẩn sẽ sanh nhưng thọ uấn không 
đang sanh với những người áy), Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
catuvokäram pañcavokäram uppajjanfäanam tesam 
saññãkkhandho ca uppajjissati vedanäkkhandho ca 
uppajjadi (Đối với những người đang sanh trong cỗi tú 
uân, cối ngũ uân, tưởng uán sẽ sanh và thọ uán cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


⁄ 


2- Tho Uĝn Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn xuóiYassa vedanākkhandho uppajjati, 
tassa sankharakkhandho uppajjissatiti? 


415 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Thọ uán đang sanh với người nào thì hành uán sẽ 
sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãänam uppajjantänam 
tesam vedanäkkhandho uppajjatd no ca tesam 
sankhãrakkhandho uppajjissati, lfaresam 


ca(uvokãram pañcavokäram uppajjantanam tesam 
vedanäkkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uân, thọ uân đang sanh nhưng hành uân sẽ 
không sanh với những người ây; Còn đối với những người 
ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uân, thọ uân đang sanh và hành uân cũng sẽ sanh. 


Vấn _ ngược:Vassa vã pana sankhärakkhandho 
uppajjissati, tassa vedanäkkhandho uppajjatiti? 


Hay là hành uấn sẽ sanh với người nào thì thọ uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavanfãänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam sankhärakkhandho uppajjissati 
no ca tesam vedanäkkhandho uppajjati, catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với tất cà người đang chết trong 30 cõi và 
người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, hành uân sẽ sanh 
nhưng thọ uán không đang sanh với những người ấy; Còn 
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đối với những người đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uán, hành uån sẽ sanh và thọ uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa vedanakkhandho uppajjati (Thọ uấn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankharakkhandho uppajjissati (Thì hành 
uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mó: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Thọ uán đang sanh với người nào thì hành uán sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh 
hội dú của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệplà chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjantanam tesam 
vedanakkhandho uppajjati no ca tesam 
sankharakkhandho uppajjissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, thọ uán 
đang sanh nhưng hành uấn sẽ không sanh với những 
người ấy), Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (Trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết răng: ifaresam catuvokäram 
pañcavokaãram uppajjantãänam fesam vedanakkhandho 
ca uppajjati sankhärakkhandho ca uppajjissati (Dó; 
với những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uán, thọ uân đang sanh và hành uân 
cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana sankhäarakkhandho uppajjissati 
(Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa vedanäkkhandho uppajjati (Thì (họ uấn 
đang sanh với người ay phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Bốn 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán sẽ sanh với người nào thì thọ uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 12 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc ' 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chi pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavantanam asaññasattam 
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uppajjantänam tesam sankhärakkhandho uppajjissati 
no ca fesam vedanäkkhandho uppajjati (Đối với tất cả 
người đang chết trong 30 cõi và người đang sanh trong 
Cài Vô tưởng, hành uẩn sẽ sanh nhưng thọ uấn không 
đang sanh với những người áy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Ca(uvokaram pañcavokäram uppajjantãanam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjissati vedanakkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cỗi tứ 
uấn, cõi ngũ uốn, hành uẩn sẽ sanh và thọ uân cũng dang 
sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược nảy, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uấn Góc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Vassa vedanäkkhandho uppajjadi, 


tassa viãñãnakkhandho uppajjissatti? 


Thọ uán đang sanh với người nào thì thức uán sẽ 
sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantãnam 
tesam vedanäkkhandho uppajjat no ca tesam 
viññänakkhandho uppajjissati, ifaresam catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantãänam tesam vedanäkkhandho 


ca uppajjati viãñãnakkhandho ca uppajjissati. 
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Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uẫn, thọ uẫn đang sanh nhưng thức uân sẽ 
không sanh với . những người ây; Còn đối với những người 
ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uân, thọ uân đang sanh và thức uán cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược:Vassa vã pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tassa vedanäkkhandho uppajjatiti? 


Hay là thức uán sẽ sanh với người nào thì thọ uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? u 


Đóp:Sabbesam cavantānam  asaññasattam 
uppajjantanam tesam viññanakkhandho uppajjissati 
no ca tesam vedanakkhandho uppajjati, catuvokaram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam 
viññanakkhandho ca uppajjissati vedanakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với tất cà người đang chết trong 30 cõi và 
người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ sanh 
nhưng thọ uán không đang sanh với những người åy; Còn 
đôi với những người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
un, thức uẫn sẽ sanh và thọ uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi: 


Yassa vedanäkkhandho uppajjati (Thọ uấn đang 
sanh với người nào) là câu mó. 
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Tassa viãñãnakkhandho uppajjissatl (Thì thúc 
uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. | 

Chỉ pháp của câu mó: Người phàm tam nhân, 3 x 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong | 
cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm Sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: | 
Thọ uán dang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? - 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở trong về trước, có Sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjantänam tesam 
vedanākkhandho uppajjati no ca tesam 
viññãnakkhandho uppajjissati (Đối với nHHữHg người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uán, thọ uẩn 
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Uẩn Song 


đang sanh nhưng thức uán sẽ không sanh với những người 
ấy): Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam catuvokäram 
pañcavokãram uppajjantänam tesam vedanäkkhandho 
ca uppajjati viãññãnakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh (rong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uán, thọ uân đang sanh và thức uân cũng sẽ 
sanh) là cầu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp kết 


- luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong cầu vấn ngược: 


w w w 


Yassa và pana viññãnakkhandho uppajjissati 
(Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanakkhandho uppajjati (Thi tho uấn 
đang sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên 
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- Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uần, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm só, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tú 
uấn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức un sẽ sanh với người nào thì thọ uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội dú của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sabbesam cavanftänam asaññasattam 
uppajjanfänam tesam viãñãnakkhandho uppajjissadi 
no ca tesam vedanäkkhandho uppajjati (Đối với tất cả 
người đang chết trong 30 cõi và người dang sanh trong 
Cõi Vô tưởng, thức un sẽ sanh nhưng thọ uán không 
đang sanh với những người ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là 
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chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokãram pañcavokäram uppajjantanam tesam 
viãññãnakkhandho ca uppajjissati vedanäakkhandho ca 
uppajjadi (Đối. với những người đang sanh trong cỗi t 
uẩn, cõi ngũ uán, thức uẩn sẽ sanh và thọ uán cũng dang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Két Thúc Thọ Uẩn Gócsoso 
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mm...” ẦẦ. 
Tưởng Uán Gốc 
(Safñfiakkhandhamnla) 

ë 

1- Tưởng Uán Góc Hành Uĝn Ngon Song Dói 
Vấn _xuói:Yassa saññakkhandho uppajjati, 
tassa sankharakkhandho ưppajjissatiti? 


Tuóng uán đang sanh với người nào thi hành uán sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantänam 
tesam saññãkkhandho uppajjadi no ca tesam 
sankharakkhandho uppajjissati, ifaresam 


ca(uvokãram pañcavokäram uppajjanfänam tesam 
saññakkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cói 
tứ uán, cõi ngũ uân, tưởng uân đang sanh nhưng hành uán 
së khóng sanh vói những người ây; Còn đối với những 
người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tú uân, 
cõi ngũ uân, tưởng uán đang sanh và hành uán cũng sẽ 
sanh. 


Vấn gược:Yassa vā pana sankhärakkhandho 


uppajjissati, tassa saññãkkhandho uppajjatiti? 


Hay là hành uán sẽ sanh với người nào thì tưởng 
uán đang sanh VỚI người áy phải chăng? 
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Đáp Sabbesam  cavanftanam  asaññasattam 
uppajjantäanam tesam sankhärakkhandho uppajjissati 
no ca fesam sañããkkhandho uppajjati, catuvokãram 
pañcavokäram uppajjan(anam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjissati saññakkhandho ca 
uppajjati. 


Đối với tất cả người iane chét trong 30 cõi và 
người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, hành uán sẽ sanh 
nhưng tưởng uán không đang sanh với những người Ấy: 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uán, hành uán sẽ sanh và tưởng uẫn cũng đang sanh. 


“Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn XUÔI: 


Yassa saññākkhandho uppajjati (Tưởng uấn 
đang sanh với người nào) là cầu mó. 


Tassa sankharakkhandho uppajjissadi (Thì hành 
uán sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uån, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uán đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệplà chi pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjantänam tesam 
saññakkhandho uppajjati no ca tesam 
sankharakkhandho uppajjissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uổn, cõi ngũ uẩn, twng 
uĝn đang sanh nhưng hành uẩn sẽ không sanh với những 
người ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (Trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: ltaresam catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantãnam tesam saññãkkhandho 
ca uppajjati sankhãrakkhandho ca uppajjissati (Dó; 
với những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong 
CỐI tứ un, cõi ngũ uán, tưởng uấn đang sanh và hành uán 
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cững sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vā pana sankharakkhandho uppajjissati 
(Hay là hành uán sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


“th “Qy o 


Tassa saññãkkhandho uppajjati (Thì rưởng tấn 
đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô ô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi:4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào thì tưởng uốn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi . VÔ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở 
trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavantanam asaññasattam 
uppajjantänam tesam sankhärakkhandho uppajjissati 
no ca fesam saññãkkhandho uppajjati (Đối với tất cả 
người đang chết trong 30 cõi và người đang sanh trong 
Cõi Vô tưởng, hành uán sẽ sanh nhưng tưởng uấn không 
đang sanh với những người ấy), Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người kiếp chót) 
đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong, vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokãram pañcavokäram uppajjantãänam tesam 
sankhãrakkhandho ca uppajjissati saññãkkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cði ngũ un, hành uán sẽ sanh và tưởng uán cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bàng cách trực tiếp (đi ngay). 
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———————  . . ëL C 
2- Tưởng Un Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa saññãkkhandho uppajjati, 


tassa viññanakkhandho uppajjissatīti? 


Tuóng uán dang sanh với người nào thì thức uán sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam u~uppajjantänam 
tesam saññãkkhandho uppajjadi no ca tesam 
viãñãnakkhandho uppajjissati, itaresam caftuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam saññäkkhandho 


Zaw w «am 


ca uppajjati viññanakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uẫn, tưởng uân đang sanh nhưng thức uấn 
sẽ không sanh với những người ây; Còn đối với những 
người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, 
cõi ngũ uân, tưởng uân đang sanh và thức uẫn cũng sẽ 
sanh. 


Ván ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho 


uppajjissati, tassa saññãkkhandho uppajjatīti? 


Hay là thức uán së sanh với người nào thì tưởng 
uán đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam  cavantänam asaññasattam 
uppajjantäanam tesam viññãnakkhandho uppajjissati 
no ca fesam saññãkkhandho uppajjati, catuyokäram 
pañcavokãram uppajjantänam fesam 
viãñãnakkhandho ca uppajjissati saññãkkhandho ca 


uppajjatdi. 
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Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi và 
người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ sanh 
nhưng tưởng uán không đang sanh với những người Ấy: 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uẫn, thức uån sẽ sanh và tưởng uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Le. om 


Yassa saññãkkhandho uppajjati (Tưởng uán 
đang sanh với người nào) là câu mó. 


“hy “u m 


Tassa viññãnakkhandho uppajjissati (Thi hức 
uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (Trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uán đang sanh với người nào thì thức uấn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệplà chỉ pháp của câu mở trong về trước, CÓ SỰ 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết răng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjantänam tesam 


-_ saññãkkhandho uppajjati no ca tesam 


viññãnakkhandho uppajjissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cói tứ uán, cõi ngũ uán, tưởng 
uân đang sanh nhưng thức uấn sẽ không sanh với những 
người ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, 
cối ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam catuvokäram 
pañcavokãram uppajjan(tänam tesam saññãkkhandho 
ca uppajjati viãñãñãnakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cỗi tứ 
uân, cõi ngũ uân, tưởng uân đang sanh và thức uán cũng 
sẽ sanh) là câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana viññanakkhandho uppajjissati 
(Hay là thức uán sẽ sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa saññākkhandho uppajjati (thì tuóng uấn 


đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, 
cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào thì tưởng uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc 
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cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 


sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiênlà chỉ pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavanfãnam asaññasattam 
uppajjantänam tesam viãñãnakkhandho uppajjissafi 
no ca tesam saññãkkhandho uppajjati (Đối với tất cả 
người đang chết trong 30 cõi và người đang sanh trong 
Cõi Vô tưởng, thức uân sẽ sanh nhưng tưởng uấn không 
đang sanh với những người ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokaäram pañcavokãäram uppajjanfanam tesam 
viñÃñãnakkhandho ca uppajjissati saññãkkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn, thức uán sẽ sanh và tưởng uốn cũng 
đang sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận hii tích bàng cách truc tiép (di ngay). 


Két Thúc Tưởng Uẩn GÓC 
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Hành Un Gốc 
(Sankhiãrakkhandharmila) 
| ~ 
1- Hành Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn ˆ xuôi:Vassa sankhärakkhandho uppajjati, 
tassa viãããnakkhandho uppajjissatTti? 


Hành uán đang sanh với người nào thi thức uán sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp-Pacchimabhavikänam uppajjantänam 
tesam sankharakkhandho uppajjat no ca tesam 
viññãnakkhandho uppajjissati, itaresam catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam 
sankharakkhandho ca uppajjati viññanakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những nguoi kiép chót dang sanh trong cõi 
tứ uån, cõi ngũ uån, hành uån đang sanh nhưng thức uán 
sẽ không sanh với những người ây; Còn đối với những 
người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, 
cối ngũ uân, hành uân đang sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược:Vassa vā pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tassa sankhärakkhandho uppajjatiti? 


Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào thì hành uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavanfänam asaññasattam 
uppajjan(anam tesam viññãnakkhandho uppajjissati 
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no ca (team sankhãrakkhandho  uppajjati, 
catuvokāram pañcavokäram uppajjanfäinam tesam 
viññãnakkhandho ca uppajjissati sankhärakkhandho 
ca uppajjati. 


Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi và 
người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ sanh 
nhưng hành uân không đang sanh với những người áy; 
Còn đôi với những người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi 
ngũ uẫn, thức uán sẽ sanh và hành uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankhaãrakkhandho uppajjad (Hành uốn 
đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa viññãnakkhandho uppajjissati (Thi thuc 
uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cối tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 


437 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 
¬mm=m....".`...... 
uấn, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. | 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hành uán đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uån, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệplà chi pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjantanam tesam 
sankhaárakkhandho uppajjai no ca tesam 
viññãnakkhandho uppajjissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tý uẩn, cõi ngũ uẩn, hành 
uấn đang sanh nhưng thức uẩn sẽ không sanh với những 
người ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uån, 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: ifaresam catuvokäram 
Pañcavokäram uppajjantānam tesam 
saņkhārakkhandho ca uppajjati viññãnakkhandho ca 
uppajjissati (Đối với những người ngoài người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tử uẩn, cõi ngũ uân, hành uẩn đang 
sanh và thức uán cüng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vân ngược: 


w “w < 


Yassa vã pana viññanakkhandho uppajjissati 
(Hay là thức uán sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhãrakkhandho uppajjati (Thi hành 
uán đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh),  goi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi . VÔ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người 
kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học (Trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào thì hành uán đang 
sanh với người y phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc 


439 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


cứu cảnh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở 
trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavanfänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam viãñãnakkhandho uppajjissadi 
no ca íesam sankhärakkhandho uppajjati (Đối với tát 
cả người đang chết trong 30 cõi và người đang sanh trong 
Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ sanh nhưng hành uấn không 
đang sanh với những người ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (Trừ người kiếp chót) 
đang sanh trong cối tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokaram pañcavokãram uppajjanfänam tesam 
viññãnakkhandho ca uppajjissati sankhärakkhandho 
ca uppajjati (Đối với những người dang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ sanh và hành uán cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œsœsKết Thúc Hành Un Góc 


Kết Thúc Phần Người 
2> s 


440 


Uẩn Song 


Phân Cõi 
(Okãsavãra) 
. 
Sắc Uẫn Gốc 
(Rapakkhandharmmnla) 
_GŒ8 
1- Sắc Uấn Gốc Thọ Un Ngon Song Đỗi 


Vấn xuôi Vattha rũpakkhandho uppajjati, 
tattha vedanäkkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì thọ uán sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha vedanäkkhandho uppajjissati, 
pañcavokaram tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
vedanākkhandho ca uppajjissati. 


Trong Cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng thọ 
uán sẽ không sanh trong cối ấy; Còn trong cõi ngũ uån, sắc 
uán đang sanh và thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


Vấn _ ngược:Vattha vã pana vedanäkkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 


Hay là thọ uán sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uán 
đang sanh trong cối ay phải chăng? 
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Đáóp:Artpe tattha vedanaäkkhandho uppajjissati 
no ca fafttha rữũpakkhandho uppajjati, pañcavokãre 
tattha vedanäkkhandho ca uppajjissati rñpakkhandho 
ca uppajjati. ˆ 


Trong cối Vô sắc, thọ uân sẽ sanh nhưng sắc uân 
không đang sanh trong cõi ây; Còn trong cõi ngũ uán, thọ 
uân sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vån xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sốc uán đang 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tat(ha vedanäkkhandho uppajjissati (Thi thọ 
uấn sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán và 26 cối ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn răng: Sốc 
uấn đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh trong cối 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên Cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 


442 


Uẩn Song 


thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjad no ca tattha vedanäkkhandho uppajjissati 
(Ci Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng tho uán sẽ không 
sanh trong cõi ấy): tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là 
nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết răng: Pañcavokãram  tattha 
rũpakkhandho ca uppajjafi vedanäkkhandho ca 
uppajjissati (Trong cõi ngũ uốn, sắc uẩn đang sanh và 
thọ uán cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vân xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi 


ngay). 
Trong câu vân ngược: 


Yattha và pana vedanakkhandho uppajjissati 
(Hay là tho uán së sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjati (Thì sốc uẩn 
dang sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, ván rằng: 
Hay là thọ uân sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp của câu mở trong 
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vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arūpe tattha vedanakkhandho uppajjissati mo ca 
tattha rũpakkhandho uppajjati (7; rong cõi Vô sắc, thọ 
uán sẽ sanh nhưng sắc uẩn không đang sanh trong cõi ấy); 
tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: pañcavokāre tatthha vedanäakkhandho ca 
uppajjissati rñpakkhandho ca uppajjati (Trong cõi ngū 
uấn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). | 


2- Sắc Uẩn Góc Tưởng Uán Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha rũpakkhandho  uppajjati, 


tat(ha saññãkkhandho uppajjissatrti7 


Sắc uân đang sanh trong cõi nào thì tưởng uân sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


áp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha saññãkkhandho uppajjissati, 
pañcavokãram tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
saññãkkhandho ca uppajjissati. 


Trong Cõi Vô tưởng, sắc uẫn đang sanh nhưng 
tưởng uân sẽ không sanh trong cõi ây; Còn trong cõi ngũ 
uân, sắc uân đang sanh và tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 

Vấn gươc.Vattha vã pana saññãkkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjatid? 
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r 


Hay là tưởng uân. sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẫn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đóp:Aruipe tattha saññãkkhandho uppajjissati 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjati pañcavokãre 
tattha saññãkkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho 
ca uppajjati. | 


Trong cõi Vô sắc, tưởng uán sẽ sanh nhưng sắc uán 
khóng dang sanh trong cõi ây; Còn trong cõi ngũ uån, 
tưởng uân sẽ sanh và sắc uån cuig đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yattha rũpakkhandho uppajjat (Sắc uẩn đang 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha saññākkhandho uppajjissati (Thì tưởng 
uán sẽ sanh trong cối áy phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh 
lên của ngũ uån. 


Chỉ pháp của câu hôi: 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
uấn đang sanh trong cõi nào thì tưởng uán sẽ sanh trong 
cõi ây phải chăng? 


445 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 
nh on Sỉ CÔ CÔ ÔNG NO GHI DỊ DI z; == LZ =. 
Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên Cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjafti no ca tattha saññãkkhandho uppajjissati 
(Trong Cõi Vô tưởng, sắc uán dang sanh nhung tuóng uán 
së không sanh trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi 
ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäram tattha 
rñpakkhandho ca uppajjati saññakkhandho ca 
uppajjissati (Trong cõi ngũ un, sắc uẩn đang sanh và 
tưởng uán cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Vattha vã pana saññãkkhandho uppajjissati 
(Hay là tưởng uán sẽ sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rüpakkhandho uppajjati (Thì sắc uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, ván rằng: 


Hay làtưởng uán sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uĝn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp cúa cáu mó trong 
vé truóc, có su phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arüpe tattha saññãkkhandho uppaj jjissati no ca tattha 
rüpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vó sốc, tưởng uĝn sẽ 
sanh nhưng sắc uẩn không đang sanh trong cỗi ây); Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Paicavokãäre tattha saññäkkhandho ca uppajjissati 
rũpakkhandho ca uppajjati (Trong cõi ngũ uấn, tưởng 
uắn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược nảy, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 


cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Un Góc Hành Un Ngon Song Đối 
Vấn  xuôi:Vattha rũpakkhandho  uppajjati, 
tattha sankhãärakkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uån đang sanh trong cõi nào thì hành uån sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca ta(tha sankhärakkhandho uppajjissati, 
pañcavokãram tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
sankharakkhandho ca uppajjissati. 
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Trong Cõi Vô tưởng, sắc uán dang sanh nhung 
hành uân sẽ không sanh trong cõi ấy; Còn trong cõi ngũ 
uán, sắc uán đang sanh và hành uẫn cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Vattha vā pana sankhãrakkhandho 
uppajjissati, tattha rūpakkhandho uppajjatīti? 

Hay là hành uán së sanh trong cëi nào thi sác uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng?. 

Dap:Arüpe tattha sankharakkhandho 
uppajjissati no ca tattha rüpakkhandho uppajjati, 


pañcavokare tattha sankharakkhandho ca uppajjissati 
rũpakkhandho ca uppajjati. 


Trong cõi Vô sắc, hành uân sẽ sanh nhưng sắc uân 
không đang sanh trong cõi ấy; Còn trong cõi ngũ uån, 
hành uân sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh trong cối nào) là cầu mở. | 

Tattha sankharakkhandho uppajjissati (Thi 
hành uán sẽ sanh trong cõi áy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mó: Cõi Võ tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn. 
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—_TX———————>xssxxssrxemsssrsrmmrrri==mmmmmm=mm=sma— “JSw⁄43...1 1... 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 


lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn DỊ, vẫn rằng: Sắc 
ấn đang sanh trong cỗi nào thì hành uán sẽ sanh trong 
cõi áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên Cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ pháp của câu 
mở trong vé trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjati no ca tattha sankhärakkhandho uppajjissati 
(Trong Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng hành uấn 
sẽ không sanh trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi 
ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokãram tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati sankharakkhandho ca 
uppajjissatlrong cõi ngũ uóán, sắc uán đang sanh và 
hành uân cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vân xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi 


ngay). 
Trong câu vân ngược: 


Yattha vã pana sankhärakkhandho uppajjissati 
(Hay là hành uán sẽ sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Ta(tha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uốn 
đang sanh trong cõi ay phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của cầu mở: Bôn 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uân và 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên 
của ngũ uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là hành uán sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uán là chi pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Aripe ta(tha sankhãrakkhandho uppajjissafi no ca 
tattha rũpakkhandho uppajjati (Trong cối Vô sắc,hành 
uấn sẽ sanh nhưng sắc uân không đang sanh trong cõi ấy): 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của 
ngũ uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Paicavokäre tattha sankhãrakkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjati (Trong cỡi ngã 
uấn, hành uấn sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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4- Sắc Un Góc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha rũpakkhandho  uppajjati, 


tattha viãññãnakkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? | 
Dap: Asaññasatte tattha rüpakkhandho 
uppajjati no ca tattha viññãnakkhandho uppajjissati, 
pañcavokäram tattha rüpakkhandho ca uppajjati 


viãñãnakkhandho ca uppajjissati. 


Trong Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh nhưng thức 
uấn sẽ không sanh trong cõi áy; Còn trong cõi ngũ uẫn, sắc 
uán đang sanh và thức uẫn cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược :YVattha vã pana viññanakkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 


Hay thức uán sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uán đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Arüpe tattha viãññãnakkhandho uppajjissati 
no ca tattha rupakkhandho uppajjati, pañcavokäre 
tattha viññãnakkhandho ca uppajjissati 
rũpakkhandho ca uppajjati. 


Trong cõi Vô sắc, thức uán sẽ sanh nhưng sắc uán 
khóng dang sanh trong cõi áy; Còn trong cõi ngũ uán, thức 
uân sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Vattha. rũpakkhandho uppajjati (Sắc „ẩn đang 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 


“AM san 


Tattha viññãnakkhandho uppajjissati (Thì (hức 
uấn sẽ sanh trong cõi ấy phải chăng”) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn. | 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uẫn mà thôi. | 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc 
uấn đang sanh trong cõi nào thì thức uĝn sẽ sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên Cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết răng: Asalñasatte tattha rũpakkhandho 
uppajjatdi no ca tattha viãññãnakkhandho uppajjissati 
(Cõi Vô tưởng, sắc uĝn đang sanh nhưng thức uổn sẽ 
không sanh trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uán là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokãram tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati viãññãnakkhandho ca 
uppajjissati (Trong cõi ngũ uấn, sắc uẩn dang sanh và 
thức uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vẫn xuôi này, 


452 


Uẩn Song 


thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yattha vã pana viññanakkhandho uppajjissati 
(Hay là thức uán sẽ sanh rong cối nào) là cầu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjati (Thi sắc „ẩn 
đang sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: 26 cõi ngũ uån là nơi sanh 
lên của ngũ uân mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, ván rằng: 
Hay là thức uán sẽ sanh trong cài nào thì sắc uán dang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uân là chi pháp của câu mở trong 
VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe tattha viññãnakkhandho uppajjissati no ca 
tattha rüpakkhandho uppajjati (Trong cói Vó sắc, thức 
uấn sẽ sanh nhưng sắc uân không đang sanh trong cõi ấy); 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của 
ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Pañcavokäre tattha viññaänakkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjati (Trong cõi ngũ 
uấn, thức uấn sẽ sanh và sắc uẩn cũng dang sanh) là cầu 
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đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích băng cách trực tiệp (đi ngay). 


Q Kết Thúc Sắc Uẩn Gcs 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanñkkhandharmnla) 
ky 
1- Thọ Uán Gốc Tưởng Uán Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi:Vattha vedanäkkhandho uppajjati, 
tattha saññakkhandho uppajjissatiti? 


Thọ uán đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẫn sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn _ngược:YVattha vã pana saññãkkhandho 
uppajjissati, tattha vedanäkkhandho uppajjatiti? 


Hay là tưởng uẫn sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẫn 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vận ngược: 
Chi pháp của cầu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 


lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vân, vân răng: Tho 
uán đang sanh trong cõi nào thì tưởng uấn sẽ sanh trong 


455 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


cõi ấy phải chăng?: Hay là tưởng uấn sẽ sanh trong cối 
nào thì thọ uán đang sanh trong cõi ây phải chăng? 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phải 


rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cối ngũ uẫn 


là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mở thì 


tưởng uån cũng sẽ sanh hay thọ uẫn cũng đang sanh. 


2- Thọ Uán Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Yattha vedanäkkhandho uppajjati, 
tattha sankhaärakkhandho uppajjissatīti? 


Thọ uán đang sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn _ ngược:Vattha vã pana sankhärakkhandho 
uppajjissad, tattha vedanakkhandho uppajjatti? 


Hay là hành uẫn sẽ sanh trong cối nào thì thọ uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vận ngược: 
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Chi pháp của cầu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ 
uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn răng: Thọ 
uấn đang sanh trong cỗi nào thì hành uấn sẽ sanh trong 
cõi ây phải chăng?; Hay là hành uấn së sanh trong cõi 
nào thì thọ uán đang sanh trong cõi y phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 d anh uẫn, 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uấn là chi pháp của câu mở thì 
hành uán cũng sẽ sanh hay thọ uẫn cũng đang sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yattha vedanakkhandho uppajjati, 


m ẨM s 


tattha viãññãnakkhandho uppajjissatīti? 


Thọ uán dang sanh trong cõi nào thì thức uán së 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vánnguoc:Yattha vā pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, taftha vedanakkhandho uppajjatīti? 


Hay là thức uẫn sẽ sanh trong cối nào thì thọ uẫn 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho 
uấn đang sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ sanh trong 
cõi ây phải chăng?; Hay là thức uĝn sẽ sanh trong cõi nào 
thì thọ uẩn đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uån 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp cúa cáu mó thi 
thức uán cũng sẽ sanh hay thọ uán cũng đang sanh. 


X Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc 2ø 
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Tưởng Uán Gốc 
(Sañña akkhandhamila) 
Q 
1- Tưởng Un Gốc Hành Uẫn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi:Vattha saññãkkhandho uppajjadi, 
tattha sankhãärakkhandhbo uppajjissatii? 


Tưởng uấn đang sanh trong cõi nào thì hành uẫn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amantä). 
Vấn ngược: Vattha vã pana sankhärakkhandho 


u “u m 


uppajjissati, tattha saññakkhandho uppajjatiti? 


Hay là hành uán sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uán 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amani3). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vần ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uẫn là nơi sanh lên của ngũ 
uấn. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Tưởng 
uán đang sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ sanh trong 
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cõi ấy phải chăng?:; Hay làhành uấn së sanh trong cối nào 
thì trởng uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phởđi 
rôi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mó thì 
hành uẫn cũng sẽ sanh hay tưởng uẫn cũng đang sanh. 


2- Tưởng Uán Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


| Vấn xuôi:Yattha saññakkhandho uppajjati, 
tattha viññanakkhandho uppajjissatīti? 


Tưởng uán đang sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Ãmantã). 
Vấn — ngược:Vattha vã pana viññãnakkhandho 


ES MS am 


uppajjissati, tattha saññākkhandho uppajjatīti? 


Hay là thức uán sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uån 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 

Chi pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sàc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ 
uân. 
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¿amas cản u ==, == >L: ÔÊU EU, THẾ 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: T. wóng 
uán đang sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ sanh trong 
cõi ây phải chăng?; Hay là thức uán së sanh trong cỗi nào 
thì tưởng uân dang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uán 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uân cũng sẽ sanh hay tưởng uán cũng đang sanh. 


R Kết Thúc T ưởng Uẩn GCH 
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Hành Un Gốc 
(Sankhñãrakkhandharmnla) 
f "S 
1- Hành Uĝn Góc Thức Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi: Vattha sankhärakkhandho uppajjati, 


<s um -‹ 


tattha viññanakkhandho uppajjissatrti? 


Hành uán đang sanh trong cõi nào thi thức uán sẽ 
sanh trong cõi ây phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 

Vấn _ ngược:Vattha vā pana viññāņakkhandho 
uppajjissati, tattha sankhärakkhandho uppajjatīti? 


Hay là thức uån sẽ sanh trong cõi nào thì hành uán 
đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bôn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân, 26 cõi ngũ uân là nơi sanh lên của ngũ. 
uân. : 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vân, vân răng: Hành 
uán đang sanh trong cõi nào thì thức uân sẽ sanh trong 
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cối ấy phải chăng?; Hay là thức uán së sanh trong cõi nào 
thì hành uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 
cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán, 26 cõi ngũ uẫn 
là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp của câu mở thì 
thức uán cũng sẽ sanh hay hành uån cũng đang sanh. 


R Kết Thúc Hành Un Gốc aogo 


Kết Thúc Phân Cõi 
2»#> 3X &-& 
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Phân người Và Cõi 
(Puggalokãsavara) 
cQ 
Sắc Uán Gốc 
(Rñpakkhandhamnla) 
22 
1l- Sắc Uấn Gốc Thọ Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi:Vassa yattha rũpakkhandho uppajjati, ' 
tassa tattha vedanakkhandho uppajjissatīti? 


Sắc uán đang sanh VỚI người nào trong cõi nào thì 
thọ uẫn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjan(anam asaññasatfam uppajjanfãänam tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjissati, itaresam pañcavokãram 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjati vedanakkhandho ca uppajjissati. 


Đôi với những người kiếp chót đang sanh trong cõi - 
ngũ uán và người dang sanh trong Cõi Vô tưởng, sắc uán 
dang sanh nhung tho uán sẽ không sanh với những người 
ây trong cõi ây; Còn đối với những người ngoài người 
kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uân, sắc uân đang sanh 
và thọ uẫn cũng sẽ sanh. 
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Vấn gược: Yassa vã pana yattha 


_ vedanäkkhandho uppajjissati, fassa tattha 


rũpakkhandho uppajjatiti? 


Hay là thọ uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uán đang sanh với người ây trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp:Pañcavokärã cavanfänam arñpänam tesam 
tattha vedanakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppa]jati, pañcavokaram 
uppajjanfanam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uấn 
và người ở trong cõi Vô sắc, thọ uán sẽ sanh nhưng sắc 
uán không đang sanh với những người ấy trong cõi áy; 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uấn, thọ 
uán sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sốc uán 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjissati (Thì 
thọ uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là 
câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
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cõi ngũ uẫn, gọ! là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 
cối ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót theo trực 
tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, VỚI 25 cõi ngũ 
uân (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 


tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngü uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (Trừ 5 
cối Tinh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn sẽ 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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; 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót 
theo trực tiếp). Bón phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà 
minh đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi 
ngũ uân (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng là chi 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 


câu hỏi như thuyết rằng: Pacchimabhavikänam 


pañcavokäram uppajjan(anam asaññasat(am 
uppajjantäanam tesam tattha rũpakkhandho uppajjati 
no ca tesam tattha vedanäkkhandho uppajjissati (Đối 
với những người kiếp chót đang sanh trong cói ngũ uán và 
người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, sắc uuấn đang sanh 
nhưng thọ uán sẽ không sanh với những người áy trong 
cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong cõi 
mả mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm 
tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 
cõi ngũ uân (Trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: ltaresam pañcavokäram 
uppajjantānaņm tesam ta(tha rũpakkhandho ca 
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uppajjati vedanakkhandho ca uppajjissatdi (Dó; với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán, sắc uán đang sanh và thọ uán cũng sẽ sanh) là 
câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana ya(tha vedanäkkhandho 
uppajjissati (Hay là thọ uân sẽ sanh với người nào trong 
cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (Thì sắc 


uấn đang sanh với người íy trong cõi y phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong 
cối mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 
tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong 
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cối mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là thọ uấn sẽ sanh với i người nào trong cỗi nào thì sắc 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãrä cavan(anam arūpānam tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uân và người ở trong cõi Vô sắc, thọ 
uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không đang sanh với những 
người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (Trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokäram uppajjantänam fesam tattha 
vedanakkhandho ca uppajjissat rũpakkhandho ca 
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uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uân, thọ uán sẽ sanh và sắc uán cũng dang sanh) là câu 
đáp trong câu ván ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Un Gốc T. wưởng Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Vassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 


FT AM m 


tassa tattha saññaãkkhandho uppaj jjissatīti? 


Săc uán dang sanh với người nào trong cõi nào thi 
tưởng uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãanam pañcavokäram 
uppajjantanam asaññasa(fam uppajjanfänam tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjatdi no ca tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjissati, itaresam pañcavokäram 
uppajjanftinam tesam ta(tha rũpakkhandho ca 


đầu ZBm wa 


uppajjati saññaãkkhandho ca uppajjissati. 


Đối VỚI những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, sắc uán 
đang sanh nhưng tưởng uán sẽ không sanh với những 
người áy trong cõi ấy; Còn đối với những người ngoài 
người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uân, sắc uân đang 
sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 


Vấn _ ngược: Vassa vā pana yattha 
saññãkkhandho uppajjissati, tassa tattha 
rūpakkhandho uppajjatīti? 
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Hay là tưởng uán sẽ sanh với nguoi nào trong cõi 
nào thì sắc uẫn đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp:Pañcavokärä cavantanam arüpanam tesam 
tattha saññãkkhandho uppajjissati no ca (esam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram 
uppajjantäinam tesam tattha saññãkkhandho ca 


uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uán 
và người ở trong cõi Vô sắc, tưởng uấn sẽ sanh nhưng sắc 
uán khóng dang sanh với những người ấy trong cõi ây; 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uân, 
tưởng uån sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc „ẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


ay a <a 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjissati (Thi 
tưởng uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng?) 
là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 
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cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót theo trực 
tiêp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh. 


_trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ 
uân (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (N gười kiếp chót theo gián 


tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi . Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngü uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (Trừ 5 
cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu hoc đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uán 
sẽ sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
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9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót 
theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà 
minh đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi 
ngũ uân (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh trong Cói Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng là chi 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam 
pañcavokaãram uppajjantãänam asaññasaftam 
uppajjanfanam tesam tattha rũpakkhandho uppajjadi 
no ca fesam tattha saññakkhandho uppajjissati (Đối 
với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uán và 
người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh 
nhưng tưởng uấn sẽ không sanh với những người ây trong 

cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm 
tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 
cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäram 
uppajjantainam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjati saññãkkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán, sắc uán đang sanh và tưởng uán cũng sẽ sanh) là 
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câu đáp trong câu ván xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). . 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
uppajjissati (Hay là tưởng uân sẽ sanh với l nào 
trong cõi nào) là cầu mó. 


Tassa ta(tha rũpakkhandho uppajjati (Thì. sắc 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 
tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


| Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong cõi mà minh đang ở 
nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (Trừ 5 
cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 


tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tinh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uấn sẽ sanh với nguði nào trong cõi nào thì 
sắc uán đang sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 2l cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong 
vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãrä cavantãnam arūpānam tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
rūpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết rong cõi ngũ uán và người ở trong cõi Vô sắc tưởng 
uấn sẽ sanh nhưng sắc uân không dang sanh với những 
người ấy trong cỗi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 2l cõi ngũ uân (Trừ 5 cối Tịnh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pañcavokãäram uppajjantänam (esam tattha 
sañiñakkhandho ca uppajjissat rũpakkhandho ca 
uppajjati (Đi với những người đang sanh trong cỗi ngũ 
uấn,tưởng uán sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
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đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uán Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đôi 


Vấn xuôi: Vassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho uppajjissatTti? 


Sắc uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẫn sẽ sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokãäram 
uppajjantānaņm asaññasattam uppajjanfänam tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjissati, — lfaresam 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
rüpakkhandho ca uppajjati saņkhārakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, sắc uẫn 
đang sanh nhưng hành uán sẽ không sanh với những người 
ây trong cõi ây; Còn đối với những người ngoài người 
kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uân, sắc uán đang sanh 
và hành uân cũng sẽ sanh. 


Vấn nguoc:Y assa vā pana yattha 
sankhärakkhandho uppajjissati, tassa tattha 


rũpakkhandho uppajjatii? 
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Hay là hành uán së sanh vói nguoi nào trong cói 
nào thì sắc uán đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp:Pañcavokãrã cavantänam arũpänam fesam 
tattha sankhärakkhandho uppajjissati no ca tesam 
tattha rüpakkhandho uppajjati, pañcavokaram 
uppajjantānam tesam tattha saņkhārakkhandho ca 
uppajjissati rapakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uán 
và người ở trong cõi Vô sắc, hành uán sẽ sanh nhưng sắc 
uán không đang sanh với những người ấy trong cõi ây; 
Còn đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uân, 
hành uán sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uán 
đang sanh với người nào trong cói nào) là câu mỡ. 


Tassa tattha sankhärakkhandho uppajjissati 
(Thì hành uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu ' mó:ngui phàm tam nhan, 3 bác 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 2 tâm tục sinh tam 
nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi 
ngũ uân (Trừ 4 cối khó) (Người kiếp chót theo trực tiếp). 
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Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ 
uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 


tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 


gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên, với Cõi Vô tưởng 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 


35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uân (trừ 5 


cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uân (Trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn răng: Sắc 
uấn đang sanh với người nào trong cỗi nào thì hành uấn 
sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ) (Người kiếp 
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—— — 1`... 
chót theo truc tiép). 4 phàm, 3 bác Thánh quà hüu hoc 
đang sanh trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang Ó nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm 
tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 
cõi ngũ uân (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo 
gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng là 
chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam 
pañcavokãram uppajjanfänam asaññasat(tam 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho uppajjad 
no ca fesam tattha sankharakkhandho uppajjissati 
(Đối với những người kiếp chót dang sanh trong cõi ngũ 
uân và người đang sanh trong Cài Vô twóng, sắc uán dang 
sanh nhung hành uấn sẽ không sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 
tầm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi Tinh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết răng: Ïtaresam pañcavokãram 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjati sankhärakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cỗi 
ngũ uán, sắc uẩn đang sanh và hành uán cũng sẽ sanh) là 
câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana vyattha sankhärakkhandho 
uppajjissati (Hay là hành uán sẽ sanh với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa ta(tha rũpakkhandho uppajjati (7; hì sắc 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na điệt hội đủ của 15 
tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uân, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi Tinh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn răng: 
Hay là hành uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uấn đang sanh với người ây trong cõi åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Pañcavokärä cavanfänam arũpänam tesam tattha 
sankhãrakkhandho uppajjissadi no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uân và người ở trong cõi Vô săc, hành 
uấn sẽ sanh nhưng sắc uán không đang sanh với những 
người ấy trong cõi åy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ 
sanh trong cối mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tinh cư) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
` uppajjati (đói VỚI những người dang sanh trong cỗi ngũ 
uân,hành uân sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh) là câu 
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đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Gốc Thức Uẫn Ngon Song Đắi | 


Vấn _ xuôi:Vassa yattha rũpakkhandho x 
uppajjati, tassa tattha viññanakkhandho u 
uppajjissatīti? : 


Sắc uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì ị 
thức uân sẽ sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng? 

Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjanfinam asaññasattam uppajjan(änam tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 


viññãnakkhandho uppajjissati, iíaresam 
pañcavokãäram uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati viãññãnakkhandho ca 
uppajjissati. | 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, sắc uẫn 
đang sanh nhưng thức uán sẽ không sanh với những người I 
áy trong cõi ấy; Còn đối với những người ngoài người l 
kiép chót đang sanh trong cõi ngũ uån, sắc uån đang sanh 
và thức uán cũng sẽ sanh. x 

Ván ngược. Yassa vã pana yattha 


viññamakkhandho — uppajjissati, tassa tattha 
rüpakkhandho uppajjatiti? 


Uẩn Song 


Hay là thức uán sẽ sanh với nguoi nào trong cõi nào 
thì sắc uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp:Pañcavokärä cavanfänam arüpanam tesam 
tattha viãññãnakkhandho uppajjissat no ca tesam 
tattha rũpakkhandho uppajjat, pañcavokäram 


uppajjanfanam tesam tattha viãñãnakkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uán 
và người ở trong cõi Vô sắc, thức uán së sanh nhung sắc 
uán không đang sanh với những người ấy trong cối ây; 


-Còn đôi với những người đang sanh trong cõi ngũ uân, 


thức uán sẽ sanh và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sốc uán 
đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 


e > mm 


Tassa tattha viññanakkhandho uppajjissati (Thi 
thức uán sẽ sanh với người ấy rong cõi ây phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở:người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cối 
ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh tam 
nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi 
ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót theo trực tiếp). 
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Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ 
uân (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). | 

Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uẫn, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 
cõi Tinh cư)... | 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uán đang sanh với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ 
sanh với người ấy frong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót 
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Uẩn Song 


theo truc tiép). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà 
minh đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi 
ngũ uân (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi .VÔ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng là chỉ ` 
pháp của câu mở trong, về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam 
pañcavokäram uppajjantãnam asaññasaftam 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho uppajjadi 
no ca tesam tattha viññãnakkhandho uppajjissati (Đối 
với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uán và 
người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh 
nhưng thức uấn sẽ không sanh với những người ây trong 
cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm 
tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 
cối ngũ uân (trừ 5 cõi Tinh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết răng: Itaresam pañcavokãram 
uppajjantinam tesam tat(ha rũpakkhandho ca 
uppajjati viññãnakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót dang sanh trong cõi 
ngĩ uấn, sắc uấn đang sanh và thức uán cũng sẽ sanh) là 
câu đáp trong câu vân xuôi nảy, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
uppajjissati (Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào trong 
cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (“hi sắc 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy pugi chăng?) là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 
tám tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 2l cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tinh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

_ Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 
cõi Tinh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 
tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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TT TT ————————_____.. 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: 

Hay làthức uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 

sắc uân đang sanh với người áy trong cỗi áy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãrä cavantänam aripanam tesam tattha 
viãññãuakkhandho uppajjissati no ca tesam ta(tha 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sốc thức 
uấn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không đang sanh với những 
người ấy trong cối ây); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp 


của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 


phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
viãññãnakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
uấn, thức un sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
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GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 
=3. ............... 


đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Uẩn Song 


Thọ Uán Gốc 
(Vedanaäkkhandhamnla) 
Q 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Vassa  yattha  vedanakkhandho 


m R < 


uppajjati, tassa tattha saññakkhandho uppajjissatīti? 


Thọ uân đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẫn sẽ sanh với người ấy trong cõi áy phåi chăng? 

Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjan(taänam 
tesam tat(tha vedanakkhandho uppajjati no ca fesam 
tattha — saññãkkhandho uppajjissat,  itaresam 
catuvokãram pañcavokãram uppajjanfanam fesam 


tattha vedanakkhandho ca uppajjati saññãkkhandho 
ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uán, thọ uán đang sanh nhưng tưởng uân sẽ 
không sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, thọ uân đang sanh và tưởng uân cũng sẽ 
sanh. 


Vấn ngược Vassa  Vã pana yattha 
saññakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho uppajjatiti? 


Hay là tuóng uấn sẽ sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uán đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


489 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


—— ns CC 


Đáp Catuvokärä  pañcavokärä cavantänam 
tesam tattha saññãkkhandho uppajjissati no ca tesam 
tattha vedanākkhandho uppajjati, catuvokāram 
pañcavokāram uppajjantānam tesam tattha 
saññakkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uán, tưởng uán sẽ sanh nhưng thọ uẫn không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy: Còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, tưởng uán 
sẽ sanh và thọ uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 
Yassa yattha vedanakkhandho uppajjati (7o 
uân đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


RAO S a 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjissati (Thì 
tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) 
là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm Sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khó) (người kiếp. 
chót theo trực tiếp). 
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Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 25 
cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo 
gián tiếp) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi 
ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Thọ uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uấn sẽ sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khó) 
(người kiếp chót theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ 
không sanh trong cõi mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh 
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"hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót theo gián tiếp)là chi pháp của câu 
mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjanfänam 
tesam ta(tha vedanakkhandho uppajjati no ca (esam 
tattha saññãkkhandho uppajjissati (Đối với những 
Hgười kiếp chót dang sanh trong cói tứ uán, cõi ngũ uấn, 
thọ uán đang sanh nhưng tung uán sẽ không sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uån và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 
5 cối Tinh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Ïtaresam catuvokäram pañcavokäram 
uppajjan(tinam tesam ta(tha vedanäakkhandho ca 
uppajjati saññakkhändho ca uppajjissatd (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót dang sanh trong cõi tứ 
uắn, cõi ngũ uán, thọ uân dang sanh và tưởng uán cũng sẽ 
sanh) là cầu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván ngược: 


Yassa vã pana vattha saññakkhandho 
uppajjissati (Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào 
trong cõi nao) là câu mở. 
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Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (Thi tho 
uán dang sanh với người ấy trong cỗi áy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tinh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi 
ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, . 
với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. i 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uán đang sanh với người ây trong cối ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên 4 phàm, 3 bâc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
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Tịnh cư)là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä 
pañcavokārā _ cavantanam tesam tattha 
saññakkhandho uppajjissati mo ca tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cỗi tt uán, cõi ngĩi uấn, tưởng uán sẽ sanh 
nhưng thọ tấn không đang sanh với những người ấy trong 


cói ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả 


hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh ` 


trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cối Tịnh cư) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca 
uppajjati (Dói với những người dang sanh trong cõi tứ 
uắn, cõi ngũ uân, tưởng uán sẽ sanh và thọ uân cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẫn Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa yattha — vedanäkkhandho 
uppajjadi, tassa tattha — sankharakkhandho 
uppajjissatīti? 


Thọ uán đang sanh Với người nào trong cõi nào thì 
hành uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantãänam 
tesam tattha vedanäkkhandho uppajjati no ca tesam 
(attha sankhäarakkhandho uppajjissat, itaresam 
catuvokäram pañcavokãram uppajjantanam tesam 
tattha vedanäkkhandho ca uppajjati 
sankhärakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uân, thọ uân đang sanh nhưng hành uân sẽ 
không sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, thọ uân đang sanh và hành uẫn cũng sẽ 
sanh. | 


Vấn ngược: Yassa vā pana yattha 
sankharakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho uppajjatīti? 


Hay là hành uán së sanh vói người nào trong cõi 
nào thì thọ uán đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng? 


Đáp:Catuvokãrä pañcavokãrä cavantãnam 
tesam tattha sankharakkhandho uppajjissati no ca 
tesam tattha vedanäakkhandho uppajjati, catuvokãram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca uppajjissati vedanãkkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uẫn, hành uân sẽ sanh nhưng thọ uân không đang sanh 
với những người ấy trong cõi ây; Còn đối với những người 
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đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, hành uân sẽ sanh 
và thọ uân cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


= Yassa yattha vedanākkhandho uppajjati (Tho 
uán dang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha sankharakkhandho uppajjissati 
(Thì hành uẩn sẽ sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng?) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót theo trực tiếp). 


“Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 25 
cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo 
gián tiếp) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cối tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
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35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nihi với 4 cõi tứ uån, 21 cối 
ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quá hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tú uân, 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Thọ uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uấn sẽ sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi 
khổ) (người kiếp chót theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán Và sẽ 
không sanh trong cõi mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót theo gián tiếp) là chỉ pháp của câu 
mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantānam 
tesam tattha vedanākkhandho uppajjati no ca tesam 
tattha sankharakkhandho uppajjissati (Đối với những 
người kiếp chót đang sanh trong cói tứ uân, cõi ngũ uán, 
thọ uân đang sanh nhưng hành uẩn sẽ không sanh với 
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những người ấy trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uân (trừ 
5 cõi Tinh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: itaresam catuvokãram pañcavokãram 
uppajjanfanam tesam tattha vedanakkhandho ca 
uppajjati sankharakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, thọ uân đang sanh và hành uán cũng sẽ 
sanh) là câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana yattha sankhärakkhandho 
uppajjissati (Hay là hành uân sẽ sanh với người nào 
trong cối nào) là câu mỡ. 


Tassa tattha vedanakkhandho uppajjati (Thi tho 
uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quà hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tinh cư) 
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Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 

trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 

đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 


35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi 
ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ 


_ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 


đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là hành uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uán đang sanh với người åy trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bâc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uån, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cối mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi 
Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong vé trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä 
pañcavokārā cavantānam tesam tattha 
samnkharakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjati (Dói với những người dang 
chết trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân,hành uán sẽ sanh nhưng 
thọ uán không đang sanh với những người ấy trong cối 
ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh 
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trong cõi mà minh đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-74 bọn sắc nghiệp, với 
4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca uppajjissati vedanakkhandho ca 
uppajjati (Dói với những người đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uán, hành uán sẽ sanh và thọ uân cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích pang cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Un Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Vassa yattha — vedanäkkhandho 
uppajjatdi, tassa tattha viññanakkhandho 
uppajjissatīti? 

Thọ uán dang sanh VỚI người nào trong cõi nào thì 
thức uán sẽ sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantänam 
tesam tattha vedanakkhandho uppajjati no ca tesam 
tatha viññãnakkhandho  uppajjissati, ifaresam 
catuvokãram pañcavokãram uppajjan(tãnam tesam 
tatfha vedanakkhandho ca uppajjati viññãnakkhandho 
ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uân, thọ uân đang sanh nhưng thức uân sẽ 
không sanh với những người ấy trong cõi ây; Còn đối với 


30Ữ- ——————— 
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những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uân, thọ uân đang sanh và thức uân cũng sẽ 
sanh. 


Vấn — ngược: Vassa vā pana yattha 
viññanakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho uppajjatīti? 


Hay là thúc uán së sanh vói người nào trong ‹ cõi nào 
thì thọ uân dang sanh với người ây trong cõi Lấy phải 
chăng? 


Đáp Catuvokärä pañcavokãrä cavan(ãnam 
tesam tattha viññãnakkhandho uppajjissadi no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho uppajjati, catuvokãram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
viññaãnakkhandho ca uppajjissafi vedanäkkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cối 
ngũ uån, thức uân sẽ sanh nhưng thọ uân không đang sanh 
với những người ấy trong cõi ây; Còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, thức uẫn sẽ sanh 
và thọ uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanakkhandho uppajjad (Tho 
uấn đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 
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| Tassa tattha viññanakkhandho uppajjissati (Thì 
thức uán sẽ sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (N gười 
kiếp chót theo trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 25 
cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo 
gián tiếp) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi 
ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cu). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uân (Trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Thọ uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phảm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uån, 22 cõi ngũ uẫn (Trừ 4 cõi 
khổ) (người kiếp chót theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và së 
không sanh trong cõi mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót theo gián tiếp)là chi pháp của câu 
mở trong VỀ trƯỚC, có SỰ phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantanam 
tesam tattha vedanakkhandho uppajjati no ca tesam 
tattha viññanakkhandho uppajjissati (Dói với những 
"người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, 
thọ uán đang sanh nhưng thức uán sẽ không sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ 
uån, cõi ngũ uån và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán 
(Trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Itaresam catuvokäram pañcavokãäram 
uppajjan(tanam tesam tattha vedanakkhandho ca 
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uppajjati viãñãnakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cỗi tứ 
uấn, cõi ngũ uân, thọ uân đang sanh và thức uân cũng sẽ 
sanh) là câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yaftha viññãnakkhandhbho 
uppajjissati (Hay thức uán sẽ sanh với người nào rong 
cój nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho uppajjati (Thì thọ 


uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bác Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của 12 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi 
ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
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với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (Trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 


Hay làthúc uấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uán đang sanh với người ây trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cối 
Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä 
pañcavokārā cavantānam tesam tattha 
viññãnakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
vedanākkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân,thức uán sẽ sanh nhưng 
thọ uân không đang sanh với những người ấy trong cõi 
áy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaäram uppajjanfänam tesam tattha 
viãñãnakkhandho ca uppajjissafi vedanakkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người dang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ un, tmc uán sẽ sanh và thọ uán cũng đang 
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sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


RR Kết Thúc T họ Uẩn Gốc #22 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññākkhandhamūla) 
“ | 
1- Tưởng Uán Góc Hành Uán Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi:Vassa yattha — saññãkkhandho 
uppajjati, tassa tattha samkharakkhandho 
uppajjissatīti? 

Tưởng uẫn đang sanh VỚI người nào trong cõi nào 
thì hành uân sẽ sanh với người ấy trong cõi áy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjanfänam 
tesam tattha saññãkkhandho uppajjati no ca tesam 
tattha saukharakkhandho uppajjissat, itaresam 
catuvokãram pañcavokãram uppajjantäanam tesam 


tattha saññãkkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho 
ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uẫn, tưởng uân đang sanh nhưng hành uán 
sẽ không sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, tưởng uân đang sanh và hành uân 
cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược Vassa vã pana yattha 
sankhãrakkhandho uppajjissati, tassa tattha 


ay nr sen 


saññãkkhandho uppajjatīti? 
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Hay là hành uán sẽ sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Dap:Catuvokara pañcavokãrä cavantanam 
tesam tattha sankharakkhandho uppajjissati no ca 
tesam tattha saññãkkhandho uppajjati, catuvokāram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
samkharakkhandho ca uppajjissati saññakkhandho ca 
uppajjati. | 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uán, hành uán sẽ sanh nhưng tưởng uân không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ây; Con đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, hành uán sẽ 
sanh và tưởng uån cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: | 
= Yassa yattha saññakkhandho uppajjati (T tưởng 
uán đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 
Tassa tattha sankhãrakkhandho uppajjissafi 


(Thì hành uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uán, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
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với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót theo trực tiếp). 


4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 25 cõi 
ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp) 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi 
ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn ràng: 
Tưởng uán dang sanh với người nào trong cỗi nào thì 
hành uán sẽ sanh với người ây trong cõi åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi 


509 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


khổ) (người kiếp chót theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ 
không sanh trong cõi mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót theo gián tiếp)là chi pháp của cầu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantäanam 
tesam tattha saññãkkhandho uppajjati no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho uppajjissati (Đối với những 
người kiếp chót đang sanh trong cói tú uấn, cõi ngũ 
uẩn,tưởng uẩn đang sanh nhưng hành uấn sẽ không sanh 
với những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uån (trừ 
5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
_ như thuyết răng: Itaresam catuvokãram pañcavokäram 
uppajjantanam (tesam tattha saññãkkhandho ca 
uppajjati sankharakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cỗi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn,tưởng un đang sanh và hành uân cũng 
sẽ sanh) là câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana yattha saņkhārakkhandho 
uppajjissati (Hay là hành uân sẽ sanh với người nào 
rong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjati (Thì 
tưởng uốn đang sanh với người ấy trong cối ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi 
ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát- -na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi basa bi, ván ràng: 
Hay là hành uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sp nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi 
Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong vệ trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokãrä 
pañcavokärä cavanfanam tesam tattha 
saņkhārakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
saññakkhandho uppajjati (Dói với những người đang 
chết (rong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, hành uán sẽ sanh nhưng 
tưởng uân không đang sanh với những người ấy trong cỗi 
ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
sankharakkhandho ca uppajjissati saññakkhandho ca 
uppajjati (Dói với những người đang sanh trong cõi tứ 
uốn, cõi ngũ uốn,hành uẩn sẽ sanh và tưởng uán cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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—1 nno ` .... ` 


2- Tưởng Un Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi Vassa  vyattha  saññakkhandho 
uppajjati, tassa tattha viãñãnakkhandho 
uppajjissafrti? 


Tưởng uán dang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uân sẽ sanh với người ấy trong cõi ây phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantänam 
tesam tattha saññakkhandho uppajjati no ca tesam 
(attha viññãnakkhandho uppajjissat, itaresam 
catuvokãram pañcavokãram uppajjantãinam tesam 


tattha saññãkkhandho ca uppajjati viãññãnakkhandho 
ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uân, tưởng uân đang sanh nhưng thức uấn 
së khóng sanh vói nhüng nguoi ây trong cối ây; Còn đối 
VỚI những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, tưởng uân đang sanh và thức uẫn 
cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược Vassa ` vã pana yattha 
viãññãnakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
saññakkhandho uppajjatiti? 


Hay là thức uán sẽ sanh với người nào trong CỐI nào 
thì tưởng uán đang sanh với người ây trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp:Catuvokärä pañcavokārā cavantãnam 
tesam ta(tha viãñãnakkhandho uppajjissati no ca 


a AC < 


tesam tattha saññakkhandho uppajjati, catuvokaram 
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pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
viãñãnakkhandho ca uppajjissati saññãkkhandho ca 


uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uån, thức uán sẽ sanh nhưng tưởng uân không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ây; Còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, thức uán sẽ 
sanh và tưởng uẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu ván xuôi: 


= Yassa ya(tha saññãkkhandho uppaj jati (Tưởng 
uốn đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha viãññãnakkhandho uppajjissati (Thì 
thức uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi y phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (người 
kiếp chót theo trực tiếp). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 25 
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cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo 
gián tiêp) 

Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 


35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi 
ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ ` 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
un sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi 
khổ) (người kiếp chót theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån và sẽ 
không sanh trong cõi mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi-tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh). (người kiếp chót theo gián tiếp)là chỉ pháp của câu 
mở trong vé truóc, có SỰ phú nhận đối với câu hỏi, nhu 
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thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam  uppajjantänam 
tesam ta(tha saññãkkhandho uppajjati no ca tesam 
tattha viññãnakkhandho uppajjissati (Đối. với những 
người kiếp chót dang sanh trong cối tứ uấn, cõi ngũ 
uấn tưởng uẩn đang sanh nhưng thức uấn sẽ không sanh 
với những người ây trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 
5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Itaresam catuvokãram pañcavokäram 
uppajjanfanam tesam tattha saññäkkhandho ca 
uppajjati viññãnakkhandho ca uppajjissat(đối với 
những người ngoài người kiếp chót dang sanh trong cõi tứ 
uân, cõi ngü uán,tưởng uán đang sanh và thức uân cũng 
sẽ sanh) là câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp 


kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 
Trong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana  yattha viãñãnakkhandho 
uppajjissati (Hay là thức uán sẽ sanh với người nào trong ` 
cõi nào) là câu mở. 


w w m 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjati (Thi 
tưởng uán dang sanh với người ấy trong cối ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


' Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bác Thánh 
quả hữu hoc đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ 
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= H P 
sanh trong cõi mà minh dang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội 


đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi 
ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là thức uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uẫn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi 
Tịnh cư)là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Catuvokärä 
pañcavokäräa cavanftãänam fesam tatfha 
viãñãnakkhandho uppajjissai no ca tesam (tattha 

saññãkkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
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chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn,thức uẩn sẽ sanh nhưng 
tưởng uân không đang sanh với những người ấy trong cối 
ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cối Tinh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantanam fesam tattha 
viãñãnakkhandho ca uppajjissati saññãäkkhandho ca 
uppajjati (Đối với những người dang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn,thức uẩn sẽ sanh và tưởng uẩấn cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Q Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốcø2øo 
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Hành Uán Góc ` 
(Sankharakkhandhamüla) 
š 
1- Hành Uán Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa yattha sankhärakkhandho 
uppajjati, tassa tattha viãñanakkhandho 
uppajjissatīti? 

Hành uán đang sanh VỚI người nào trong cõi nào thì 
thức uân sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantanam 
tesam tattha sankharakkhandho uppajjati no ca tesam 
tattha viññanakkhandho uppajjissat, itaresam 
catuvokaram pañcavokäram uppajjantānam tesam 
tattha — — sankharakkhandho ca uppajjati 


m s mem 


viññanakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uån, cõi ngũ uán, hành uån đang sanh nhưng thức uán 
sẽ không sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, hành uân đang sanh và thức uân 
cũng sẽ sanh. 


Vấn _ ngược: Vassa vā pana yattha 
viññãnakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
sankharakkhandho uppajjatiti? 
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Hay là thức uán sẽ sanh với người nào trong cói nào 
thì hành uẫn đang sanh với người ây trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp:Catuvokãärä  pañcavokärä cavan(anam 
tesam (attha viññãnakkhandho uppajjissati no ca 
fesam tattha sankhärakkhandho uppajjati, 
catuvokäram pañcavokãram uppajjantānam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca uppajjissati 


sankhãrakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cối 
ngũ uán, thức uẫn sẽ sanh nhưng hành uân không đang 
sanh với những người ấy trong cõi áy; Còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, thức uân sẽ 
sanh và hành uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vån xuôi: 

Yassa yattha sankhärakkhandho uppajjati 
(Hành uấn đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 


Tassa tattha viññãänakkhandho uppajjissati (Thi 
thức uẩn sẽ sanh với người ấy rong cõi ây phải chăng?) là 
câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mó: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
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với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khó) (người 
kiếp chót theo trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 25 
cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo 
gián tiếp) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi 
ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 2l cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván rằng: 
Hành uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uán sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm SỞ, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi 
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khó) (người kiếp chót theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ 
không sanh trong cõi mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 25 cối ngũ uấn (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót theo gián tiếp)à chi pháp của câu 
mở trong vê trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết răng: Pacchimabhavikãnam uppajjantãnam 
tesam tattha sankharakkhandho uppajjati no ca tesam 
tattha viãñãnakkhandho uppajjissati (Đối. với những 
người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn,hành uẩn đang sanh nhưng thức uấn sẽ không sanh 
với những người ấy trong cõi áy); tiếp đến Ngài nêu lên 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán 
(Trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Itaresam catuvokäram pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha sankharakkhandho ca 
uppajjati viãñãnakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ngoài người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uân,hành uân đang sanh và thức uân cũng sẽ 
sanh) là câu đáp trong câu vân xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vận ngược: 
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Yassa vā pana _yattha viññãnakkhandho 
uppajjissati (Hay là thức uán sẽ sanh với nguoi nào trong 
cói nào) là càu mó. 


Tassa tattha sankharakkhandho uppajjati (/hi 
hành uán dang sanh với người ấp trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uån, cõi ngũ uán và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa,  goi là Sát-na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn. sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi 
ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn ràng: 
Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào trong cỗi nào thì 
hành uẩn đang sanh với người ấy trong cối dy phái 
chăng? | 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
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Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán 
và së sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uån (Trừ 5 cõi 
Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokãrä 
pañcavokärä cavantanam tesam tattha 
viññanakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjati (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn,thức uán sẽ sanh 
nhưng hành uán không dang sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uån và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội 
đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokãram pañcavokãram uppajjan(änam fesam 
tattha viññãnakkhandho ca uppajjissati 
sankhärakkhandho ca uppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân,thức uân sẽ sanh 
và hành uấn cũng đang sanh) là cầu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


œ#œ Kết Thúc Hành Uẩn Gốcø2#2 
Kết Thúc Phần Người Và Cõi 
Kết Thúc Phần Hiện Tại Vi Lai Thuận Tùng 
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Phần Hiện Tại Vị Lai Đối Lập 
(Paccuppannãnãgatavãrapaccanika) 
L2) 

Phân Người 
(Puggalavara) 
~ 

Sắc Uån Góc | 
(Ripakkhandharminla) 
Q 
1- Sắc Un Gốc Thọ Uűn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa rũpakkhandho  nuppajjad, 
tassa vedanaäkkhandho nuppajjissafTidi? 


Sắc uån không đang sanh với người nào thì mo uån 
sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantanam arüpam 
uppajjantanam tesam rüpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam vedanakkhandho nuppajjissati, pañcavokāre 
parinibbantānam arüpe pacchimabhavikãnam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati vedanakkhandho ca 
nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uán khóng dang 
sanh nhung tho uán sẽ sanh với những người ấy; Còn đối 
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với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cói ngũ uấn 
Và người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, sắc uân không đang 
sanh và thọ uân cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược:Vassa vã pana vedanakkhandho 
nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjatrti? 


Hay là thọ uán sẽ không sanh với người nào thì sắc 
uán không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjantanam tesam vedanäkkhandho nuppajjissati 
no ca tesam rũpakkhandho nuppajjati, pañcavokäre 
parinibbantänam arũpe pacchimabhavikãnam tesam 
vedanaäkkhandho ca nuppajjissati rũpakkhandho ca 
nuppa]jati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán, thọ uẫn sẽ không sanh nhưng sắc uán đang sanh 
với những người ấy; Còn đối với những người đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán và người kiếp chót ở trong 
cõi Vô sắc, thọ uân sẽ không sanh và sắc uân cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu ván xuôi: 


Yassa rūpakkhandho nuppajjati (Sốc uẩn không 
dang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanākkhandho nuppajjissati (Thì thọ 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 12 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiêp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
SỞ. 


Chi pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 9 tâm tử tam nhân ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc 
uấn không đang sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ không 
sanh với người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 

bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
aripam  uppajjantānam tesam  rũpakkhandho 
nuppajjati no ca tesam vedanäkkhandho nuppajjissati 
(Đối với tát cả những người đang chết trong 30 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang 
sanh nhưng thọ uấn sẽ sanh với những người ấy): Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn 
trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử 
tam nhân ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cối Vô sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 
tâm tử Vô săc, 30 tâm sở là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre parinibbantãnam 
arüpe pacchimabhavikãnam tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjafi vedanäkkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
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những người đang viên tịch Níp- bàn trong cõi ngũ uẩn và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không jang 
sanh và tho uán cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana vedanākkhandho nuppajjissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa rữpakkhandho nuppajjati (Thi sắc uán 
không đang sanh với người áy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 2 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm SỞ. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
SỞ. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
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của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
Sở mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn. rằng: 
Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhân đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Pacchimabhavikãnam pañcavokãram uppajjan(tãnam 
tesam vedanäkkhandho nuppajjissati no ca tesam 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những Hgười kiếp 


chót đang sanh trong cõi ngũ uán, thọ uẩn sẽ không sanh . 


nhưng sắc uẩn đang sanh với những người ấy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 
cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở. Bậc A-la-hán đang viên tịch Nip- 
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bàn trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ ‹ của 4 tâm tử 
Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäãre parinibbantãänam arũpe 
pacchimabhavikãnam tesam vedanäakkhandho ca 
nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjati (Đối. với 
những người đang viên tịch Níp- bàn trong cõi ngũ uấn và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không sanh 
và sắc uân cũng không đang sanh) là cầu đáp trong câu 
vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa rũpakkhandho  nuppajjati, 
tassa saññãkkhandho nuppajjissatrti? 


Sắc uẫn không đang sanh với người nào thì tưởng 
uán sẽ không sanh với người áy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantãnam arüpam 
uppajjantānam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam saññakkhandho nuppajjissat, pañcavokāre 
parinibbantanam arüpe pacchimabhavikãnam tesam 
rüpakkhandho ca nuppajjat saññākkhandho ca 


nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cối 
và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẫn không đang 
sanh nhưng tưởng uân sẽ sanh với những người ây; Còn 
đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cối ngũ 
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uân và người kiêp chót ở trong cõi Vô sắc, sắc uân không 
đang sanh và tưởng uân cũng sẽ không sanh. 


S Z < 


Vấn _ngwoc:Yassa vā pana saññākkhandho 
nuppajjissati, tassa rūpakkhandho nuppajjatīti? 

Hay là tưởng uån sẽ không sanh với người nào thì 
sắc uân không đang sanh với người ây phải chăng? 

Đáp:Pacchimabhavikänam pañcavokäram 
uppajjanfänam tesam saññãkkhandho nuppajjissati no 
ca tesam rũpakkhandho nuppajjati, pañcavokãre 
parinibbantãanam arũpe pacchimabhavikãnam tesam 


saññãkkhandho ca nuppajjissat rũpakkhandho ca 
nuppa]jati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán, tưởng uẫn sẽ không sanh nhưng sắc uán đang 
sanh với những người ấy; Còn đối với những người đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uẫn và người kiếp chót ở 
trong cõi Vô sắc, tưởng uán sẽ không sanh và sắc uán cũng 
không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu ván xuôi: 


Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sốc uán không 
dang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa saññãkkhandho nuppajjissati (Thì tưởng 
uấn sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
SỞ. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: Bậc A-la-hản đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 9 tâm tử tam nhân ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Võ 
_ sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván ràng: Sốc 
uấn không đang sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học. 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavan(ãänam 
aripam  uppajjantäinam tesam  rũpakkhandho 
nuppajjafi no ca tesam saññãkkhandho nuppajjissadi 
(Đối với tất cả những người đang chết (rong 30 cõi và 
người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uán không đang 
sanh nhưng tưởng uấn sẽ sanh với những người ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn 
trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi Võ sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 
tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokãre parinibbantãnam 
arũpe pacchimabhavikãnam tesam rũpakkhandho ca 


nuppajjati saññãkkhandho ca nuppajjissati (Đổi với 
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những người đang viên tịch Nip- bàn trong cõi ngũ uấn và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không dang 
sanh và tuong uán cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana saññakkhandho nuppajjissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu 
mở. 


Tassa rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc uẩn 
không đang sanh với người áy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mó: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uẫn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
SỞ. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
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của 9 tâm tử tam nhân ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là tưởng uấn sẽ không sanh với người nào thì sắc uán 
không dang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
_tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
3 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam pañcavokäram uppajjantãnam 
(esam saññãkkhandho nuppajjissati no ca tesam 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối. với những người kiếp 
chót dang sanh trong cõi ngũ uấn, tưởng uẩn sẽ không 
sanh nhưng sắc uán đang sanh với những người ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn 
trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử 
tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
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Níp-bàn trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 
tâm tử Vô săc, 30 tâm só là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đỗi với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre parinibban(änam 
arũpe pacchimabhavikãnam tesam saññãkkhandho ca 
nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjati (Đối. với 
những người đang viên tịch Nip- bàn trong cỗi ngũ uấn và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sốc, tưởng uân sẽ không 
sanh và sắc uán cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược nảy, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Un Gốc Hành Uẫn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa rũpakkhandho  nuppajjati, 
tassa sankharakkhandho nuppajjissatiti? 


Sắc uán không đang sanh với người nào thì hành 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantanam arüpam 
uppajjantanam tesam rüpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam sankharakkhandho nuppajjissati, pañcavokare 
parinibbantanam arüpe pacchimabhavikãnam tesam 
rüpakkhandho ca nuppajjati sankharakkhandho ca 
muppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uán khóng dang 
sanh nhưng hành uẫn sẽ sanh với những người ây; Còn đối 
với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uẫn 
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và người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, sắc uân không đang 
sanh và hành uân cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Vassa vã pana sankharakkhandho 
nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào thì 
sắc uân không đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjantãnam tesam sankharakkhandho 
nuppajjissafti no ca tesam rũpakkhandho nuppajjati, 
pañcavokäre parinibbantãänam arüpe 
pacchimabhavikãnam tesam sankharakkhandho ca 
nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppa]jati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán, hành uân sẽ không sanh nhưng sắc uấn đang sanh 
với những người ấy; Còn đối với những người đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uấn và người kiếp chót ở trong 
cõi Vô sắc, hành uán sẽ không sanh và sắc uán cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu ván xuôi: 


Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sốc uán không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankharakkhandho nuppajjissati (Thì 
hành uán sẽ không sanh với người ây phải chăng?) là cầu 
hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Nguòi phàm tam nhân, 3 bâc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô săc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
SỞ. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cối ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 
tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Võ 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc 
uấn không đang sanh với người nào thì hành uấn sẽ không 
Sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
aripam uppajjanfanam  tesam rũpakkhandho 
nuppajjai no ca ` tesam  sankhärakkhandho 
nuppajjissati (Đối với tất cả những người đang chết 
(rong 30 cõi và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uấn 
không dang sanh nhưng hành uân sẽ sanh với những 
người áy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cối ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp 
chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ 
của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. Bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như (thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantãänam arũpe pacchimabhavikãnam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati sankhärakkhandho ca 


540 


Uẩn Song 


—-rmBBmmmmmmmmmmmmmmmmmmm== 1`... 


nuppajjissati (đối với những người đang viên tịch Nip- 
bàn trong cõi ngũ uấn và người kiếp chót ở trong cõi Vô 
sắc, sắc uẩn không đang sanh và hành uấn cũng sẽ không 
sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn nguoc: 


Yassa vã pana sankhärakkhandho nuppajjissati 
(Hay là hành uán së không sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa rüpakkhandho nuppajjati (Thì sắc uán 
không đang sanh với người ây phải chăng?) là câu hôi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
SỞ. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
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của 0 tâm tử tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lân sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn ràng: 
Hay là hành uán së khóng sanh với người nào thì sắc uẩn 
không dang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phảm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7- 4 bọn sắc. 
nghiệp là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhân đối với câu hỏi như thuyết ràng: 
Pacchimabhavikãnam pañcavokäram uppajjan(tänam 
tesam sankhärakkhandho nuppajjissafi no ca (esam 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những hgười kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngĩ uẩn, hành uán sẽ không 
sanh nhưng sắc uán đang sanh với những người ấy); Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn 
trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử 
tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
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Níp-bàn trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 
tâm tử Vô sắc, 30 tâm só là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre parinibbantänam 
arüpe pacchimabhavikänam tesam sankhärakkhandho 
ca nuppajjissati rñpakkhandho ca nuppajjati (đói với 
những người dang viên tịch Níp- bàn trong cõi ngũ uán và 
Hgười kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ không 
sanh và sắc uấn cũng không đang sanh) là cầu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uán Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa rũpakkhandho  nuppajjati, 
tassa viããñãnakkhandho nuppajjissatīti? 


Sắc uẫn không đang sanh với người nào thì thức 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Sabbesam cavantanam arüpam 
uppajjantanam tesam rüpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam viãñãnakkhandho nuppajjissati, pañcavokāre 
parinibbantanam arüpe pacchimabhavikãnam tesam 


rüpakkhandho ca nuppajjat viññanakkhandho ca 
nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẫn không đang 
sanh nhưng thức uán sẽ sanh với những người ây; Còn đối 
với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uẫn 


543 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


và người kiệp chót ở trong cõi Vô sắc, sắc uân không đang 
sanh và thức uân cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Vassa vā pana viññãnakkhandho 
nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào thì 
sắc uân không đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokaäram 
uppajjantänam tesam viññãnakkhandho nuppajjissati 
no ca tesam rũpakkhandho nuppajjati, pañcavokäre 
parinibbantãänam arũpe pacchimabhavikãnam tesam 


viññãnakkhandho ca nuppajjissati rũpakkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uån, thức uán sẽ không sanh nhưng sắc uán đang sanh 
với những người ấy; Còn đối với những người đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán và người kiếp chót ở trong 
cõi Vô sắc, thức uân sẽ không sanh và sắc uân cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uán không 
dang sanh với người nào) là cầu mỡ. 


aw w s—. 


~ Tassa viññanakkhandho nuppaj jjissati (Thì thức 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: Bón phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
SỞ. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán qas viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 9 tâm tử tam nhân ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn ràng: Sốc 
uán không đang sanh với người nào thì thức uán sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
(trừ người kiếp chót) đang sanh trong cõi Võ sắc, gọi là 
Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantãnam 
aripam uppajjantinamn tesam rũpakkhandho 
nuppajjafi no ca tesam viãññãnakkhandho nuppa] jjissati 
(Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cói và 
người đang sanh trong cõi Vó sắc, sắc uán không đang 
sanh nhưng thức uân sẽ sanh với những người ấy); tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn 
trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử 
tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. Bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 
tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết răng: Pañcavokäre parinibbantanam 
arũpe pacchimabhavikãänam tesam rũpakkhandho ca 


u u s 


nuppajjati viññãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
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những người đang viên tịch Nip- bàn trong cõi ngũ uán và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sốc, sắc uán không gang 
_ sanh và thức uấn cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu 
ván xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván nguoc: 


muy u m 


Yassa va pana viññanakkhandho nuppajjissati 
(Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào) là cầu mỡ. 


Tassa rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc uán 
không gang sanh với người ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


"Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 


° 


SƠ, 


Chỉ pháp của câu hồi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 
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tâm tử tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lân sau cùng. 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm 
tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử Vô Sặc, 30 tâm 
só mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay thúc uẩn sẽ không sanh với người nào thì sốc uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam pañcavokäram uppajjantänam 
tesam viññãnakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi ngũ uán, thức uán sẽ không sanh 
nhưng sắc uán đang sanh với những người ấy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 
cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở. Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
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nonae 


bàn trong cõi Vô săc, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 4 tâm tử 
Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre parinibbantänam arũpe 
pacchimabhavikãnam tesam viññãnakkhandho ca 
nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjati (Đối. với 
những người dang viên tịch Nip- bàn trong cõi ngũ uẩn và 
"người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ không 
sanh và sắc uấn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vån ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Q Kết Thúc Sắc Uẩn Góc 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanãkkhandhamnla) 
< 
1- Thọ Uấẫn Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vassa vedanäkkhandho nuppajjati, 
tassa saññakkhandho nuppajjissafTiti? 


Thọ uán không đang sanh với người nào thì tưởng 
uån sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp  Sabbesam cavanfãnam asaññasattam 
uppajjan(ãänam fesam vedanäkkhandho nuppajjafi no 
ca tesam saññãkkhandho ca  nuppajjissafi, 
parinibbantãänam tesam vedanakkhandho ca 


EI “ở w 


nuppajjati saññakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thọ uân không 
đang sanh nhưng tưởng uân sẽ sanh với những người ây; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uân, thọ uẫn không đang sanh và tưởng 
uán cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược Vassa vā pana saññäkkhandho 
nuppajjissati, tassa vedanakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là tưởng uẫn sẽ không sanh với người nào thì 
thọ uân không đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikãnam uppajjantanam 
tesam saññãkkhandho nuppajjissati no ca tesam 
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vedanakkhandho nuppajjati, parinibbantãnam tesam 


saññãkkhandho ca nuppajjissafi vedanäkkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uẫn, tưởng uàn sẽ “không sanh nhưng thọ 
uán đang sanh với những người ấy; Còn đối. với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uán, tưởng uán sẽ không sanh và thọ uán cũng không đang 
sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vân xuôi: 


Yassa vedanakkhandho nuppajjati (Tho uẩn 
không đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa saññãkkhandho nuppajjissati (Thi twóng 
uấn sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên 
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Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uần, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Thọ uán không đang sanh với người nào thì tưởng uán sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 12 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở 
trong vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam — cavantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam vedanakkhandho nuppajjati no 
ca tesam saññakkhandho ca nuppajjissati (Đối với rất 
cả những người đang chết trong 30 cõi và người đang 
sanh trong Cỗi Vô tưởng, thọ uân không đang sanh nhưng 
tưởng uán sẽ sanh với những người ấy): tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có 
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sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Parinibbantänam tesam vedanäkkhandho ca 
nuppajjati saññãkkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
những người đang viên tịch Níp-bàn trong cói tý uấn, cõi 
ngũ uân, thọ uân không dang sanh và (rởng uấẫn cũng sẽ 
không sanh) là cầu đáp trong câu vẫn xuôi nảy, thuộc câu 


đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 
Trong câu vấn ngược: 


S PI as 


Yassa vā pana saññākkhandho nuppajjissati 
(Hay là tưởng uân sẽ không sanh với nguoi nào) là câu 
mở. 


Tassa vedanākkhandho nuppajjati (Thì thọ uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. - 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uån, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối 
tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là tưởng uán sẽ không sanh với người nào thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm SỞ, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam uppajjanftanam tesam 
saññakkhandho nuppajjissati mo ca tesam 
vedanākkhandho nuppajjati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cỗi tứ uân, cõi ngũ uấn, tưởng uán 
sẽ không sanh nhưng thọ uấn đang sanh với những người 
ó; Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: parinibbantänam tesam 
saññakkhandho ca nuppajjissati vedanakkhandho ca 
nuppajjati (Dói với những người đang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, tưởng uán sẽ không sanh vả 
thọ uán cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng -cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi:Vassa vedanäkkhandho nuppajjati, 
tassa sankhärakkhandho nuppajjissaftiti? 
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Thọ uán không đang sanh với người nào thì hành 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp  Sabbesam cavantānam asaññasaftam 


uppajjantänam tesam vedanäkkhandho nuppajjati no 


ca (tesam sankharakkhandho ca nuppajjissati, 
parinibbantänam tesam vedanäkkhandho ca 
nưppajjati sankharakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thọ uân không 
đang sanh nhưng hành uân sẽ sanh với những người ây; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uân, thọ uán không đang sanh và hành uán 
cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ngược:Vassa vã pana sankharakkhandho 
nuppajjissati, tassa vedanakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là hành uån sẽ không sanh với người nào thì 
thọ uån không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjan(tãnam 
tesam sankhäãrakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
vedanäkkhandho nuppajjati, parinibbantänam tesam 
sankhãrakkhandho ca nuppajjissati vedanaäkkhandho 
ca nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uán, hành uán sẽ không sanh nhưng thọ 
uán đang sanh với những người ây; Còn đôi. với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
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uân, hành uân sẽ không sanh và thọ uân cũng không đang 
sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa vedanäkkhandho nuppajjati (Tho „ẩn 
không dang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhãrakkhandho nuppajjissati (Thi 
hành uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), 
gọt là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cði Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Thọ uán không đang sanh với người nào thì hành uán sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở 
trong VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam vedanakkhandho nuppajjati no 
ca tesam sankharakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
tất cả những người dang chết trong 30 cõi và người dang 
sanh trong Cỗi Vô tưởng, thọ uán không đang sanh nhưng 
hành uán sẽ sanh với những người áy); Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A- la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối tứ uán, 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibbantänam tesam vedanakkhandho ca 
nuppajjati sankharakkhandho ca nuppajjissati (Đi 
với những người dang viên tịch Nip-bàn trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uán, thọ uân không đang sanh và hành uấn cũng 
sẽ không sanh) là cầu đáp trong câu vấn xuôi nảy, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 
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Yassa vā pana sankharakkhandho nuppajjissadi 
(Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào) là cầu mở. 


Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (thì tho uän 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mó: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệplà chi pháp của câu mở trong về trước, CÓ SỰ 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjantãänam fesam 
sankharakkhandho  nuppajjissadi no ca tesam 
vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với những người kiếp 
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chót dang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, hành uẩn sẽ 
không sanh nhưng thọ uấn đang sanh với những người 
ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Parinibbantãnam fesam 
sankharakkhandho ca nuppajjissati vedanäkkhandho 
ca nuppajjati (Đổi với những người đang viên tich Nip- 
bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, hành uán sẽ không sanh 
và tho uân cũng không dang sanh) là câu đáp trong câu 
vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uán Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 


Ván xuôi:Vassa vedanäkkhandho nuppajjatdi, 
tassa viãññãnakkhandho nuppajjissatiti? 


Thọ uân không đang sanh với người nào thì thức 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp, Sabbesam cavantānam asaññasattam 
uppajjantänam tesam vedanãkkhandho nuppajjati no 
ca tesamn viññãnakkhandho ca nuppajjissati, 
parinibbantãnam tesam vedanakkhandho ca 


w a < 


nuppajjati viãñãnakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thọ uân không 
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đang sanh nhung thức uán sẽ sanh với những người ấy; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uân, thọ uẫn không đang sanh và thức uẫn 
cũng sẽ không sanh. | 


Vấn ñngược:Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nunppajjissafi, tassa vedanakkhandho nuppajjatd? 


Hay là thức uẫn sẽ không sanh với người nào thì 
thọ uán không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantänam 
tesam viññãnakkhandho nuppajjissafi no ca tesam 
vedanäkkhandho nuppajjati, parinibbantäanam tesam 
viññãnakkhandho ca nuppajjissati vedanäkkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uån, thức uán sẽ không sanh nhưng thọ uán 
đang sanh với những người ấy; Còn đối với những người 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, thức 
uán sẽ không sanh và thọ uán cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa vedanäkkhandho nuppajjati (Tho „ẩn 
không đang sanh với người nào) là câu mở. 


w 2 —m 


~ Tassa viññãnakkhandho nuppajjissati (Thì hức 
uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chêt trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 


bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Thọ uấn không đang sanh với người nào thì thức uán sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cứu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chi pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavantanam asaññasattam 
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uppajjan(anam tesam vedanaäkkhandho nuppajjati no 
ca tesam viññãnakkhandho ca nuppajjissati (Đổi với tát 
cå những người đang chết trong 30 cõi và người đang 
sanh trong Cài Vô tưởng, thọ uán không đang sanh nhưng 
thức uán sẽ sanh với những người ấy); Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibbantänam tesam = vedanakkhandho ca 
nuppajjati viññãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
những người đang viên tịch Niíp-bàn trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uấn, thọ uấn không đang sanh và thức uẩn cũng sẽ 
không sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp đt ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


a mơ om 


Yassa vā pana viññãnakkhandho nuppajjissati 
(Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (Thì thọ uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cối ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
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Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bâc A- lahán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tám sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, cầu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay làthúức uán sẽ không sanh với người nào thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm Sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, CÓ SỰ 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam uppajjantänam tesam 
viññanakkhandho nuppajjissati mo ca tesam 
vedanakkhandho nuppajjati (Dói với những người kiếp 
chót dang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, thức uán sẽ 
không sanh nhưng thọ uấn đang sanh với những người 
ó); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Parimbbantänam tesam 
viññanakkhandho ca nuppajjissati vedanakkhandho ca 
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nuppajjati (đi với những người dang viên tịch Níp-bàn 
trong cõi tứ uân, cỗi ngũ uấn, thức uán sẽ không sanh và 
thọ uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


R Kết Thúc Thọ Uán Góes 


Uẩn Song 


Tưởng Uán Gốc 
(Sañiññkkhandhamnla) 
Q, 
1- Tưởng Un Góc Hành Uán Ngon Song Dói 


Vấn xuói:Yassa saññakkhandho nuppajjati, 
tassa sankharakkhandho nuppajjissatiti? 


Tuóng uán khóng đang sanh với người nào thi hành 
uán së khóng sanh vói người ây phải chăng? 


pap:  Sabbesam cavantäinam asaññasattam 
uppajjantanam tesam saññãkkhandho nuppajjati no 
ca tesam sankhãarakkhandho ca nuppajjissati, 


parinibbantãnam tesam saññãäkkhandho ca nuppajjati 
sankhãrakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, tưởng uân không 
đang sanh nhưng hành uán sẽ sanh với những người ây; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uán, tưởng uán không đang sanh và hành 
uán cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược:Vassa vã pana sankhärakkhandho 


nuppajjissati, tassa saññãkkhandho nuppajjatiti? 


Hay là hành uẫn sẽ không sanh với người nào thì 
tưởng uân không đang sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikãnam uppajjan(tanam 
tesam sankharakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
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saññakkhandho nuppajjati, parinibbantanam tesam 
sankhãrakkhandho ca nuppajjissati saññãkkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uân, hành uân sẽ không sanh nhưng tưởng 
uán đang sanh với những người ây; Còn đôi. VỚI những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uân, hành uẫn sẽ không sanh và tưởng uán cüng khóng 
dang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


I AM um 


Yassa saññakkhandho nuppajjati (Tưởng uán 
không đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhärakkhandho nuppajjissat (Thi 
hành uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi . VÕ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


566 


n .c.ẽ.ẽ s s s < 


= —— s =s 


Uẩn Song 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối 
tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván rằng: 
Tưởng uán không dang sanh với người nào thì hành uán 
sẽ không sanh với người y phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chi pháp của câu mở 
trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavan(anam asaññasattam 
uppajjantanam tesam saññãkkhandho nuppajjati no 
ca (esam sankhärakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
tất cả những người đang chết trong 30 cõi và người đang 
sanh trong Cõi Vô tưởng, tưởng uấn không đang sanh 
nhưng hành uán sẽ sanh với những người Ấy); Tiếp đến 


“Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 


cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
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mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parimbbantänam tesam saññãkkhandho ca nuppajjati 
sankhãrakkhandho ca nuppajjissati (Đối với những 
người đang viên tịch Nip-bàn trong cối tứ uấn, cõi ngũ 
uấn, tưởng uán không đang sanh và hành uấn cũng sẽ 
không sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 


đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vā pana sankhäarakkhandho nuppajjissati 
(Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào) là cầu mở. 


Tassa saññãkkhandho nuppajjati (Thì fưởng uấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát- -na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào thì tưởng 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm Sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjantänam tesam 
sankharakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
saññakkhandho nuppajjati (Đối với những người kiếp 
chót dang sanh trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, hành uán sẽ 
không sanh nhưng tuóng uấn dang sanh với những người 
ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A- la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết răng: Parinibbantãänam fesam 
sankhãrakkhandho ca nuppajjissati saññãkkhandho ca 
nuppajjadi (Đối với những người đang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân, hành uân sẽ không sanh và 
tưởng uấn cũng không đang sanh) là cầu đáp trong câu 
vân ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa saññãkkhandho nuppajjati, 


tassa viãñãnakkhandho nuppajjissatrti? 
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Tưởng uán không đang sanh với người nào thì thức 
uán sẽ không sanh với người ây phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cavantanam asaññasattam 
uppajjanfanam tesam saññãkkhandho nuppajjati no 
ca (esam viññãnakkhandho ca nuppajjissati, 


parinibban(änam tesam saññãkkhandho ca nuppajjati 


viãñãnakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, tưởng uân không 
đang sanh nhưng thức uân sẽ sanh với những người ấy; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cối 
tứ uán, cõi ngũ uán, tưởng uân không đang sanh và thức 
uán cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược:Vassa vã pana viññãnakkhandho 


= Z mm 


nuppajjissati, tassa saññakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào thì 
tưởng uân không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantanam 
tesam viññanakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
saññakkhandho nuppajjati, parinibbantánam tesam 


viãñãnakkhandho ca nuppajjissati saññākkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uån, thức uán sẽ không sanh nhưng tưởng 
uán đang sanh với những người ây; Còn đôi. với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 


570 


Uẩn Song 


<5... 


uán, thức uán sẽ không sanh và tưởng uán cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vân xuôi: 
Yassa saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng uán 
không đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa viññãnakkhandho nuppajjissati (Thì thuc 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng”) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên 


và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uán không đang sanh với người nào thì thức uán sẽ 
không sanh với người ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở 
trong vé truóc, có SỰ phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavanfãänam asaññasattam 
uppajjanfanam tesam saññãkkhandho nuppajjadi no 
ca tesam viãñãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
tất cả những người đang chết trong 30 cỗi và người đang 
sanh trong Cói Vô tưởng, lưởng uåän không đang sanh 
nhưng thức uấn sẽ sanh với những người ấy); tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A- la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 
cối tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong, vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantänam tesam saññãkkhandho ca nuppajjati 
viãññãnakkhandho ca nuppajjissat (Đối với những 
người đang viên tịch Nipn-bàn trong cõi tứ uán, cói ngã 
uốn, tưởng uán không đang sanh và thức uấn cũng sẽ 
không sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván ngược: 
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aaan 


Yassa vā pana viññanakkhandho nuppajjissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa saññakkhandho nuppajjati (Thì tưởng uóán 
không đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mỡ: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối 
tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: 
Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào thì tưởng 
uán không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm SỞ, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có su 
phủ nhận đối với câu hỏi nhu thuyết răng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjanfänam fesam 
viãññaãnakkhandho nuppajjissati no ca tesam 


“CƯ u am 


saññãkkhandho nuppajjati (Đối với những người kiếp 
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chót dang sanh trong cỗi tứ ẩn, cối ngũ uẩn, thức uẩn sẽ 
không sanh nhưng tưởng uấn dang sanh với những người 
ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantänam fesam 
viññãnakkhandho ca nuppajjissati saññãkkhandho ca 
nuppajjatdi (Đối với những người đang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, thức uân sẽ không sanh và 
tưởng un cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu 
vân ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


œsœ Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc 2# 
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Uẩn Song 


Hành Uẫn Gốc 
(Sankhãärakkhandhamnla) 
F 
1- Hành Un Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vassa sankhärakkhandho 


“ < m 


nuppajjati, tassa viãññanakkhandho nuppajjissatiti? 


Hành uán không đang sanh với người nào thì thức 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cavanftãänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam sankharakkhandho nuppajjati 
no ca tesam viññãnakkhandho ca nuppajjissati, 
parinibbanftanam tesam sankhãrakkhandho ca 


nuppajjati viãññaãnakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với tất cả những người đang chết trong 30 cõi 
và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, hành uán không 
đang sanh nhưng thức uán sẽ sanh với những người ấy; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uẫn, hành uẫn không đang sanh và thức 
uán cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngươợc:Vassa vā pana viññãnakkhandho 
nuppajjissati, tassa sankhärakkhandho nuppajjatīti? 

Hay là thức uẫn sẽ không sanh với người nào thi 
hành uân không đang sanh với người ây phải chăng? 


Đóp:Pacchimabhavikãänam uppajjan(anam 


tesam viññããnakkhandho nuppajjissati no ca fesam 
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sankhärakkhandho nuppajjat,  parinibbantänam 


tesam viññãnakkhandho ca nuppajjissati 
sankharakkhandho ca nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uẫn, thức uẫn sẽ không sanh nhưng hành 
uán đang sanh với những người ây; Còn đôi. với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uân, thức uân sẽ không sanh và hành uån cũng không đang 
sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vån xuôi: 

Yassa saņkhārakkhandho nuppajjati (Hành uấn 
không đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa viññãnakkhandho nuppajjissati (Thi thức 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên 
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Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối 
tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội dú của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hành uán không đang sanh với người nào thì thức uân sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vo tưởng, 
gọi là Sáf-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiênlà chi pháp của câu mở 
trong VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
răng: Sabbesam cavantänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam sankhärakkhandho nuppajjati 
no ca tesam viãññãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
tất cả những người dang chết trong 30 cõi và người dang 
sanh trong Cói Vô tưởng, hành uấn không đang sanh 
nhưng thức uán sẽ sanh với những người ấy); Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A- la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong 

cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 
_tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
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mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibbantanam tesam sankhärakkhandho ca 
nuppajjati viããñãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
những người đang viên tịch Niíp-bàn trong cỗi tứ uán, cối 
ngũ uân, hành uân không đang sanh và thức un cũng sẽ 
không sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván ngược. 


“HH < 


Yassa vã pana viññãnakkhandho nuppajjissati 
(Hay là thức uẫn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhärakkhandho nuppajjati (Thì hành 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uån, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A- la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào thì hành uán 
không dang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm Sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chỉ pháp của câu mở trong về trước, CÓ sự 
phủ nhận đổi với câu hỏi như thuyết răng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjanfänam tesam 
viññãnakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
sankharakkhandho nuppajjati (Dói với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi t uân, cõi ngũ un, thức 
uân sẽ không sanh nhưng hành uấn đang sanh với những 
người ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantäanam tesam 
viãññãnakkhandho ca nuppajjissati sankhärakkhandho 
ca nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch Nip- 
bàn trong cỗi tứ uân, cõi ngũ un, thức uán sẽ không sanh 
và hành uấn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Hành Uẩn Góc 


Kết Thúc Phân Người 
¿be be E sy =s 
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——__-—-ẶẶ 
Phân Cõi 
(Okasavara) 

C4 
Sắc Uán Gốc 
(Ripakkhandhamnla) 
o 
l- Sắc Un Gốc T. họ Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuói:Yattha rūpakkhandho nuppajjati, 
tattha vedanākkhandho nuppajjissatīti? 


Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì thọ uán 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


Vấn nguoc:Yattha vā pana vedanäkkhandho 
nuppajjissati, tattha ripakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thọ uán sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc 
uán không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (Uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Vattha rñpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn hông | 
dang sanh trong cõi nào) là câu mở. 
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~ Tattha vedanäkkhandho nuppajjissatd (Thi tho 
uán sẽ không sanh trong cõi áy phải chăng?) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mó: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc 
uán không đang sanh trong cõi nào thì thọ uán së không 
sanh trong cõi åy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược răng “Sẽ 
sanh/” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cối Vô 


sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán là chi pháp của câu mở, 
cho dù sắc uân không đang sanh nhưng thọ uân sẽ sanh. 


Trong câu vân ngược: 


Vattha vā pana vedanäkkhandho nuppajjissatdi 
(Hay là thọ uân sẽ không sanh trong cõi nào) là cầu mở. 


Tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc uẩn 
không dang sanh trong cõi ây phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiên vân, vân ràng: Hay là 
thọ uân sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uân không 
dang sanh trong cối åy phải chăng? 


_Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược răng 
“Đang sanh!” là câu đáp đôi lập lại với câu hỏi, bởi vì Cõi 
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Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chi 
pháp của câu mó, cho dù thọ uán sẽ không sanh nhưng sắc 
uân đang sanh. 


2- Sắc Un Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha rũpakkhandho  nưuppajjati, 


w e em 


tattha saññakkhandho nuppajjissatīti? 


Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì tưởng 
uån sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


aa aS am 


Vấn nguoc:Yattha vā pana saññãkkhandho 
nuppajjissati, tattha rūpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là tưởng uán sẽ không sanh trong cõi nào thì 
sắc uân không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (Uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn › không 5 


đang sanh trong cõi nào) là cầu mở. 


= u m—m 


Tattha saññakkhandho nuppajjissati (Thi tong 
uán sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: Bôn cõi Vô sắc lå nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 


583 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uấn sẽ không 
sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Sẽ 
sanh!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô 
sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù sắc uán không đang sanh nhưng tưởng uån sẽ sanh. 


Trong câu ván ngược: 


Va(tha vã pana saññãkkhandho nuppajjissati 
(Hay là tưởng uấn sẽ không sanh trong cõi nào) là câu 
mở. 


Tattha rũpakkhandho nuppajjati (772 sắc uán 
không dang sanh trong cõi ây phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, ván Tăng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không sanh trong cỗi nào thì sắc uán không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược răng 
“Đang sanh!” là câu đáp đỗi lập lại với câu hỏi, bởi vì Cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù tưởng uán sẽ không sanh nhưng 
sắc uán đang sanh. 
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TT  =—=—-ẽẽ--_---=.... 
3- Sắc Uán Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tat(ha sankharakkhandho nuppajjissatiti? 


Sắc uẫn không đang sanh trong cõi nào thì hành uán 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Ùppajjissati). 


Vấn nguoc:Yattha vā pana sankhãrakkhandho 
nuppajjissati, tattha rñpakkhandho nuppajjatiti2 


Hay là hành uẫn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc 
uán không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (Uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yattha rñpakkhandho nuppajjati (Sốc uẩn không 
đang sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha sankhärakkhandho nuppajjissadi (Thì 


hành uán sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu 
hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


E 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sốc 
uấn không đang sanh trong cối nào thì hành uẩn sẽ không 
sanh trong cõi ay phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp ngược rằng “Sẽ 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô 
sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán là chi pháp của câu mở, 
cho dù sắc uán không đang sanh nhưng hành uẫn sẽ sanh. 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vā pana sankhärakkhandho 
nuppajjissati (Hay là hành uấn sẽ không sanh trong cõi 
nào) là câu mó. 


Tat(ha rũpakkhandho nuppa] jjati (Thi sắc uán 
không đang sanh trong cõi ay phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Do đó, câu hỏi này là cầu tiền vấn, vấn ràng: Hay là 
hành uán së khóng sanh trong cói nào thì sắc uán không 
đang sanh trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng | 
“Dang sanh!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vi Cõi 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù hành uán sẽ không sanh nhưng 
sắc uẫn đang sanh. 
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II. ux. 
4- Sắc Un Góc Thức Uán Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi: Vattha rũpakkhandho nuppajjati, 


~ “w —n 


tattha viãññãnakkhandho nuppajjissatiti? 


| Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì thức uán 
sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (Ùppajjissati). 


Vấn ngược:Yattha vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjissati, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thức uẫn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc 
uán không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (Uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu. 


Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sốc uẩn không 
đang sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha viññãnakkhandho nuppajjissati (Thi thức 
uuấn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ không 
sanh trong cối ây phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược răng “Sẽ 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô 
sắc là nơi sanh lên của 4 danh uán là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù sắc uán không đang sanh nhưng thức uán sẽ sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viññamakkhandho nuppajjissati 
(Hay là thức uán sẽ không sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjad (Thì sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi áy phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn ràng: Hay là 
thức uán sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uán không 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp "bằng cách đáp ngược rằng 
“Đang sanh!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì Cói 
Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù thức uán sẽ không sanh nhưng 
sắc uán đang sanh. 


Két Thúc Sắc Un Gốc #22 
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Thọ Uán Gốc 
(Vedanaãkkhandhamnla) 
< 
1- Thọ Uán Góc T Wởng Uán Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vattha vedanäkkhandho nuppajjati, 


ta(tha saññãkkhandho nuppajjissatfidi? 


Thọ uán không đang sanh trong cõi nào thì tưởng 
uán sẽ không sanh trong cõi áy phải chăng? 


Đáp:“Phải ròi!” (Amanta). 


Vấn ngược Vattha vã pana saññãkkhandho 
nuppajjissafi, tattha vedanakkhandho nuppajjatid? 


Hay là tưởng uán sẽ không sanh trong cõi nào thì 
thọ uẫn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi!” (Amantä). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vån xuôi và câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Thọ 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng?; Hay là tưởng uẩn sẽ không 
sanh trong cõi nào thì thọ uẩn không đang sanh trong cỗi 
ây phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng răng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uẫn là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uán cũng sẽ không sanh hay 
thọ uán cũng không đang sanh. 


2- Thọ Un Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi:Vattha vedanäkkhandho nuppajjati, 
tattha sankhärakkhandho nuppajjissatrti? 


Thọ uẫn không đang sanh trong cõi nào thì hành 
uân sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 
Vấn _ ngược:Yattha vā pana sankhärakkhandho 
nuppajjissati, tattha vedanaãkkhandho nuppajjatrd? 


Hay là hành uẫn sẽ không sanh trong cõi nào thì thọ 
uân không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantä). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong cầu vận xuôi và câu vân ngược: 


Chi pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


590 


Uẩn Song 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Tho 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ không 
sanh trong cõi ây phải chăng?: Hay là hành uấn sẽ không 
sanh trong cõi nào thì thọ uán không đang sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phải 
rôi!” là câu đáp châp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhât của sắc uân là chi 


pháp của câu mở thì hành uán cũng sẽ SANE sanh hay thọ 
uân cũng không đang sanh. 


3- Thọ Uán Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Yattha vedanakkhandho nuppajjati, 


e m “s 


tattha viññanakkhandho nuppajjissatīti? 


Tho uán khóng dang sanh trong cõi nào thì thức uán 
sẽ không sanh trong cối ây phải chăng? 


D áp :“Phải rồi!” (Ämantã). 


Vấn _ ngược:Vattha và pana viãñãnakkhandho 
nuppajjissati, tattha vedanakkhandho nuppajjatrti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh trong cõi nào thì thọ 
uán không đang sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantã). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu ván, vấn rằng: Tho 
uấn không đang sanh trong cỗi nào thì thức uán së khóng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? Hay là thức uấn sẽ không 
sanh trong cõi nào thì thọ uân không đang sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng răng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uån là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng sẽ không sanh hay thọ 
uẫn cũng không đang sanh. 


œsœ#Kết Thúc Thọ Uán Gốc o2 
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Tưởng Uán Góc 
(SaRifiiikkhandharmnla) 
) 
1- Tưởng Uần Gốc Hành Un Ngọn Song Đối 


Vấn  xuôi:Yattha saññakkhandho nuppajjadi, 
tattha sankhãrakkhandho nuppajjissatiti? 


Tưởng uán không đang sanh trong cõi nào thì hành 
uán sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 
Ván ngược:Yattha vã pana sankharakkhandho 


nuppajjissati, tattha saññakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là hành uán së khóng sanh trong cõi nào thì 
tưởng uân không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:“Phải rồi!” (Amantä). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chi pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẫn. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì hành uân sẽ không 
sanh trong cõi ây phải chăng?; Hay là hành uẩn sẽ không 


593 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


sanh trong cõi nào thì tuong uấn không đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc uán là chi 
pháp của câu mở thì hành uán cũng sẽ không sanh hay 
tưởng uẫn cũng không đang sanh. 


2- Tưởng Uẩn Góc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vattha saññäkkhandho nuppajjati, 


ES a “w 


tattha viññanakkhandho nuppajjissatīti? 


Tướng uán không đang sanh trong cõi nào thì thức 
uán sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amant8). 
Vấn _ ngược:Yattha vã pana viãñãnakkhandho 


e u mm 


nuppajjissati, tattha saññakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thúc uán së khóng sanh trong cói nào thi 
tưởng uân không dang sanh trong cõi áy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Ve Câu 
Trong câu vân xuôi và câu vân ngược: 


Chi pháp của cầu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Tưởng 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng? Hay là thức uấn sẽ không 


_sanh trong cỗi nào thì tưởng uán không đang sanh trong 


cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẫn là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng sẽ không sanh hay 
tưởng uán cũng không đang sanh. 


Két Thúc Tưởng Un Gỗc#2# 
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Hành Uán Gốc 
(Sankharakkhandhamila) 
< 
1- Hành Uĝn Góc Thức Uĝn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Vattha sankhäarakkhandho nuppajjati, 


tattha viãññãnakkhandho nuppajjissatiti? 


Hành uán không đang sanh trong cõi nào thì thức 
uán sẽ không sanh trong cõi ây phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amanta). 


Vấn ngược:Vattha vā pana viãññãnakkhandho 
nuppajjissati, tattha sankhärakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh trong cõi nào thì 
hành uân không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantã). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vận xuôi và câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán. 


Chi pháp của câu hỏi: Giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành 
uấn không đang sanh trong cõi nào thì thúc uân sẽ không 
sanh trong cõi ấy phải chăng?: Hay là thức uán sẽ không 
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sanh trong cỗi nào thì hành uấn không đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 
Cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuân nhất của sắc un là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẫn cũng sẽ không sanh hay 
! hành uán cũng không đang sanh. 


Két Thúc Hành Uần Gốc so 


Kết Thúc Phân Cõi 
2»2Z-*XX‹&<& 
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Phần Người Và Cõi 
(Puggalokãsavãra) 
s> 
Sắc Uán Gốc 
(Rdpakkhandhaminla) 
2) 
1- Sắc Uẩn Gốc T. họ Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha vedanākkhandho 
nuppajjissatīti? 


Sắc uấn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uán sẽ không sanh với người ây trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đáp:Pañcavokäräã cavantānam arũpãnam tesam 
ta(tha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjissati, pañcavokäre 
parinibbantänam ariipe pacchimabhavikãnam 
asaññasattā cavantanam (esam ta(tha rũpakkhandho 
ca nuppajjati vedanäkkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uán 
và người ở trong cõi Vô sắc, sắc uán khóng dang sanh 
nhưng thọ uân sẽ sanh với những người ây trong cõi Ấy; 
Còn đôi VỚI những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uẫn, người kiếp chót trong cối Vô sắc và người đang 
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chết trong Cõi Vô tưởng, sắc uán không đang sanh và thọ 
uân cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược:Vassa và pana yattha 
vedanakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thọ uán sẽ không sanh với nguòi nào trong 
cõi nào thì săc uán không đang sanh với người ấy trong cõi 
ây phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjantanam asaññasatfam uppajjanfanam tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjissatdi no ca tesam: 
tattha rũpakkhandho nuppajjat, pañcavokãre 
parinibbanfänam arūpe pacchimabhavikānam 
asaññasatta cavantanam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nuppajjissati rũpakkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót ¿ đang sanh trong cõi 
ngũ uẫn và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thọ uán 
së khóng sanh nhung sàc uán dang sanh vói nhüng người 
áy trong cõi ấy; Còn đối với những người đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi ngũ uån, người kiếp chót trong cõi Vô 
sắc và người đang chết trong Cõi Vô tưởng, thọ uán sẽ 
không sanh và sắc uẫn cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati(Sốc „ẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjissati (Thì 
thọ uốn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng”) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mó: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 
tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong. 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối 
ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Níp-bàn theo 
trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uẫn (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp). 
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Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô, sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bản trong cõi Vô sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 
cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (người kiếp chót theo giản 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cói Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 
tâm tử tam nhân ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (viên tịch 
Níp-bàn theo trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uån và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
CỐI ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp). 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cối mà minh đang ở nữa (người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
un không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán sẽ không sanh với người ây trong cõi åy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãrä cavanfãnam arüpanam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
vedanaäkkhandho nuppajjissafi (Đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uân và người ở trong cõi Vô sắc, 
sắc uẩn không đang sanh nhưng thọ uán sẽ sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uấn, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán 
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(trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 4 phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uân và 
sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo gián tiếp). 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô sắc 
(người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián tiếp), với 4 
cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong Cði Vô 
tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parimibbantãnam arũpe pacchimabhavikãänam 
asaññasat(ã cavanfanam tesam tattha rũpakkhandho 
ca nuppajjati vedanakkhandho ca nuppajjissati (Đối 
với những người đang viên tịch Nip-bàn trong cõi ngũ 
uấn, người kiếp chót trong cõi Vô sắc và người đang chết 
trong Cõi Vô tưởng, sắc uán không dang sanh và thọ uấn 
cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu ván xui này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi 


ngay). 
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Trong câu vân ngược: 


Yassa vā pana yattha vedanäkkhandho 
nuppajjissati (Hay là thọ uân sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho. nuppajjadi (Thì sắc 
uấn không đang sanh với người 4y trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 
cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót BEDA trực 
tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 


trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ 
uấn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi . VÔ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, VỚI 
22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Níp-bàn theo trực 
tiếp). 
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Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 


cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp). i 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cói Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cối Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi:bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 
tâm tử tam nhân ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (viên tịch 
Níp-bàn theo trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
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cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp). 

Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô. sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Nip- 
bàn trong cõi Vô sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 
cõi Vô săc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo giản 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thọ uấn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm 
tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 
cõi ngũ uẫn (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo 
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gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam 
pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantinam  tesam tattha vedanäkkhandho 
nuppajjissati no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjati (Đối với những người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uân và người dang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
thọ uấn sẽ không sanh nhưng sắc uán đang sanh với 
những người ấy trong cối ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uấn, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 22 cối ngũ uán 
(trừ 4 cõi khó) (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp). Bốn 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ 
uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình . đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo gián tiếp). Ba bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi 
Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián tiếp), 
với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi 
Vô tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền 
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cửu sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
parinibbantänam arũpe pacchimabhavikãänam 
asaññasatta  Ccavantanam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nuppajjissati rũpakkhandho ca 
nuppajjati (Dó; với những người đang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi Vô sắc và 
người đang chết trong Cði Vô tưởng, thọ uán sẽ không 
sanh và sắc uấn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha saññākkhandho 
nuppajjissatīti? 


Săc uån không đang sanh vói người nào trong cối 
nào thì tưởng uân sẽ không sanh với người ây trong cõi áy 
phải chăng? 


Đáp:Pañcavokärä cavantãänam arũpänam tesam 
tat(ha rũpakkhandho nuppajjati no ca (esam tattha 
saññãkkhandho nuppajjissati, pañcavokäre 
parinibbantãänam arüpe pacchimabhavikanam 
asañfñasattā cavantanam tesam tattha rũpakkhandho 


ca nuppajjati saññakkhandho ca nuppajjissati. 


6058 ——————————— 


Uën Song 


Đối với những người. đang chết trong cõi ngũ uán 
Và người ó trong cõi Vô sắc, sắc uán khóng dang sanh 
nhưng tưởng uân sẽ sanh với những người ây trong cõi ấy; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uán, người kiếp chót trong cõi Vô sắc và người đang 
chết trong Cõi Vô tưởng, sắc uán không đang sanh và 
tưởng uân cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược: Vassa vā pana yattha 
saññãkkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
rũpakkhandho nuppajjatīti? 


Hay là tưởng uấn sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào thì sắc uán không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjantãnam asaññasatfam uppajjantanam tesam 
tattha saññaãkkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati, pañcavokäre 
parimibbantänam arũpe pacchimabhavikãnam 
asaññasatta cavantänam tesam tattha saññãkkhandho 
ca nuppajjissati rñũpakkhandho ca nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uẫn và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, tưởng 
uân sẽ không sanh nhưng sắc uán đang sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những người đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, người kiếp chót trong cõi 
Vô sắc và người đang chết trong Cõi Vô tưởng, tưởng uán 
sẽ không sanh và sắc uán cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu ` 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rñpakkhandho nuppajjati (Sắc „ẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha saññãkkhandho , nuppajjissafi (Thì 
tưởng uán sẽ không sanh với người ấy trong cỗi ấy cào 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 
tám tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cối Vô sắc và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau Cùng, VỚI 
22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Níp-bàn theo trực 
tiếp). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
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cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiêp). 

Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô, sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 


bàn trong cõi Vô sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 
cõi Vô sàc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cai Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (viên 
tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp). 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
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bàn trong cối Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uấn sẽ không sanh với người ấy trong cỗi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãrä cavanfãnam arũpänam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjatdi no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjissati (Đối với những người 
dang chét trong cõi ngũ uán và người ở trong cõi Vô sắc, 
sốc uẩn không đang sanh nhung, tưởng uán sẽ sanh với 
những người ây trong cõi áy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
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A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán 
(trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Nip-bàn theo trực tiếp). 4 phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uân và 
sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ un (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (viên tịch Níp-bản theo gián tiếp). 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô sắc 
(người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián tiếp), với 4 
cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Paicavokäre 
parinibbantãänam aripe pacchimabhavikãnam 
asaññasat(ã cavantānam tesam tattha rũpakkhandho 
ca nuppajjati saññakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
những người đang viên tịch Nip-bàn trong cõi ngũ uån, 
người kiếp chót trong cõi Vô sắc và người dang chết trong 
Cài Vô tưởng, sắc uẩn không đang sanh và lưởng uốn 
cũng sẽ không sanh) là cầu đáp trong câu vẫn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi 


ngay). 
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Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yattha  saññãkkhandho 
nuppaj jjissati (Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người 
nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho. nuppajjati (Thi sắc 
uấn không đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 
cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót theo trực 
tiếp). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ 
uân (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên, với Cõi Vô tưởng 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uân, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
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ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, Với 
22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Níp-bàn theo trực 
tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp). 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô, sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 
cối Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cói Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (viên 
tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
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đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp). 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván rằng: 
Hay là tưởng. uấn sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uấn không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phảm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót 
theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
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sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi 
ngũ uân (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cối Vô tưởng là chi 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam 
pañcavokäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantānam tesam tattha saññãkkhandho 
nuppajjissati no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjati (Đối với những người kiến chói dang sanh 
trong cõi ngũ. uấn và người đang sanh trong Cói Vô 
tưởng,tưởng uán sẽ không sanh nhung sắc uán đang sanh 
với những người ấy trong cối ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 22 cõi 
ngũ uán (Trừ 4 cõi khó) (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 
4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ 
uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình dang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẫn (Trừ cõi 
Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo gián tiếp). 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi 
Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián tiếp), 
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với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi 
Vô tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Pañcavokäre 
parinibbantãnam arüpe pacchimabhavikanam 
asaññasattā cavantanam tesam tattha saññakkhandho 
ca nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjati (Dó; với 
những người đang viên tịch Nip-bàn trong cỗi ngũ uấn, 
người kiếp chót trong cõi Vô sắc và người đang chết trong 
Cõi Vô tưởng,tưởng uẩn sẽ không sanh và sắc uấn cũng 
không đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược nảy, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi | 


ngay). 


3- Sắc Uán Góc Hành Uán Ngon Song Đỗi 


Vấn _ xuôi: Vassa yattha rüpakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha sankharakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Sắc uẫn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẫn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

. Đáp:Pañcavokärã cavanfãnam arũpãnam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhãrakkhandho nuppajjissati, pañcavokãre 
parimibbantänam ariipe pacchimabhavikaãnam 
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asaññasattā cavantānaņm tesam tattha rüpakkhandho 
ca nuppajjati saņkhārakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người. đang chết trong cõi ngũ uẫn 
Và nguoi ó trong cõi Vô sắc, sắc uán khóng dang sanh 
nhưng hành uân sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uán, người kiếp chót trong cối Vô sắc và người đang 
chết trong Cõi Vô tưởng, sắc uấn không đang sanh và 
hành uân cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Ýassa vā pana yattha 
sankharakkhandho nuppajjisat, tassa  tattha 
rũpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là hành uán sẽ không sanh với nguoi nào wone 
cõi nào thì sắc uán không đang sanh vói nguòi ây trong cõi 
áy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjantanam asaññasattam uppajjanfanam tesam 
ta(tha sankhärakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
tattha rūpakkhandho nuppajjat,  pañcavokãre 
parinibbantãnam aripe pacchimabhavikãnam 
asaññasattä cavanfänam fesam tattha 
sankharakkhandho ca nuppajjissati rñpakkhandho ca 
nuppaj]ati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cối 
ngũ uán và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, hành uán 
së khóng sanh nhung sắc uán đang sanh với những nguoi 
áy trong cõi ấy; Còn đối với những người đang viên tịch 
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Níp-bàn trong cõi ngũ uán, người kiếp chót trong cõi Vô 
sắc và người đang chết trong Cõi Vô tưởng, hành uẫn sẽ 
không sanh và sắc uán cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati(Sốc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho, nuppajjissati 


(thì hành uốn sẽ không sanh với người ấy trong cối ây 
phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uân và sẽ sanh trong 


cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 


tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ. uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong 
cối mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khó) (Viên tịch Níp-bàn theo 
trực tiếp). 
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Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
_ đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (Viên tịch Níp-bàn 
theo gián tiếp). 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cối Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyên cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (Viên 
tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc. nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
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cõi ngũ uấn (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (Viên tịch Níp-bàn 
- theo gián tiêp). 

Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 


bàn trong cõi Vô sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 
cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


_ Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sốc 
uán không dang sanh với người nào trong cói nào thi hành 
uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uẫn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãrä cavanfãnam arũpänam tfesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjatdi no ca (tesam tattha 
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sankhárakkhandho nuppajjissati (Đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uân và người ở trong cõi Vô sắc, 
sắc uán không đang sanh nhưng hành uấn sẽ sanh với 
những người ây trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân ngũ uån, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán 
(trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Nip-bàn theo trực tiếp). 4 phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uân và 
sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo gián tiếp). 3 bậc Thánh 
quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô sắc 
(người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi mà 
minh đang ở nữa (người kiếp chót theo gián tiếp), với 4 
cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantãnam arüpe pacchimabhavikanam 
asaññasattā cavantãänam tesam tattha rüpakkhandho 
ca nuppajjati sankharakkhandho ca nuppajjissati (Dó; 
với những người đang viên tịch Nip-bàn trong cỗi ngũ 
uán, người kiếp chói trong cõi Vô sắc và người đang chết 
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trong Cõi Vô tưởng, sắc uẩn không đang sanh và hành 
uán cũng sẽ không sanh) là cầu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 


Trong câu van ngược: 


Yassa vā pana yattha saņkhārakkhandho 
nuppajjissati (Hay là hành uán sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (T. hì sắc 
uấn không đang sanh với người åy trong cỗi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 
cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót theo trực 
tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ 
uân (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi . Võ tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyển cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên, với Cõi Vô tưởng 
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Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bản trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khó) (Viên tịch Níp-bàn theo 
trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uån (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (Viên tịch Níp-bàn 
theo gián tiếp). 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cối Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi:bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 
tâm tử tam nhân ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cối khổ) (Viên tịch 
Níp-bàn theo trực tiếp). 


———————- 625 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


— .... 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp). 

Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay hành uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ) (Người kiếp 
chót theo trực tiếp). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
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đang sanh trong cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm 
tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 
cõi ngũ uân (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo 
gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô 
tưởng, gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phú nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết răng: Pacchimabhavikãnam 
pañcavokäram uppajjanftänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha sankhärakkhandho 
nuppajjissadi no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjati (Đối với những người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uấn và người đang sanh trong Cði Vô 
tưởng hành uân sẽ không sanh nhưng sốc uán đang sanh 
với những người ấy trong cối ấy), Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uấn, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 22 cõi 
ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 
4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ 
uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uân (Trừ cõi 
Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo gián tiếp). 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi 
Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
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sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa (người kiếp chót theo gián tiếp), 
với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi 
Vô tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
parinibbantanam arüpe pacchimabhavikanam 
asaññasatta cavantanam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nuppajjissati rũpakkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người dang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi ngũ uán, người kiếp chót trong cõi Vô săc và 
người đang chết trong Cõi Vô tưởng,hành uẩn sẽ không 
sanh và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Gốc Thức Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi Vassa  yattha — rũpakkhandho 


nuppajjati, tassa tattha viññanakkhandho 
nuppajjissafdi? 

Sắc uẫn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uân sẽ không sanh với người ây trong cõi ây 
phải chăng? 

Đáp:Pañcavokärä cavanfänam ariũpãnam tesam 
ta(tha rũpakkhandho nuppajjati no ca fesam tattha 


AYO u was 


viññanakkhandho nuppajjissati, pañcavokāre 
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parinibbantãnam arũpe pacchimabhavikãnam 
asaññasattā cavantanam tesam tattha rũpakkhandho 


ca nuppajjati viãññãnakkhandho ca nuppajjissati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẫn 
và người ở trong cõi Vô sắc, sắc uán khóng dang sanh 
nhung thúc uán së sanh vói nhüng người ây trong cõi åy; 
Còn đối với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uán, người kiếp chót trong cõi Vô sắc và người đang 
chết trong Cõi Vô tưởng, sắc uân không đang sanh và thức 
uán cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược: Yassa vā pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
rüpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thức uán sẽ không sanh với ¡ người nào trong 
cối nào thì sắc uán không đang sanh với người ây trong cõi 
áy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam pañcavokäram 
uppajjan(anam asaññasattam uppajjantänam tesam 
tattha viññãnakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjat,  pañcavokäre 
parinibbantanam arũpe pacchimabhavikãnam 
asaññasattä cavanfanam tesam tattha 


viññanakkhandho ca nuppajjissati 20956205 ca 
nuppajjati. 


| Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
ngũ uán và người đang sanh trong Cõi Vô tưởng, thức uán 
së khóng sanh nhung sắc uån đang sanh với những người 
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áy trong cối ấy; Còn đối với những người đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi ngũ uán, người kiếp chót trong cõi Vô 
sắc và người đang chết trong Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ 
không sanh và sắc uẫn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rñpakkhandho nuppajjati (Sốc uán 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


AA PD m 


Tassa tattha viññanakkhandho nuppajjissati 
(Thì thúc uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 
tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ) (Viên tịch Níp-bàn theo 
trực tiếp). 
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Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (Viên tịch Níp-bàn 
theo gián tiếp). 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cói Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 9 tâm tử tam nhân ngũ uån, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (Viên 
tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 


. đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 


uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lân sau cùng, với 25 
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cõi ngũ uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (Viên tịch Níp-bàn 
theo gián tiêp). 

Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Nip- 


bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc 
uán không dang sanh với người nào trong cõi nào thi thức 
uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 15 tâm tử ngũ uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong 
về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Pañcavokãrä cavantanam arūpānam tfesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjatdi no ca (tesam tattha 
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viññamakkhandho nuppajjissati (Đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uán và người ở trong cỗi Vô sắc, 
sắc uán không đang sanh nhưng thức uân sẽ sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uán 
(trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp). Bốn 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ 
uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẫn (Trừ cõi 
Sắc cứu cánh) (Viên tịch Níp-bàn theo gián tiếp). 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi 
Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián tiếp), 
với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong Cói 
Vô tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bon mang quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parimibbantãänam arüpe pacchimabhavikãnam 
asañfiasaffãä cavantãnam tesam tattha rũpakkhandho 
ca nuppajjati viññanakkhandho ca nuppajjissati (Đối 
với những người đang viên tịch Nip-bàn trong cối ngũ 
uán, người kiếp chót trong cõi Vô sắc và người đang chết 
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trong Cõi Vô tưởng, sắc uán không đang sanh và thức uẩn 
cũng sẽ không sanh) là cầu đáp trong câu vân xuôi này, 
thuộc câu đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp (đi 
ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thức uân sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (Thì sắc 
uấn không đang sanh với người ây trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 9 tâm tục sinh 
tam nhân ngũ uân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 
cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khó) (Người kiếp chót theo trực 
tiếp). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ 
uấn (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (Người kiếp chót theo gián 


tiếp). 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đầu tiên, với Cõi Vô tưởng 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân 
ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ) (Viên tịch Níp-bàn theo 
trực tiếp). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo ` 
gián tiếp). 


3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng. 

Chi pháp cúa câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uân, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
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của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (viên 
tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ 
uân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 
cõi ngũ uån (Trừ cõi Sắc cứu cánh) (Viên tịch Níp-bàn 
theo gián tiếp). 


Ba bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi Vô sắc, bậc A-la-hán đang viên tịch Níp- 
bàn trong cõi Vô sắc (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 
4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián 
tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc điệt 
lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: 
Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào trong cối - 
nào thì sắc uán không đang sanh với người ấy trong cối ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 
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9 tâm tục sinh tam nhân ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 22 cõi | ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót 
theo trực tiếp). Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 15 tâm tục 
sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi 
ngũ uân (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp chót theo gián 
tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh trong Cõi Vô tưởng, 
gọi là Sát-na sanh hội đủ của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong Sát-na đâu tiên, với Cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam 
pañcavokäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantānaņm tesam tattha viññamakkhandho 
nuppajjissati no ca tesam tattha rūpakkhandho 
nuppajjati (Đối với những người kiếp chót dang sanh 
trong cõi ngũ uấn và người đang sanh trong Cði Vô 
tưởng,thức uấn sẽ không sanh nhưng sắc uán đang sanh 
với những người ây trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi ngũ uán, 
gọi là Sát-na diệt hội đủ của 9 tâm tử tam nhân ngũ uán, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp). 
4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ 
uân và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 15 tâm tử ngũ uån, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uán (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) (viên tịch Níp-bàn theo gián tiếp). 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi 
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Vô sắc, bậc Aaoi đang viên tich Níp-bàn trong cõi Vô 
sắc (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa (Người kiếp chót theo gián tiếp), 
với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong Cõi 
Vô tưởng, gọi là Sát-na diệt hội đủ của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không CÓ SỰ 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokãre 
parinibbantanam arüpe pacchimabhavikanam 
asaññasatta cavantānam © tesam tattha 
viãññãnakkhandho ca nuppajjissati rũpakkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi ngũ uán, người kiếp chót trong cõi Vô sắc và 
người đang chết trong Cõi Vô tưởng,thức uấn sẽ không 
sanh và sắc uấn cũng không đang sanh) là cầu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích băng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


RR Kết Thúc Sắc Uán Gốc 2# 
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Thọ Uán Góc 
(Vedanakkhandhamila) 
œs 
1- Thọ Uán Gốc T. ưởng Uán Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa yattha — vedanäkkhandho 
nuppajjatdi, tassa tattha saññãkkhandho 
nuppajjissatīti? 


Thọ uån không đang sanh với người nào trong cối 
nào thì tưởng uân sẽ không sanh với người ây trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đáp:Catuvokãrä pañcavokãrä cavantānam 
tesam tattha vedanakkhandho nuppajjati no ca tesam 
tattha saññãkkhandho nuppajjissati, parinibbantänam 
asaññasattánam tesam tattha vedanäakkhandho ca 


< Z a 


nuppajjati saññakkhandho ca nuppajjissati. 


| Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 

ngũ uân, thọ uán không đang sanh nhưng tưởng uán sẽ 
sanh với những người ây trong cõi ấy; Con đối với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn 
và người ở trong Cõi Vô tưởng, thọ uán không đang sanh 
và tưởng uẫn cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược:Vassa vā pana yattha 
saññākkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
vedanākkhandho nuppajjatīti? 
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Hay là tưởng uẫn sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào thì thọ uẫn không đang sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantaänam 
tesam tattha saññãkkhandho nuppajjïssafi no ca tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjati, parinibbantänam 
asaññasattinam tesam tattha saññakkhandho ca 
nuppajjissafi vedanäkkhandho ca nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uån, cõi ngũ uẫn, tưởng uán sẽ không sanh nhưng thọ 
uán đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối 
với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uán và người ở trong Cõi Vô tưởng, tưởng uán sẽ 
không sanh và thọ uán cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjati (Tho 
uấn không đang sanh với người nào trong cối nào) là câu 
mó. 

Tassa tattha sañüakkhandho nuppajjissati (T hi 
tưởng uán sẽ không sanh với người ấy OnE cõi ây phái 
chăng”) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bàc Thánh 
quà hüu hoc dang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội 
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đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cối 
tứ uẫn, cõi ngũ uẩn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần Sau cùng 
(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cối ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (Viên tịch Níp-bàn theo trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khó). 


Bón phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cối 
mả mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: 
Thọ uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 


tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tử uán, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư)là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokãrä 
pañcavokärä cavanfänam tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjati mo ca tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjissati (Dói với những người 
đang chết trong cối tứ uán, cõi ngũ uấn, thọ uán không 
đang sanh nhưng tưởng uẩn sẽ sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô). 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu hoc đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch Níp-bàn theo gián 
tiếp), với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
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Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như thuyết rằng: Parinibbantãänam 
asaññasattanam (tesam ta(tha vedanäkkhandho ca 
nuppajjati saññãkkhandho ca nuppajjissati (Đổi với 
những người dang viên tịch Nip-bàn trong cỗi tứ tuân, cõi 
ngũ uân và người ở trong Cõi Vô tưởng, thọ uấn không 
đang sanh và tưởng uân cũng sẽ không sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván ngược: 


Yassa vã pana vattha saññãkkhandho 
nuppa]jjissati (Hay là tưởng uán sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjatdi (Thi 
thọ uấn không đang sanh với người ấy trong cõi &y phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của cầu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uån, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
(người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uån, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp (người kiếp chót 
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theo gián tiếp), VỚI 4c cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uån (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần Sau cùng 
(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uån (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cối 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
= Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, sến cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tám sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (Trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mả mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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T-»ỹẹỹ?ỳợớợớỲớỲỗỲớnnợợợợợcscợẹsa»assssxsxxrssaasammmmmmmmmmmmmm 5. ˆẦ1... 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: 
Hay là tưởng. uấn sẽ không sanh với người nào trong cối 
nào thì thọ uán không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp (N gười kiếp chớt theo trực tiếp), với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån và sẽ 
không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp (người kiếp chót theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 
25 cõi ngũ uân (trừ cối Sắc cứu cánh)là chi pháp của câu 
mở trong. về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam  uppajjantãanam 
tesam tattha saññãkkhandho nuppajjissafi no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với những 
người kiếp chót dang sanh trong cỗi tứ uân, cõi ngũ uån, 
tưởng uân sẽ không sanh nhưng thọ uán đang sanh với 
những người ây trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng (Viên tịch Nip- 
bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 
cõi khó). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
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trong cối tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà minh đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm. 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibban(tanam asaññasatãnam tesam tattha 
saññAkkhandho ca nuppajjissati vedanäkkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch Níp-bàn 
trong cõi tứ uán, cói ngũ uân và người ở trong Cõi Vô 
tưởng, tưởng uẩn sẽ không sanh và tho uấn cũng không 
đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược nảy, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi la 


2- Thọ Uán Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Vassa yattha  vedanākkhandho 
nuppajjati, tassa tattha sankharakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Thọ uấn không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẫn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


ĐápCatuvokãrä pañcavokärä cavan(ãnam 
tesam tattha vedanakkhandho nuppajjafi no ca tesam 
tattha sankharakkhandho nuppajjissati, 
parimbbantanam  asaññasattānam tesam tattha 
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vedanäkkhandho ca nuppajjati sankhärakkhandho ca - 
nuppajjissati. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uån, cõi 
ngũ uán, thọ uán không đang sanh nhưng hành uán sẽ sanh 
VỚI những người ây trong cõi ấy; Còn đôi VỚI những người 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và 
người ở trong Cõi Vô tưởng, thọ uán không đang sanh và 
hành uẫn cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược: Vassa vā pana yattha 
sankharakkhandho nuppajjissat, tassa tattha 
vedanākkhandho nuppajjatīti? 


Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantänam 
tesam ta((ha sankhärakkhandho nuppajjissati no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjad, 
parinibbanfäanam  asaññasatãnam tesam tattha 


-_ sankharakkhandho ca nuppajjissati vedanäkkhandho 


ca nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cối 
tứ uán, cõi ngũ uán, hành uån sẽ không sanh nhưng thọ 
uán đang sanh với những người ấy trong cõi áy; Còn dói 
với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uân và người ở trong Cõi Vô tưởng, hành uán sẽ 
không sanh và thọ uân cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu. 
Trong câu vấn xuôi: 
= Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjati (Tho 
uán không dang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu 
mở. 
Tassa tattha sankharakkhandho nuppajjissati 


(Thì hành uán sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy 
phải chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở:4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bon sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uån, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
(Viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uán, 22 cõi 
ngũ uẫn (trừ 4 cõi khô). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A- la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uån 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Thọ uấn không dang sanh với người nào trong cõi nào thì 


hành uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bâc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uån, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tinh cu) là chi pháp cúa cáu mó trong vë truóc, có su phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokãrä 
pañcavokärä cavantanam tesam  tattha 
vedanakkhandho nuppajjat no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjissati (Dói với những người 
đang chết trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uán, thọ uân không 
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đang sanh nhưng hành uấn sẽ sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cối tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu hoc dang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 
uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch Níp-bàn theo gián 
tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như thuyết răng: Parinibbantänam 
asaññasa(fãnam fesam tattha vedanäakkhandho ca 
nuppajjati sankhärakkhandho ca nuppajjissati (Đối 
với những, người đang viên tịch Nip-bàn trong cõi tứ uán, 
cói ngũ uân và người ở trong Cõi Vô tưởng, thọ uấn không 
đang sanh và hành uấn cũng sẽ không sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa vā pana yattha sankhärakkhandho 


nuppajjissati (Hay là hành uẩn sẽ không sanh với người 


nào trong cõi nào) là cầu mở. 
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Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjadi (Thì 
thọ uẩẫn không đang sanh với người ấy trong cõi ây phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của cầu mở: người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
(người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp (người kiếp chót 
theo gián tiếp), với 4 CõI tứ uán, 25 cõi ngũ uån (Trừ cõi 
Sắc cứu cánh) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
(Viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uån 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khó). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào trong cõi 


nào thì thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ 
không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
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sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp (người kiếp chót theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 
25 cõi ngũ uân (trừ cõi Sắc cứu cánh)là chi pháp của câu 
mở trong. vé trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantänam 
tesam tattha sankhärakkhandho nuppajjissati no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjafi (Đối VỚi 
những người kiếp chót đang sanh trong cói t uấn, cõi ngũ 
uân,hành uán sẽ không sanh nhưng thọ uấn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 
uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng (Viên tịch Níp- 
_ bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cối ngũ uån (trừ 4 
cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc: Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mả mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantinam asaññasatãnam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nuppajjissati vedanakkhandho 
ca nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch Nip- 
bàn trong cõi tứ uân, cõi ngĩñ uân và người ở trong Cõi Vô 
tưởng,hành uấn sẽ không sanh vò thọ uẩn cũng không 


&¿& L = 653 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vassa yattha  vedanäkkhandho 
nuppajjad, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Thọ uán không dang sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uán sẽ không sanh với người ây trong cõi áy 
phải chăng? 


Đáp:Catuvokärä pañcavokärä cavantanam 
tesam tat(ha vedanäkkhandho nuppajjati no ca (esam 
tattha viññãnakkhandho nuppajjissati, 
parinibbantanam asaññasatãnam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjati viãññãnakkhandho ca 
nuppajjissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 
ngữ uân, thọ uẫn không đang sanh nhưng thức uán sẽ sanh 
với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những người 
đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uân và 
người ở trong Cõi Vô tưởng, thọ uẫn không đang sanh và 
thức uẫn cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược: Vassa vā pana yattha 
viññanakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho nuppajjatiti? 
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Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào trong 
cối nào thì thọ uấn không đang sanh với người ấy trong cối 
áy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjan(tanam. 
tesam tattha viñãñanakkhandho nuppajjissafi no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjati, 
parinibbantäanam asaññasa(fAnam tesam tattha 


viññãnakkhandho ca nuppajjissati vedanakkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uán, thức uán sẽ không sanh nhưng thọ uán 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối VỚI 
những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uân và người ó trong Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ 
không sanh và thọ uẫn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vån xuôi: 
= Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thọ 

uán không đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu 
mở. 

Tassa taftha viññãnakkhandho nuppajjissati 
(Thì thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng?) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Bốn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ 
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sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gol là Sát-na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uán, 22 cối 
ngũ. uán (Trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẫn 
(Trừ cõi Sắc cứu cảnh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi:bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån, gọI là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (Viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 
cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khó). 


Bón phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cối Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván rằng: 
Thọ uán không dang sanh với người nào trong cỗi nào thì 
thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên 4 phàm, 3 Dậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uån, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi 
Tịnh cư)là chỉ pháp của câu mở trong vê trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä 
pañcavokara cavantanam tesam tattha 
vedanākkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nuppajjissati (Dói với những người 
đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, thọ uẩn không 
dang sanh nhưng thức uấn sẽ sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 
uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch “Níp-bản theo gián 
tiếp), với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
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Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong VỀ sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantãnam 
asaññasaffanam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
nuppajjati viãññãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
những người đang viên tịch Nip-bàn trong cói tứ tuân, cối 
ngũ uân và người ó trong Cõi Vô tưởng, thọ uấn không 
đang sanh và thức uấn cũng sẽ không sanh) là cầu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván ngược: 


Yassa vã pana yattha viãñãnakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thức uấn sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanäakkhandho nuppajjadi (Thi 
thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
. cõi tử uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
(người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uân (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp (người kiếp chót 
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theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) 

Và Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 


(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cảnh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hói:bậc A-la-hán đang viên tịch 
Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt 
hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 
cõi tú uấn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván rằng: 
Hay là thức uán së không sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uấn không dang sanh với người ấy trong cối ấy 
phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ 
_uấn, 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ 
không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp (N gười kiếp chót theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 
25 cõi ngũ uân (Trừ cõi Sắc cứu cánh)là chỉ pháp của câu 
mở (rong. VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantãnam 
(esam tattha viññãnakkhandho nuppajjissafti no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với 
những người kiếp chót dang sanh trong cối tứ uấn, cõi ngũ 
uấn thức uán sẽ không sanh ) nhưng thọ uấn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 
uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp- 
bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 
cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
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¬—————___--_._.-... 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong Cõi Vô tướng, với Cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Parinibbantinam  asaññasatãnam tesam tattha 
viãñãnakkhandho ca nuppajjissati vedanakkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi tứ uán, cói ngũ uân và người ở trong Cõi Vô 
tưởng, thức uẩn sẽ không sanh và thọ uân cũng không đang 


| sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œsœ Kết Thúc Thọ Uón Gócsoso 


he... o oE 
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Tưởng Uán Gốc 
(Saññakkhandhamüila) 


2 
1- Tưởng Un Gốc Hành Un Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi:Vassa yattha saññãkkhandho 


nuppajjati, tassa tattha sankharakkhandho 
nuppajjissatīti? 


Tưởng uẫn không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì hành uẫn sẽ không sanh với người ấy trong cõi 
åy phải chăng? 

Đáp.Catuvokãrä pañcavokäãrä cavantanam 
tesam tattha saññãkkhandho nuppajjafi no ca fesam 
tattha sankharakkhandho nuppajjissati, 
parinibbantānam asaññasattãnam tesam tattha 
saññãkkhandho ca nuppajjati sankhärakkhandho ca 
nuppajjissati. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uẫn, tưởng uån không đang sanh nhưng hành uân sẽ 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn đối với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán 
và người ở trong Cõi Vô tưởng, tưởng uán không đang 
sanh và hành uân cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược: Vassa vā pana _vattha 
sankharakkhandho nuppajjisati tassa  ta(tha 


Ku SN < 


saññakkhandho nuppajjatidi? 
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Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uán không đang Sani với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikänam uppajjanfänam 
tesam ta(tha sankhãrakkhandho nuppajjissati no ca 
tesam tattha saññãkkhandho nuppajjadi, 
parinibban(tanam  asaññasatänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nuppajjissati saññãkkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người. kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uán, hành uẫn sẽ không sanh nhưng tưởng 
uán đang sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối 
với những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ: uán, 
cõi ngũ uân và người ở trong Cõi Vô tưởng, hành uán sẽ 
không sanh và tưởng uán cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vån xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjati(Tưởng 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 


fassa tattha sankharakkhandho nuppajjissati 
(Thì hành uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng?) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: Bỗn phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uån, cõi ngũ uẫn và sẽ 
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sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uån, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khó). 


| Bón phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang chết 

trong cõi tứ uán, cõi ngũ uån và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hắn đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán, goi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết. 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tich 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uån 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uấn không đang sanh với người nào trong cỗi nào 


thì hành uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 3 bâc 
Thánh quả hữu học đang chét trong cõi tứ uån, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (Trừ 5 cõi 
Tịnh cư)là chỉ pháp của câu mở trong vệ trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä 
pañcavokärä cavanfänam tesam ` tattha 
saññakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
samnkharakkhandho nuppajjissati (Dói với những người 
đang chết trong cõi tử uân, cõi ngũ uắn,tưởng uân không 
đang sanh nhưng hành uấn sẽ sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khô). 4 phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ 
uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch Níp-bàn theo gián 
tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (Trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
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Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như thuyết rằng: parinibbantãnam 
asaññasattanam fesam tattha saññãkkhandho ca 
nuppajjati sankhäarakkhandho ca nuppajjissati (Đối 
với những người dang viên tịch Nip-bàn trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uán và người ở trong Cõi Vô turóng, tưởng uấn 
không đang sanh và hành uán cüng sẽ không sanh) là cầu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yattha sankharakkhandho 
nuppajjissati (Hay là hành uán sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjadi (Thì 
tưởng uán không đang sanh với người ấy trong cõi y phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của cầu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cối tứ uán, cõi ngũ uân, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
(Người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uán, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khô). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cối ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà minh đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp (Người kiếp chót 
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theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uán (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) 

Và Bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 


(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uån (Trừ 4 cõi khô). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cảnh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
_Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của cầu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (Viên tịch Níp-bàn theo trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (Trừ 4 cõi khô). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn răng: 
Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào trong cõi 


nào thì tưởng uán không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? | 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phảm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uån, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khô). 4 phàm, 3 bàc Thánh 
quả hữu hoc dang sanh trong cõi tứ uån, cối ngũ uấn và sẽ 
không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp (người kiếp chót theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 
25 cõi ngũ uân (trừ cõi Sắc cứu cánh)là chi pháp của câu 
mở trong. về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết răng: Pacchimabhavikãnam uppajjantänam 
tesam tattha sankhãrakkhandho nuppajjissati no ca 
tesam tattha saññaãkkhandho nuppajjati (Đối với những 
người kiếp chót dang sanh trong cỗi tứ tuân, cõi ngũ 
uấn,hành uấn sẽ không sanh nhưng tưởng: uấn đang sanh 
với những người ấy trong cõi áy), Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 
35 tâm sở, bọn sắc: nghiệp diệt lần sau cùng (Viên tịch 
Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uån, 22 cõi ngũ uán 
(Trừ 4 cõi khó). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
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chết trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên 
tịch Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uàn, 25 cõi ngũ 
uán (Trừ cõi Sắc cứu cánh). Người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 

parinibbantanam asaññasatãnam tesam tattha 
sankhãrakkhandho ca nuppajjissati saññãkkhandho ca 
nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân và người ở trong Cõi Vô 
tưởng,hành uán sẽ không sanh và tưởng uân cũng không 
đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Un Gốc Thức Un Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi:Yassa yattha saññãkkhandho 
nuppajjati, tassa tattha vi PE akkhandho 
nuppajjissatīti? | 


Tưởng uán không đang sanh với người nào trong 
cõi nào thì thức uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi 
ây phải chăng? 

Đáp:Catuvokãrä pañcavokãrä  cavanfänam 
tesam tattha saññakkhandho nuppajjafi no ca fesam 
tattha viãññanakkhandho nuppajjissati, 
parinibbantanam asaññasa(anam tesam tattha 


669 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


saññãkkhandho ca nuppajjati viññänakkhandho ca 
nuppajjissati. | | 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uån, tưởng uán không đang sanh nhưng thức uán sẽ 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; Còn. đối với những 
người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán 
và người ở trong Cõi Vô tưởng, tưởng uán không đang 
sanh và thức uán cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược: Vassa vã pana yattha 
viññanakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
saññākkhandho nuppajjatīti? 


Hay là thức uấn sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uán không đang sanh với người áy trong 
cõi ấy phải chăng? 


Đáp:Pacchimabhavikãnam uppajjantanam 
tesam tattha viãñãnakkhandho nuppajjissafi no ca 
(esam tattha saññãkkhandho nuppajjati, 
parinibbantānam  asaññasattānam (tesam tattha 


viãññãnakkhandho ca nuppajjissati saññãkkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uẫn, thức uân sẽ không sanh nhưng tưởng 
uán đang sanh với những người ấy trong cõi ây; Còn đối 
với những người đang viên tịch Níp-bản trong cõi tứ, uán, 
cõi ngũ uán và người ở trong Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ 
không sanh và tưởng uẫn cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu 


mở. 


Tassa tattha viññãnakkhandho nuppajjissati 
(Thì thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng”) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở:4 phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uån, cõi ngũ uẫn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần Sau cùng. 
(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uán, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 
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Chi pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sáf-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Tưởng uán không đang sanh với người nào trong cõi nào 


thì thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 phàm, 4 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư)là chỉ pháp của câu mở trong vê trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: Catuvokärä 
pañcavokärä cavantanam tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjissati (Dói với những người 
đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán,tưởng uán không 
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—————_ ĐỒ ẶỐ 


đang sanh nhưng thức uấn sẽ sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 
bâc Thánh quả hữu học đang chết trong cối tứ uán, cõi ngũ 
uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch Níp-bàn theo gián 
tiếp), với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantãnam 
asaññasattanam tesam tattha saññãäkkhandho ca 
nuppajjati viãññãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
những người đang viên tịch Nip-bàn trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uán và người ở trong Cõi Vô tưởng,tưởng uán không 
đang sanh và thức uẩn cüng sẽ không sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vân ngược: 


Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thức uân sẽ không sanh với nguoi 
nào trong cõi nào) là câu mở. 
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Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjati (Thì 
tưởng uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của cầu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
(người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uán, 22 cõi 
ngũ uån (trừ 4 cõi khổ). 

Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp (người kiếp chót 
theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) 

Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uẫn, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khó). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà minh đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt làn sau cùng (viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), 
với 4 cõi tứ uån, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uån, 25 cõi ngũ uẫn 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hay là thức uán sẽ không sanh với người nào trong cỗi 


nào thì tưởng uấn không đang sanh với người ấy trong cỗi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp (Người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ 
không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
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sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp (người kiếp chót theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 
25 cõi ngũ uân (trừ cõi Sắc cứu cánh)là chi pháp của câu 
mở trong. về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantãanam 
tesam tattha viññãnakkhandho nuppajjissadl no ca 
tesam tattha saññākkhandho nuppajjati (Đối với những 
người kiếp. chót dang sanh trong cõi t uân, cõi ngũ 
uấn,thức uẩn sẽ không sanh nhưng tưởng: uấn đang sanh 
với những người ây trong cối ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uån, gọi là Sát-na diệt hội dú của 13 tâm tử tam nhân, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần. sau cùng (viên tịch Nip- 
bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 
cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 12 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết răng: 
Parinibbantäinam  asaññasattānam tesam tattha 
viãññãnakkhandho ca nuppajjissati saññãkkhandho ca 
nuppajjadi (Đối với những người dang viên tịch Nip-bàn 
trong cõi tu uán, cõi ngũ uán và người ó trong Cõi Vô 
tưởng,thức uán sẽ không sanh và tưởng uấn cũng không 
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đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 


R Kết Thúc Ti ưởng Uẩn GCR 
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Hành Uán Gốc 
(Sankhãarakkhandharmnia) 
| R 
1- Hành Uấn Góc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vassa vyattha sankhärakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho 
nuppajjissatti? 


Hành uấn không đang sanh với người nào trong ‹ cõi 
nào thì thức uân sẽ không sanh với người ấy trong cõi áy 
phải chăng? 


ĐÐáp:Catuvokārā pañcavokärä cavanfänam 
tesam tattha sankhäarakkhandho nuppajjat no ca 
tesam  tatha  viãñaãnakkhandho  nuppajjissati, 
parinibbanfanam asaññasatAnam tesan tattha 


sankharakkhandho ca nuppajjati viããñãnakkhandho ca 
nuppajjissati. 


Đôi với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uån, hành uån không đang sanh nhưng thức uán sẽ 
sanh với những người áy trong cõi ấy; Còn. đối với những 
người đang viên tịch Níp-bản trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn 
và người ở trong Cõi Vô tưởng, hành uán không đang sanh 
và thức uán cũng sẽ không sanh. 

Vấn _ ngược: Vassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
sankharakkhandho nuppajjatīti? 
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Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì hành uán không đang sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãänam uppajjanftänam 
tesam tattha viññãnakkhandho nuppajjissati no ca 
tesam tattha sankharakkhandho nuppajjati, 
parimibbantãinam asaññasatãnam tesam tat(ha 
viññãnakkhandho ca nuppajjissati sankhãrakkhandho 
ca nuppa]jati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uán, thức uán sẽ không sanh nhưng hành 
uán đang sanh với những người ây trong cõi ây; Còn đối 
VỚI những người đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uân và người ở trong Cõi Vô tưởng, thức uán sẽ 
không sanh và hành uán cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha sankhäarakkhandho nuppajjati 
(Hành uán không đang sanh với người nào trong cối nào) 
là câu mở. 


< tư m 


Tassa tattha viññanakkhandho nuppajjissati 
(Thì thức uán sẽ không sanh với: người ấy trong cõi åy 
phái chăng?) là câu hói. 


Chi pháp của câu mở: Bón phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn và sẽ 
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sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội 
đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cối tứ uẫn, 21 cõi ngũ uån (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uán (Trừ 4 cõi khô). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tám sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (Viên tịch Níp-bản theo trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (Trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Người lạc vô nhân dang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: 
Hành uán không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên 4 phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (Trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäräa 
pañcavokärä cavanfänam tesam tattha 
saņkhārakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjissati (Đối với những người 
đang chét trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn,hành uốn không 
đang sanh nhưng thức uẩn sẽ sanh với những người ấy 
trong cõi ấy); Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A-la-hán đang 
viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uán, gọi là Sát- 
na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (Viên tịch Níp-bàn theo trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uån (trừ 4 cõi khổ). 4 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch Níp-bàn theo 
gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 


681 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


””"”ễ”m-¬=“<tTTs>~asrsssnmsrrmmmmmmmmmmmmmm 5`... 


Cõi Vô tưởng, với Cói Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi như thuyết rằng: Parinibbantãnam 
asaññasattanam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
nuppajjati viãññãnakkhandho ca nuppajjissati (Đối với 
những người đang viên tịch Nịp-bàn trong cõi tứ tuân, cõi 
ngũ uân và người ở trong Cõi Vô tưởng,hành uấn không 
dang sanh và thức uán cũng sẽ không sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
băng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu ván ngược; 


Yassa vā pana yattha  viññãnakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thức uân sẽ không sanh với người 
nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankharakkhandho nuppajjati (Thi 
hành uán không đang sanh với người ấy trong cõi åy phải 
chăng?) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong 
cõi tứ uán, cõi ngũ uán, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 13 
tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
(người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uán, 22 cõi 
ngũ uân (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na sanh hội đủ của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp (người kiếp chót 
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theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uån (trừ cõi 
Sắc cứu cảnh) 


Và bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uẫn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử 
tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần Sau cùng 
(viên tịch Níp-bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Bậc A-la-hán đang viên 
tịch Níp-bàn trong cõi tứ uân, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na 
diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng (Viên tịch Níp-bàn theo trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ). 


Bốn phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ không sanh trong cõi 
mà minh đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (viên tịch 
Nip-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). ' 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
Cõi Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, ván rằng: 
Hay là thức uán së không sanh với người nào trong cỗi 


nào thì hành uấn không đang sanh với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp băng cách nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uån, gọi là Sát-na sanh 
hội đủ của 13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp (người kiếp chót theo trực tiếp), với 4 cõi tứ 
uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn và sẽ 
không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na 
sanh hội đủ của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp (N gười kiếp chót theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 
25 cõi ngũ uân (trừ cõi Sắc cứu cánh)là chỉ pháp của câu ` 
mở trong. VỀ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantãnam 
tesam ta(tha viãñãnakkhandho nuppajjissat no ca 
tesam tattha sankhãärakkhandho nuppajjati (Đối với 
những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uân,thức uốn sẽ không sanh nhưng hành un đang sanh 
với những người ây trong cõi áy): Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A-la-hán đang viên tịch Níp-bàn trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uấn, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 13 tâm tử tam nhân, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng (viên tịch Níp- 
bàn theo trực tiếp), với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uán (Trừ 4 
cõi khổ). 4 phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học dang chét 
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trong cõi tứ uán, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là Sát-na diệt hội đủ của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, (Viên tịch 
Níp-bàn theo gián tiếp), với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uán 
(Trừ cõi Sắc cứu cánh). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong Cði Vô tưởng, với Cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantänam  asaññasattãnam tesam  ta(tha 
viññãnakkhandho ca nuppajjissati sankhärakkhandho 
ca nuppajjati (Đối với những người đang viên tịch Nip- 
bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn và Hgười ở trong Cõi Vô 
tưởng, thức uấn sẽ không sanh và hành uẩn cũng không 
đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích băng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Gia đình Phật Tử Phan Thị Lê Hương ( Hà Nội) 
Gd Cô Đồng Thị Thiên Hương — Pháp danh Tỉnh M 
Gd Phật Tử Nguyễn Thị Tuyết Sương 

Gd Phật Tử Nguyễn Trí Dũng 

Gd Lê Thanh Trần 

Gd Phật Tử Như Huệ 

Gd Phật Tử Tô Thị Quốc và Huỳnh Văn Phươn 
Gå Phật Tử Lê Thị Thủy 

Gd Phật Tử Nhan Hồng Lộc 

Gd Phật Tử Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Gd Phật Tử Nam Nghỉ Trà ` 

_ Gå Nguyễn Thị Bạch Tuyết 


Gd Trần Thị Mỹ Dung 

Gd Vy Thị Nam Hương 
Gđ Ngô Khả Loan 

Gd Ngô Khả Cúc 

Gd Trần Thị Lan Anh 

Gđ Mỹ Ngọc 

Gd Lê Thị Sư 

Gd Võ Thị Lớn 

Gd Phạm Ngọc Diệp 

Gd Lâm Thị Nương 

Gđ Lâm Thị Thu Nguyệt 
Gd Nguyễn Thị Ánh Hoa 
Gd Nguyễn Thị Thúy Nhi 
Gd Trần Thị Hồng Đào 
Gd Võ Bích Xiên 

Gd Lê Thị Kim Ánh 

Gd Huỳnh Thị Ánh Phương 
Gd Nguyễn Thị Kim Xuân 
Gd Nguyễn Thị Kim Cương 
Gd Phương Hậu Nghĩa 
Gd Nga + Đào: 

Gd Hồng Anh ./. 


HỘI LUẬT GIA ViỆT NAM 
NHÀ XUÁT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 024-39260024 - Fax(024)39260031 
Email: nhaxuatbanhongduc65(@gmail.com 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI-UẤN SONG (QUYỂN 2) 
Biên dịch : Tỳ Khưu Khải Minh 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc 
BÙI VIỆT BẮC 
. Chiu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập : 
Phan Thi Ngoc Minh 
Trinh bày 
Hoàng Sơn - Kim Loan 
Sửa bản in 
Tỳ khưu Minh Đạt 
Đối tác liên kết xuất bản 
Nguyễn Kim Loan 
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